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CHỦ DẢN CỦA NHÀ XUẤT BẢN

Ngày 20-4-2010, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam 
phối hợp với ưỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thào Quốc gia "Cộng đồng các dân tộc thiểu 
số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc".

Là một trong những hoạt động hưởng ứng, hướng tới Đại hội dại biểu toàn quốc 
các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội thảo đã đề cập, thảo luận nhiều vấn đề trên các 
lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hỏa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Hội thảo nhấn mạnh 
vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nhàm 
đổi mới, bổ sung các chính sách dân tộc cho phù hợp, hiệu quả hơn, góp phần thực 
hiện mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đõ lẫn nhau giữa các dân tộc. Hội 
thảo là dịp khẳng định đường loi nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân 
tộc, công tác dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc; về sự cần thiết đầu tư nghiên cứu để 
diều chinh các chính sách dân tộc, góp phần đưa chính sách di vào đời sống của đồng 
bào các dân tộc thiểu số.

Trên cơ sờ các bài tham luận tại Hội thào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối 
hợp với Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tập hợp tư liệu và 
xuất bản cuốn sách Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Cộitg đồng các dân tộc thiểu số Việt Nant 
và chỉnh sách đại đoàn kết dân tộc.

Cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề: đại đoàn kết dân tộc là dường lối, chủ 
trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và 
bào đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ; bào tồn, gìn giữ và phát huy 
bàn sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, biên giới, 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 4 năm 2010
NHÀ XUẤT BÁN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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MỤC LỤC

Trang
- Đàu lir mạnh và hiệu quà hơn đổi với vùng đông bào dân tộc - Tỏng thuật I lội thào Quôc

gia "Cộng dồng các dàn tộc thiểu số Việt Nam và chính sách dại đoàn kết dân tộc" 7
TS. Phan Vãn Hùng

- Cộng dồng các dàn tộc thiểu số Việt Nam và chính sách dại đoàn kết dân tộc (Báo cáo
dề dẫn Hội thào Quốc gia) 13

TS. Bế Trường Thành 
ĐẠI ĐOÀN KÉT TOÀN DÂN TỘC LÀ ĐƯỜNG LỐI, CHÙ TRƯƠNG

NHÁT QUÁN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA , 19
- Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia công tác dân tộc, góp phần cùng cố, tăng

cường khối đại doàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới 20
Hà Văn Húi 

PHÁTTRIÉN KINH TẾ, XÓA ĐỎI GIẢM NGHÈO VÀ ĐẢM BẢO
AN SINH XÃ HỘI VÙNG ĐÒNG BÀO DÂN Tộc THIÊU SỐ 29

- Phát triển nông - lâm nghiệp, thực hiện định canh, định cư ở miền núi, vùng cao, vùng
đồng bào dân tộc thiểu sổ 30

Hứa Đức Nhị
- Phát triền kinh tế gắn với xóa dói giàm nghèo và bào dàin an sinh xã hội vùng dồng bào

dân tộc thiểu số 37
Nguyễn Trọng Đàm 

BÀO TÔN, GÌN Glử VÀ PHÁT HUY BẢN SÂC VĂN HOÁ TRUYEN THÒNG
CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC TA 44

- Tăng cường quàn lý nhà nước và mở rộng xã hội hoá việc bào tồn và phát huy bàn sac
văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số 45

Huỳnh Vĩnh Ai
- Một số vấn dề bào tồn, làm giàu và phát huy giá trị văn hoá các tộc người thiêu số ỏ' nước ta 54

GS. TS. Ngõ Đức Thịnh 
CÒNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, TRÍ THÚC

NGƯỜI DÂN TỘC VÀ NÂNG CAO DẬN TRÍ VÙNG ĐÓNG BÀO DÂN Tộc THIÊU SỐ 63
- Công tác giáo dục và dào tạo, hệ thống "trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú dân

nuôi, dự bị đại học, chính sách cử tuyển dối với học sinh người dân tộc thiểu số 64
Nguyễn Thị Nghĩa

- Một số vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức công tác ở vùng dân
tộc, miền núi 82

Trần Hữu Thẳng 
XÂY DỤNG THÉ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DẬN

Ở VÙNG CAO, BIÊN GIỚI, VÙNG ĐỎNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIÊU SÓ 94
- Bộ đội biên phòng với đồng bào dân tộc thiều số trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, giữ

vững biên cương và chủ quyền quốc gia 95
Trung tướng Võ Trọng Việt

- Phát huy vai trò cùa nhân dân các dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhãn
dân vùng dân tộc thiêu số trong tình hình mới I 12

Trung tướng Nông Văn Lưu
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ĐÀU Tư MẠNH VÀ HIỆU QUẢ HƠN 
ĐÔI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC

Tổng thuật Hội thảo Quốc gia "Cộng đổng các dấn tộc thiểu số Việt Nam 
và chính sách đại đoàn kêt dân tộc"

TS. PHAN VĂN HỪNG
Viện trưởng Viện Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-BCĐ BI-IDTTS, ngày 26-2-2010 của Ban 
Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngày 20-4- 
2010, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đã 
tổ chức Hội thảo Quốc gia "Cộng dồng các dân tộc thiểu sổ 'Việt Nam và chính 
sách dại đoàn kết dân tộc" tại Hà Nội. Hội thào là một trong những nội dung chù 
yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, 
năm 2010. Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan trung 
ương, địa phương, cơ quan khoa học và các cơ quan thông tấn, báo chí...

Tiến sĩ Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Dân tộc, 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân 
lộc thiểu số Việt Nam; đồng chí Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Thường trực 
Bộ Nội vụ dồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và trình bày Báo cáo đề dẫn, tiến sĩ Bể Trường Thành 
nêu 5 nhóm vấn dề dặt ra thào luận tại Hội thào gồm:

- Nhóm vấn đề thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối, chủ trương 
nhất quán của Đàng và Nhà nước ta.

- Nhóm vấn đề thứ hai: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm 
an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nhóm vấn dề thứ ba: Bào tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền 
thống các dân tộc ở nước ta.

- Nhóm vấn đề thứ tư: Công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán 
bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ.

- Nhóm vấn đề thứ năm: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân ở vùng cao, biên giới, vùng dồng bào các dân tộc thiểu so.
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Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, đại diện một sô 

địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các chuyên đê và thảo 
luận, phát biểu ý kiến về 5 nhóm vấn đề trên.

Đồng chí Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch ửy ban Trung ương Mặt trận Tồ quôc 

Việt Nam khẳng định: Đoàn kết là truyền thông quý báu và là đặc diêm nôi bật 
nhất, xuyên suốt mọi thời kỳ trong lịch sử đất nước. Ngay từ khi mới thành lập 
và trong suốt quá trình lành đạo cách mạng, Đảng ta xác định đại đoàn kết các 
dân tộc luôn là chủ trương, chính sách nhất quán, chiến lược, lâu dài của sự 
nghiệp cách mạng nước ta. Đây là nhân tố quyết định tạo nên thành công của 
cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ mới, tăng cường khối đại đoàn kết các dân 
tộc phải trên cơ sờ thực hiện tốt chính sách bình dẳng giữa các dân tộc trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, vãn hóa... Các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam phải thực sự tôn trọng nhau, đồng thời nhận thức rõ được trách nhiệm 
của mình trong việc giúp nhau cùng phát triển...

Trong tham luận trình bày tại Hội thảo, đồng chí Trần Hữu Thắng, Thứ 
trưởng thường trực Bộ Nội vụ nêu rõ: Những năm qua, để thực hiện có hiệu quả 
chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, xây dựng vững chắc khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam cũng như để thúc dẩy sự phát triển mạnh mẽ 
kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự, an ninh, quốc phòng ở địa phương, nơi có đông 
đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và 
các địa phương triển khai nhiều chương trình, dề án, chính sách liên quan tới chế 
độ đãi ngộ, tạo nguồn, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng dối với cán bộ, 
công chức công tác tại khu vực này, đặc biệt là đổi với số cán bộ, công chức là 
người dân tộc thiểu sổ trên cơ sở đặc thù của từng vùng, lãnh thổ và từng dân tộc. 
Vì thể, hiện nay đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số dã không ngừng tăng cả 
về sổ lượng và chất lượng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cơ sở các xã vùng sâu, 
vùng cao còn yểu, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Nhiều năm qua, Đảng và Chính 
phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho xóa đói, giảm nghèo, cải tạo nông thôn cho 
đồng bào khu vực miền núi, vùng cao, vùng dồng bào dân tộc thiểu số. Đã có gần 
40 chương trình cấp quốc gia, trong đó có tới 30-35 chương trình đâu tư trực tiêp 
cho miền núi, hải dào, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Việc thực hiện chính 
sách xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiêu sô đã dạt dược nhiêu thành 
tựu rất đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thân của đông bào dược cai thiẹn, 
diện mạo nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới có nhiêu thay đoi.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quà đạt được, công tác giảm nghèo cho đồng bào 

các dân tộc thiểu số vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức bởi kêt quà giảm 

nghèo chưa có tính bền vừng. So với cả nước, tỷ lệ hộ đỏi nghèo ở vùng dông 
bào dân tộc thiểu số, miền núi vẫn còn cao, đời sổng của đồng bào nhiều nơi vân 
còn khó khăn, nguy cơ tái nghèo còn tiềm ẩn, nhất là khi có thiên tai, tỷ lệ hộ cận 
nghèo còn lớn, số hộ tái nghèo hàng năm còn cao. Một số công trình đâu tư ở 
miền núi sau khi đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả thấp; cơ cấu đầu tư thiêu 
đồng bộ...

Đồng chí Trung tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An 
ninh II, Bộ Công an nêu rõ: Địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số rộng, chù yêu 
ở miền núi, vùng sâu, biên giới, là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng vê 
chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong các 
cuộc kháng chiến cứu nước, vùng dân tộc là khu căn cứ địa vững chắc của cách 
mạng, là nơi chở che, nuôi dưỡng, cung cấp sức người, sức cùa, góp phần tạo nên 
thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong tình hình mới, đây là địa bàn trọng điểm mà 
các thế lực thù địch tập trung chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chổng phá cách 
mạng nước ta. Vì thế cần phát huy được vai trò cùa nhân dân trong xây dựng và 
triển khai thực hiện công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Làm tốt 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào với nội dung, biện pháp 
phù hợp với đặc điểm và trình độ của từng vùng, tùng dân tộc. Đẩy mạnh phát 
triển kinh tế nâhg cao đời sống, xóa đỏi giảm nghèo cho đồng bào. Chú trọng chủ 
động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những thiếu sót, vi phạm trong việc 
thực hiện các chính sách, giài quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, nhất là vấn đề 
dất dai, nguồn lợi trong nhân dân ờ các vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Giàng A Tính, Trường ban Ban Dân tộc tình Lai Châu phát biểu 
tham luận về tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương, nêu rõ: Thực 
hiện dường lói đổi mới, gần 25 năm qua, Đàng, Chính phủ dã ban hành nhiều 
chính sách giúp đỡ, hỗ trợ, giải quyết được các van đề cấp thiết trong cuộc sống 
của dồng bào các dân tộc thiểu số như: Chính sách Cho vay vốn phát triển sàn 
xuất dối với hộ đồng bào dân tộc thiểu sổ đặc biệt khó khăn; Chính sách Hỗ trợ 
đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
nghèo, dời sổng khó khăn; Chính sách Hỗ trợ di dân thực hiện dịnh canh định cư 
cho đồng bào dân tộc thiểu sổ; Chính sách Trợ giá, trợ cước; Chính sách Hỗ trợ 
học sinh nghèo đi học; Chính sách Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người 
dân tộc thiểu sổ... Chương trình Xóa dói, giảm nghèo; Chương trình 135; Dự án
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hỗ trợ 5 dân tộc rất ít người... Nhờ đó đời sống đồng bào các dân tộc thiêu sô 

được cài thiện rõ rệt, không còn hộ đỏi, tỳ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng; hoàn 
thành chương trình xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiêu học; đời sông văn hóa 
được cải thiện, số hộ được nghe đài, xem truyền hình ngày càng tăng... Tuy nhiên, 
hiện nay tình trạng đói nghèo ở vùng dân tộc thiểu số vẫn còn đáng lo ngại, đặc 

biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, trong khi việc xây dựng và tô 
chức thực hiện chính sách vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: một số chính sách 
chưa phù hợp với thực liễn, nguồn lực cho tổ chức thực hiện còn ít; việc lông 
ghép các chính sách triển khai trên cùng một địa bàn đang rất lúng túng...

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng nêu rõ: Đồng bào các dân tộc thiểu số là nhừng người thường xuyên 
"Đứng mũi, chịu sào" nơi "Phên dậu, cửa ngõ" của Tổ quốc, là lực lượng quan 
trọng trong tham gia bào vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất 
là trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều 
yếu tổ gây mất ổn định, các thế lực thù địch không ngừng dẩy mạnh chiến lược 
"Diễn biến hòa bình", triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân 
quyền, chủ quyền lãnh thổ để chống phá ta. Do đó, một mật phải xây dựng tốt thế 
trận quôc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao biên giới, vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu sổ; phải nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý, bảo vệ biên 
giới toàn diện và đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng, quản lý 
và bào vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thời kỳ mới. Mặt khác phải chăm 
lo đời sổng mọi mặt cho đồng bào; đồng thời xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính 
sách ưu đãi cho các lực lượng và nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý 
và bào vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Kim Hồng Danh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho 
rằng: Đe thực hiện tốt đại đoàn kết dân tộc thì yếu tố quan trọng mang tính quyết 
định là phải thực hiện tốt bình dẳng dân tộc. Chính sách dân tộc phải tạo ra các 
cơ hội bình dẳng cho các dân lộc trong cả nước phát triển. Nhìn lại hệ thống 
chính sách dân tộc trong thời gian qua cho thấy, da số các chính sách được ban 
hành dều cần thiết, phát huy được hiệu quà đối với dồng bào các dân tộc thiểu số 
và hướng đến mục tiêu: bình đẳng, doàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát 
triển. Tuy nhiên, để các chính sách thực sự nhanh chóng di vào cuộc sống thì cần 
chú ý: nâng cao hơn nữa tính khà thi và tính liên tục của chính sách; đặc biệt chú 
trọng công tác tổ chức thực hiện tại địa phương, nhất là trong việc'lồng ghép các 
chính sách và trong vận dụng triển khai chính sách phù hợp với diêu kiện, hoàn 
cảnh của từng vùng.
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Két thúc Hội thảo, tiến sĩ Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực 

ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tồ chức Đại hội đại biểu toàn 

quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, thay mặt các đồng chí chủ trì Hội thảo đã 

tổng két các ý kiến tham luận và trao đổi:
- Chủ đề Hội thảo tổng hợp nhiều vấn đề liên quan đến những lĩnh vực: dại 

đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh 
xã hội vùng dồng bào dân tộc thiểu số; bào tồn, gìn giừ và phát huy bản săc vãn 
hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, 
biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các ý kiến thảo luận đều nhận thây 
trách nhiệm của mỗi ngành, lĩnh vực, cơ quan về thực hiện chính sách dại đoàn 
kết toàn dân tộc.

- Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung quan tâm đàu tư 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bào đàm an sinh xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc ngày càng 
hoàn thiện, dổi mới, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Chính sách dân tộc lấy 
mục tiêu đầu tư theo vùng là cơ bản (xã, huyện vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, nơi nghèo nhất, khó khăn nhất) kết hợp với 
các chính sách hướng dến các dối tượng cụ thể như: một số dân tộc thiểu số rất ít 
người, dặc biệt khó khăn hay các đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ người 
dân lộc thiểu số, hoặc công tác tại vùng dân tộc,...

về công tác dân tộc thời gian tới (2010-2020), thời kỳ đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện dại hỏa, phát triển bền vững và hội nhập quốc tể, tiên sĩ Be 
Trường Thành dề nghị tập trung vào một số định hướng sau:

- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, vùng dân tộc, đồng bào các dân tộc thiêu 
sổ cần khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội, năng động, sáng 
tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, góp phần đẩy mạnh công nghiệp 
hỏa, hiện đại hóa đất nước.

- Thực hiện tăng trưởng kinh tể, di đôi với đẩy mạnh giảm nghèo, giải quyết 
các vấn đề xã hội ờ vùng dân tộc; chăm lo đời sổng vật chất và tinh thần của 
dồng bào. thu hẹp dần khoáng cách về trình dộ phát triển, thực hiện công bằng xã 
hội giừa các dân tộc, giữa các vùng, miền.

- Phát triển vùng dàn tộc toàn diện, đồng bộ cà về kinh tế, giáo dục, văn 
hóa, xã hội, môi trường, ổn định trật tự xã hội và an ninh - quốc phòng, xứng 
đáng với vị trí chiến lược cùa cả nước.
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- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triền và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tê - 

xã hội vùng dân tộc thiểu số, trước hết là hoàn thành việc xây dựng các tuyên 
đường giao thông đến trung tâm các xà, thôn bản, điện, trường học, trạm y tê, 
chợ, các công trình nước sạch... Thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng vê 

nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các chính sách giáo dục, 

đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh việc dạy và 
học chừ dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường dầu tư và nâng cao 
chất lượng dạy học trong hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, mở rộng 
mô hình trường bán trú dân nuôi.

- Chú trọng đào tạo dội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số, cán bộ làm công 
tác đảng, quàn lý nhà nước, công tác dân tộc, dân vận, cán bộ khuyến nông, 
khuyến lâm, y tế, giáo dục. Đẩy mạnh công tác dào tạo, bôi dưỡng trình độ dại 
học, sau đại học và dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số; khuyển khích các 
doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng lao động là con em dân tộc thiểu số 
vào làm việc.

- Tăng cường các hoạt động điều tra, khảo sát, sưu tầm, xây dựng các 
chưcmg trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể giúp đồng bào từ bò tập quán lạc hậu, 
gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sờ, huy động người dân tích cực tham 
gia nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát các chính sách dân 
tộc ở cơ sở.

- Phát động các phong trào thi dua yêu nước, sáng tạo trong sản xuất, làm 
giàu chính đáng, chủ động vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc song ấm no, 
hạnh phúc trong cộng dồng các dân tộc.

- Động viên đồng bào các dân tộc tập hợp, đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các 
phong trào thi đua yêu nước, kiên trì thực hiện xóa đói, giảm nghèo, đồng thời

■ đấu tranh làm thất bại các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực 
hiện tốt chính sách dân tộc, góp phần phát triển đất nước bền vững và nâng cao 
hơn nữa vị thế, thành tựu của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Bế Trường Thành cảm ơn, đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, 
tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo thể hiện tình cảm, 
trách nhiệm đối với đồng bào dân tộc thiểu số và công tác dân tộc của dất nước. 
Các chuyên đê được trình bày và ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo sẽ là tài liệu 
giá tn góp phân bô sung thêm că về lý luận và thực tiễn đối với công tác dân tộc.
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CỘNG ĐÒNG CÁC DÂN TỘC THIẺU só VIỆT NAM 
VÀ CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KÉT DÂN TỘC

(Báo cáo đề dẫn Hội thảo Quốc gia)

TS. BẾ TRƯỜNG THÀNH
Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân tộc. 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức 

Đại hội đại biếu các dân tộc thiếu sổ Việt Nam

Việt Nam ỉà một trong những quốc gia có nhiều dân tộc, trài qua hàng 
nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, các dân tộc luôn kề vai sát cánh, gắn 
bó máu thịt bên nhau trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai địch 
họa và dựng xây đất nước. Các dân tộc nước ta là một cộng đồng thống nhất 
trong đa dạng, cư trú phân tán và đan xen nhau trên mọi vùng miền với cơ cấu 
dân sổ va trình độ phát triển không đồng đều. Bản sắc văn hóa từng dân tộc tạo 
nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hiến Việt Nam. Đoàn kết các dân tộc 
luôn là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta, là 
đường lối, chủ trương nhất quán của Đàng ta được xác định ngay từ khi mới 
thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta dã tiến hành 
thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân, 
lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; tiến hành "chín năm kháng 
chiến" làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chan 
động địa cầu". Sau năm 1954, toàn dân tộc triệu người như một, vừa ra sức sàn 
xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dân tộc ta đã viết bân anh hùng ca chỏi 
lọi về sức mạnh đại đoàn kết, mà đình cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 
năm 1975. Bước vào thời kỳ mới, cà nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 
kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dã vượt qua bao khó khăn thử thách, giành 
nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Các dân tộc ờ nước ta có truyền thống đoàn kết, xây dựng một cộng đồng 
dân tộc thống nhất. Trong mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta thì đoàn kết 
thống nhât là đặc điểm nổi bật nhất, xuyên suốt mọi thời kỳ trong lịch sử dân tộc. 
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Các dân tộc sinh sống trên đất nước ta trong những giai đoạn khác nhau, nhưng 
đều có chung một vận mệnh lịch sử. Đoàn kết gắn bó là bảo đảm sự sống còn của 
từng dân tộc cũng như của cả cộng dồng các dân tộc trong quá trình phát triển. 
Sự liên kết các thành phần dân cư sớm có ý thức tự giác, cùng chung sống trong 
một đất nước ngay từ buổi bình minh của lịch sử đã tạo nên một cộng đồng quốc 
gia dân tộc bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Đàng, truyền thống doàn kết giữa các 
dân tộc ngày càng được củng cố và phát triển, sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc đã trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Tại Hội thảo này, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề: Đại đoàn kết toàn dân tộc 
là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta với chuyên đề 
"Mặt trận tô quốc Việt Nam tích cực tham gia công tác dân tộc, góp phần củng 
cổ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dán tộc trong thời kỳ mới" của đồng chỉ 
Hà Văn Núi, Phó Chù tịch Uỳ ban Trung ương Mặt trận Tẻ quốc Việt Nam.

Các dâp tộc thiểu số cư trú trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc 
biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Vùng dân tộc và miền núi nước ta chiếm gần 3/4 diện tích tự nhiên, bao 
gồm 21 tình miền núi vùng cao, 23 tình có miền núi và 10 tình đồng bàng có 
đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Suốt dọc biên giới phía Bắc và phía Tày 
có nhiều cửa ngõ thông thương giữa nước ta với các nước láng giềng trong khu 
vực và trên thế giới. Miền núi là nơi có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phong phú, đa dạng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, nơi đầu nguồn 
của những con sông lớn, có hệ thống rừng phòng hộ, rừng dặc dụng giữ vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc bào vệ môi trường sinh thái. Trong lịch sử phát 
triển đất nước, địa bàn cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu sổ là địa bàn chiến 
lược xung yếu, là phên dậu trấn giữ, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Qua hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, núi rừng Việt 
Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ... dã trở thành những khu 
căn cứ dịa vững chắc của cách mạng, là nơi cung cấp sức người, sức của, góp 
phần tạo nên thắng lợi vĩ đại cùa dân tộc.

Trong lập tài liệu Hội thảo, có 2 chuyên đề: "Phát huy vai trò của nhãn dân 
các dán tộc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân vùng dân tộc thiếu số 
trong tình hình mới" của Trung-tướng Nông Văn Lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục An ninh II (Bộ Công an) và chuyên đề "Bộ đội biên phòng với đồng bào dân 
tộc thiểu sổ trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, giữ vững biên cương, chủ quyển 
quốc gia" cùa Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính uỳ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, sẽ trình bày tại Hội thào.

Các dân tộc ờ nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội không đông đêu, song đồng bào các dân tộc nước ta có truyền thống đoàn kêt 
lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, khắc phục 
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thiên tai và xây dựng đất nước. Theo số liệu điều tra dân số nãm 2009, nước ta có 
54 thành phần dân tộc, trong đó dân số của 53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 
14% dân số của cả nước. Trong các dân tộc thiều số, quy mô dân sô cũng có sự 
chênh lệch đáng kể, có những dân tộc .thiểu số có số dân trên một triệu người 
(Tày,. Thái, Mường, Khmer, Hoa), nhưng cũng có những dân tộc thiểu số có so 
dân rất ít, một số dân tộc thiểu số có số dân dưới 1.000 người (Si La, Pu Péo, Rơ 
Măm, Brâu, ơ Đu). Hình thái cư trú phổ biến của các dân tộc ở nước ta là sổng 
xen kẽ nhau. Xu hướng song xen kẽ giừa các dân tộc ngày càng có chiêu hướng 
gia tăng, điều đó tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng cường quan hệ mọi 
mặt, tăng cường hiểu biết lẫn nhau cùng tiến bộ trong cuộc sống và phát triển sản 
xuất, mở rộng giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các dân tộc, cùng nhau thực hiện 
tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đều nhau giữa các dân tộc hiện nay do 
rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do điều kiện tụ nhiên 
khắc nghiệt ở địa bàn cư trú của một số dân tộc thiểu sổ. Nhiều dân tộc đã đạt 
được đến trình độ cao về phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng còn một số dân 
tộc vẫn còn ở trình độ phát triển rất thấp.

Mỗi dân tộc có bàn sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa 
dạng trong tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các 
dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo 
nên những sắc thái văn hỏa riêng của từng dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng 
là đặc điểm của nền văn hóa cộng dồng các dân tộc ờ nước ta.

Hội thảo sẽ trao đổi về van đề bào tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thong của các dân tộc, với 2 chuyên đề: "Tăng cường quàn lý nhà nước và 
mở rộng xã hội hoá việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thong các 
dân tộc thiếu sổ" của đồng chỉ Huỳnh Vĩnh Ải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; và chuyên đề "Một sổ vấn đề bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị 
văn hóa các tộc người thiểu so ở nirớc ta" cùa GS.TS. Ngô Đức Thịnh, nguyên 
Viện trưởng Viện Văn hóa Dân gian.

Thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đàng ta khời xướng và lãnh đạo, nhất là từ 
sau khi Bộ Chính trị ra Nghị quyết 22/NQ-TW ngày 27-11-1989 về một số chủ 
trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi và Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX có Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 
12-3-2003 về công tác dân tộc, Chính phủ và các Bộ, ngành, các địa phương đã 
ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đàng thành các 
chính sách cụ thể, các chương trình mục tiêu phát ưiển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao dân trí, dào tạo cán bộ dân tộc, tăng cường củng cố hệ thống 
chính trị ở cơ sở, phát triên nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
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Hội thào sẽ thảo luận 2 chuvên để: "Một số vấn đề về cóng tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức công tác ở vùng dán tộc, miền núi" cùa đồng chỉ Trần 
Hữu Thẳng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; "Công tác giáo dục và đào tạo hệ thong 
trường phô thông dán tộc nội trú, bán trú dân nuôi, dự bị đại học, chính sách cử 
tuyển đoi với học sinh người dán tộc thiểu sổ" cùa đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, 
Thử tnrờng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để hoạch dịnh chính sách dân tộc phù hợp với đặc thù cùa mỗi vùng miền, 
của từng đổi tượng cụ thể và đe chính sách ban hành sớm đi vào cuộc sổng, miền 
núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được phàn định theo điều kiện địa lý tự 
nhiên, theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Bước đầu tiên là phân định: miền 
núi, vùng cao, vùng cỏ miền núi và vùng đồng bằng có dâiT tộc thiểu số sinh 
sống. Tiếp dó, phân chia vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành 3 khu vực theo 
trình dộ phát triển kinh tế - xã hội với 5 tiêu chí: về đời sống; về cơ sở hạ tầng; 
về các yếu tố xã hội; về điều kiện sàn xuất và về điều kiện tự nhiên của địa bàn 
cư trú. Năm 1997 dã xác định: Khu vực I - Bước đầu phát triển, gồm 99 xã. Khu 
vực II - Tạm thời ổn định, gồm 1.885 xã. Khu vực III - Đặc biệt khó khăn, gồm 
1.715 xã. Từ việc phân dịnh này đã hình thành và triển khai thực hiện Chương 
trình phát triến kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, 
vùng xa từ năm 1998 (giai đoạn một 1999-2005 thực hiện tại 2.412 xã, giai đoạn 
hai 2006-2010 thực hiện tại 1.644 xã). Tập trung giải quyết giảm nghèo nhanh và 
bền vững đối với các huyện nghèo nhất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ... 
Với việc lựa chọn các dịa bàn dặc biệt khó khăn, để tập trung đầu tư là sự đổi 
mới về nhận thức vả phương pháp xây dựng chính sách dân tộc và tổ chức thực 
hiện công tác dân tộc. Chọn nơi khó nhất, nghèo nhất dể tập trung ưu tiên đầu tư, 
hỗ trợ, với cách làm như vậy đã góp phần rất lớn trong việc hạn chế sự "dãn ra" 
khoảng cách chênh lệch ve đời sống kinh tế - xã hội giữa các vùng miền và các 
dân tộc. Giải quyết đúng đắn, hài hoà việc tập trung dầu tư, hỗ trợ theo vùng và 
đối với từng dân tộc là yêu cầu cơ bản của việc đổi mới nội dung và phương thức 
công tác dân tộc hiện nay.

vẩn để phát triên kinh tề, xóa đói, giảm nghèo và bào đàm an sinh xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiếu sổ sẽ được Hội thảo trao đổi với 2 chuyên đề: "Phát 
triển nông - lâm nghiệp, thực hiện định canh, định CIỈ ở miền núi, vùng cao, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ" cùa đồng chí Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn: chuyên đề "Phát triển kinh tế gắn với xóa đói 
giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dán tộc thiểu sổ " của 
đồng chi Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trong 
những năm qua đời sổng dồng bào các dân tộc thiểu số dã được cài thiện một 
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bước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3% - 4%/năm; kết cấu hạ tầng, nhất là giao 
thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm xá dược xây dựng khá; dất sàn 
xuất, đất ở, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng được quan tâm giải quyết; 
số nhà tạm bợ, dột nát giảm nhanh. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị dược củng cố một 
bước, dội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; 
chính sách dân tộc dược thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc 
và miền núi, vùng sâu, vùng xa được tăng cường. Chính trị ổn định, kinh tế phát 
triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên 
nền tàng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức 
tiếp tục dược củng cố và tăng cường, sức mạnh của loàn dân tộc được phát huy 
trong sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

Chính sách dân tộc là cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đàng và Nhà 
nước về van dề dân tộc, tác dộng trực tiếp dến các thành phần dân tộc, đến mối 
quan hệ giữa các dân tộc trong nước và quan hệ với các quốc gia dân tộc trên thế 
giới. Xét về mục tiêu, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước la không có gi 
khác là khai thác mọi tiềm năng đất nước để phục vụ nhân dân, cải thiện và nâng 
cao chát lượng cuộc sổng con người, dưa đồng bào các dân tộc thoát khỏi dõi 
nghèo và lạc hậu, thực hiện được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh".

Đại đoàn kết các dân tộc là sức mạnh Việt Nam, là sợi chì dỏ xuyên suốt 
quá trình dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, như lời 
Bác Hồ kính yêu dã dạy:

"Đoàn kết, đoàn kết, dại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công!"

Ngay khi vừa giành được dộc lập, Đàng và Nhà nước la đã tổ chức hai Đại 
hội dại biểu các dân tộc thiểu số ở hai miền Bắc và Nam. Nhân dịp kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của năm 2010, Ban Bí thư quyết định tổ chức Đại hội dại biểu các 
dân tộc thiểu số Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong dời 
sống cộng dồng các dân tộc Việt Nam; nhăm tiếp tục tổng kết, dánh giá công tác 
dân tộc, khẳng dịnh đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về van dề dân 
tộc và dại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao 
dóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số dối với thắng lợi chung của cách mạng 
Việt Nam. Đại hội là diễn dàn giao lưu, trao dổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin 
vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh dạo cùa Đàng và Nhà nước 
trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đàng. Đây cũng là nguyện 
vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước. Đại hội là biểu 
tượng sức mạnh của khối dại doàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành 
dộng vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

r~‘ ■' . . .................
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Quá trình tiến hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiều số các cấp, tiến tới 

Đại hội dại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam là đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong toàn Đàng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt đối với vùng dân tộc 
thiểu số. Đồng thời là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động cách mạng 
của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, đường lối chiến lược của Đảng về 
chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu sổ Việt Nam, tại thủ 
đô Hà Nội đã và đang tiến hành nhiều hoạt động phong phú, thiết thực từ nhiều 
ngày qua. Hội thảo quốc gia "Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính 
sách đại đoàn kết dân tộc" là một trong những hoạt động đó. Hội thảo là diễn đàn 
trao đổi thông tin giữa các cơ quan, quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, các chuyên gia về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh, quốc phòng... cùng nhau thảo luận về thực hiện chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước, những vấn dề về lý luận và thực tiễn, những bài học kinh 
nghiệm và định hướng công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Nội dung Hội thào đặt ra 5 nhóm vấn đề:
- Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng và 

Nhà nước ta;
- Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đảm bào an sinh xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số;
- Bào tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc 

ờ nước ta;
- Công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, trí thức người dân 

tộc và nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao, 

biên giới, vùng đồng bào các dân tộc thiểu sổ.
Mỗi nhóm vấn đề trên có các chuyên đề dã được các đồng chí lãnh dạo các 

bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quàn 
lý của nhiều lĩnh vực như dã nêu ờ-trên chuẩn bị, là nội dung dể các đại biểu thảo 
luận, trao đổi đóng góp ý kiến quý báu vào kết quả của Hội thảo. Quý vị đại biêu 
đăng ký với Ban thư ký Hội thảo, có thể phát biểu cà 5 nhóm vân dê hoặc riêng 
từng vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp!
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ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Tộc 
LÀ ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯONG NHẤT QUÁN 

CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
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MẶT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT NAM TÍCH cực THAM GIA 
CÔNG TÁC DÂN TỘC, GÓP PHÀN CỦNG có, TĂNG CƯỜNG 

KHÔI ĐẠI ĐOÀN KÉT TOÀN DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI

HÀ VĂN NÚI

Phó Chủ tịch Uỳ ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quắc Việt Nam

Nước ta là một quốc gia có nhiều dân tộc. Mỗi dân tộc có tiếng nói, truyền 
thống và bản sắc văn hoá riêng, trong sự thống nhất và da dạng của nền vãn hoá 
Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, các 
dân tộc trong đại gia đình Việt Nam luôn kề vai sát cánh, gắn bó máu thịt bên 
nhau trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và thiên tai địch hoạ để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, đại đoàn kết các dân tộc luôn luôn là một nhu 
cầu khách quan, cấp thiết và đã trở thành truyền thống quý báu của nhân dân ta.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng luôn quan tâm đến công tác 
đoàn kết các dân tộc, coi đó là nhân tố cốt lõi trong việc phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tường Hồ Chí Minh, Đảng đã nhất quán chủ trương, chính sách dân tộc, đó là: 
"Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp 
đỡ nhau cùng tiến bộ". Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng dược 
củng cố và phát triển, trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
nước ta.

Công cuộc đổi mới toàn diện dất nước do Đảng lãnh đạo đã thu được những 
thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng, an 
ninh; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của nước ta trên trường quốc tế 
ngày càng được cùng cố và nâng cao; đời sống nhân dân từng bước được cải 
thiện và nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trinh đổi mới và hội nhập quốc tế, bên 
cạnh những thời cơ và vận hội mới, nước ta vân đang phải đương đâu với những 
thử thách không nhỏ trong quá trinh toàn cầu hoá, những nguy cơ tụt hậu cũng 
như sự kích động, chia rẽ, chống phá của các thế lực thù dịch. Những thách thức 
đó cộng với những yếu kém, khuyết điểm trong công tác dân tộc, tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác đang là những trở ngại trên con 
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đường phát triển của đất nước và ảnh hường không nhỏ đến khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Vì vậy, việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc không những là khơi nguồn phát huy truyền thống mà còn là một 
nhu cầu cháy bỏng nhằm phát huy sức mạnh khối dại đoàn kết toàn dân tộc đưa 
đất nước ta nhanh chỏng tiến lên "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh".
Nghị quyết Đại hội X của Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Vấn đề dân tộc và 

đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước 
ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sổng vật chất và tinh thần, xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, 
chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc".

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các 
cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo 
và người Việt Nam dinh cư ở nước ngoài. Tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận đã được 
quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân 
tộc của Đảng và Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách dân tộc và công 
tác dân tộc, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 
càng vững chắc. Có thể đánh giá khái quát những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong công tác dân tộc trên những nội dung chủ yểu sau đây:

1. Là một tổ chức liên minh chính trị rộng lớn, trong những năm qua, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực chủ động phổi hợp với các cơ quan của Đàng, 
Nhà nước tham gia xây dựng những chủ trương, chính sách dân tộc và các chính 
sách phát triển kinh tể - xã hội vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các dân tộc thiểu số có nguy cơ suy giảm 
(Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, ơ Đu...); chính sách đối với dân tộc Khmer, dân 
tộc Hoa và đối với người tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc thiểu số;... nhăm 
chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào và bảo đảm 
lợi ích chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu sổ.

Từ khoá IV, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập 
Hội đồng Tư vấn về Dân tộc quy tụ các chuyên gia dầu ngành về lĩnh vực dân 
tộc học và các vị tiêu biểu trong các dân tộc thiểu sô dã có quá trình làm công tác 
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dân tộc để tham gia tư vấn cho Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Ưỳ ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính 
sách dân tộc và nắm bắt, tập hợp kịp thời những tâm tư, tình cảm của đồng bào 
các dân tộc... để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Bảo đảm cho các 
chính sách, pháp luật ban hành thể hiện đúng và đầy đủ ý chí, nguyện vọng của 
đồng bào các dân tộc, đồng thời làm cho pháp luật có tính khả thi hơn, giảm được 

nhừng sai sót, sơ hở trong xây dựng và ban hành pháp luật.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân tộc với nhiều hình thức đa dạng 
phong phú, đặc biệt là dối với những đối tượng do Mặt trận trực tiếp phụ trách 
vận động như người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu sổ, chức sắc, nhà tu hành 
các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu và 
nhân dân ở khu dân cư...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã Lội, đặc 
biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 
cư" Mặt trận đã lích cực đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước 
về dân tộc đến với nhân dân và đồng bào ở các khu dân cư.

Qua 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống vãn hoá ở khu dân cư", đến nay, đã có 100% khu dân cư của 63 tỉnh, thành 
phô triển khai thực hiện cuộc vận động. Thông qua Cuộc vận động này-đã phát 
huy được nội lực, quyền làm chủ và tinh thần tự quản của nhân dân ở các khu 
dân cư nhằm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn 
và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, cải thiện 
đời sông vật chất, tinh thần của đồng bào, thực hiện dân chủ gắn liền với kỷ 
cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và 
đôi mới hệ thống chính trị ở cơ sờ trong sạch vững mạnh theo hướng "Gần dãn, 
trọng dân, hiêu dân, học dân, và có trách nhiệm với dân".

Ngày 17-10-2000, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chính 
thức phát động cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trong toàn quốc. Do cuộc 
vận động thấm đượm sâu sắc truyền thống nhân văn của dân tộc là "lá lành đùm 
lá rách", "thirơng người như thế thương thân" và phù hợp với chủ trương của 
Đảng, ý nguyện của nhân dân, nên đã nhanh chóng được các tầng lớp nhân dân 
hường ứng. Nhiều nghĩa cử cao đẹp và xúc động, nhiều tấm lòng nhân hậu của 
các tập thể, cá nhân thuộc mọi lứa tuổi, mọi giới, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, 
người Việt Nam định cư ờ nước ngoài đã dành cho người nghèo. Đên nay "Quỹ 
vì người nghèo" ờ 4 cấp dã vận động được: 3.627 tỷ đồng; dã giúp đỡ xâỵ mới và 
sửa chữa được hơn 963.067 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; đông thời 
nhiều địa phương đã kết họp tốt việc sử dụng "Quỹ vì người nghèo" với các 
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nguồn lực từ Chương trình 134, Chương trình 135 của Chính phủ... để chăm lo 
cho đồng bào các dân tộc thiểu số còn nghèo... Nhờ đó mà hàng triệu người 
nghèo trong vùng đồng bào các dân tộc đã được ở nhà mới; hàng vạn đồng bào 
nghèo được khám, chừa bệnh miễn phí; hàng chục nghìn học sinh nghèo được đỡ 
đầu hoặc được cấp học bổng đe tiếp tục được quyền học tập và phát triển; hàng 
nghìn người mù đã được mổ sáng mắt từ kinh phí của "Quỹ vì người nghèo"...

Thông qua thực hiện hai cuộc vận động lớn nói trên, các cấp Mặt trận đã 
góp phần quan trọng đưa chủ trương "Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ" vào cuộc sống; giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu sổ ngày 
càng tiến bộ về mọi mặt, giảm bớt và thu hẹp dần sự chênh lệch trong phát triển 
để cùng tiến tới mục tiêu chung là "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh".

3. Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc, nền văn hoá của nước ta là nền 
văn hoá thông nhất trong đa dạng về sắc thái, bản sắc của tất cả các thành phần 
dân tộc Việt Nam. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp tiến bộ của các 
dân tộc vừa là trách nhiệm của các cấp, các ngành, vừa là sự thể hiện việc chăm 
lo bảo dảm lợi ích tinh thần của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Thông qua hoạt động của các cấp Mặt trận, nhất là việc triển khai Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ờ khu dân cư" và tổ chức 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành 
lập Mặt trận 18 tháng 11 hàng năm. Nội dung của các hoạt động không chỉ đánh 
giá kết quả hoạt động của khu dân cư và tổ chức biểu dương, khen thường các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm mà còn là một dịp để các khu dân cư tổ chức 
các hoạt động văn hoá, thể thao; nhiều tập quán văn hoá truyền thống, nhiều làn 
điệu dân ca của các dân tộc được phục hồi và phát triển, qua đó đã góp phần giữ 
gìn, khai thác và phát huy các giá trị vãn hoá truyền thống của mỗi dân tộc thiều 
số thể hiện trong tiếng nói, phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, văn học, 
nghệ thuật... đồng thời thúc đẩy sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, cũng như 
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại...

4. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã chủ động tham gia cùng Đảng, Nhà nước xây dựng chiến lược 
về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ xứng đáng đội ngũ 
cán bộ là người dân tộc thiểu sổ. Gắn việc dào tạo, bồi dưỡng với việc cơ cấu cán 
bộ là người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các 
đoàn thể, xem dó là diều kiện quan trọng đáp ứng lợi ích tinh thần chính đáng 
của các dàn tộc để thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dàn tộc; số cán bộ là 
người dân tộc thiểu số tham gia các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các 
đoàn thể ngày một tăng cao. Chỉ tính trong cơ câu thành phần Uỷ ban. Trung 
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ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI, khoá VII đã có 94/357 đại biêu la 
người dân tộc thiểu số, bằng 26,3% (Trong đó có đủ thành phân của 54 dân tộc 

cùng tham gia).
5. Mặt trận dã tích cực tham gia chăm lo và phát huy vai trò của người tiêu 

biểu trong các dân tộc thiểu số làm cơ sờ tập hợp, xây dựng khôi đại đoàn kêt 

toàn dân tộc.
Người tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được hình thành một 

cách tự nhiên, do đặc điểm của từng dân tộc hay đặc điểm của từng khu vực. 
Người tiêu biểu là những người có uy tín cao, có sức thuyết phục lớn đối với 
cộng đồng, với các tầng lớp xã hội hoặc giới, nghề nghiệp mà họ sinh sống, công 
tác. Người tiêu biểu cũng là thành phần quan trọng tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, 
trong công tác Mặt trận nói chung và trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn 
kết loàn dân tộc nói riêng, những người tiêu biểu trong các giới đồng bào dóng 
vai trò rât quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ công 
tác Mặt trận cùng như trong việc quy tụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Những người tiêu biểu được cộng đồng coi trọng, là tấm gương cho cộng đồng 
học hỏi, noi theo. Nhận thức về vai trò to lớn của người tiêu biểu trong các dân 
tộc thiểu số, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng và 
phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí 
thức; dâ tham gia xây dựng, kiến nghị với các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp 
vê chính sách đối với người tiêu biểu. Đối với những người dặc biệt tiêu biểu đã 
hy sinh, từ trân, Mặt trận đê xuât có hình thức ghi nhận, tôn vinh, truy tặng và 
khen thưởng cho những người đặc biệt tiêu biểu các danh hiệu cao quý của Đảng 
và Nhà nước ta. Chăm lo bồi dưỡng, đào tạo người tiêu biểu thông qua việc tổ 
chức các lớp bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan 
diem, dường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Tham gia phối hợp với các cơ quan hữu quan của Đảng, Nhà nước lập danh sách, 
phân cấp mức dộ và phạm vi ảnh hưởng của người tiêu biểu để phân công, phân 
cấp và có các chế độ, chính sách phù hợp chăm lo, động viên người tiêu biểu. Có 
chế dộ hỗ trợ hoặc phụ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc từng quý tương ứng với mức 
độ tiêu biểu khi tham gia công tác Mặt trận hoặc làm cộng tác viên cho Mặt trận. 
Đối với những người tiêu biểu, có sức ảnh hưởng rộng lớn dến sự ổn định, tiến 
bộ và phát triển cùa cộng đồng dân tộc, Mặt trận kiến nghị Đảng, Nhà nước có 
chế độ ưu đãi đặc biệt và đặc thù riêng. Định kỳ, Uỳ ban Mặt trận các cấp đã tổ 
chức cho những người tiêu biểu dược nghe thông tin và được gặp gỡ lãnh dạo các 
cấp uỳ đàng, chính quyền, mặt trận để họ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của dân tộc 
mình, phản ánh những vấn đề bức xúc trong xã hội hoặc ở địa phương nơi họ 
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sinh sống... đồng thời phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối cùa Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo và các 
vấn dề có liên quan để người tiêu biểu nắm vừng và vận động nhân dân thực 
hiện. Thông qua các hoạt động thăm hỏi khi ốm đau, động viên trợ cấp khi gia 
đình có hoạn nạn khó khăn, mừng thọ khi đắc thọ, các hoạt động hiếu - hỷ... tại 
cộng đồng khu dân cư để kịp thời động viên và phát huy vài trò của người 
tiêu biểu..

6. Những năm qua, các cấp Mặt trận còn tích cực phối hợp với các câp 
chính quyền tuyên truyền, hướng dẫn dồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng đời 
sổng văn hoá ở khu dân cư, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa bỏ các tệ 
nạn xã hội như rượu chè bê tha, cờ bạc, ma tuý, mại dâm... đồng thời thực hiện 
lốt chính sách tôn giáo của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 
04-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ vé' một sổ công tác đổi với đạo Tin Lành, 
góp phần bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào có đạo, đồng 
thời đâu tranh có hiệu quả trước các luận diệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn 
kêt toàn dân tộc của các thế lực thù địch, vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, phân 
biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo cơ sở pháp lý ban hành các 
đạo luật phi lý, vô nhàn đạo để can thiệp vào công việc nội bộ và chống phá ta.

7. Mặt trận tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc của các 
cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước, nhất là tham 
gia quản lý và giám sát việc dầu tư xây dựng các công trình cơ sờ hạ tàng: diện, 
đường, trường, trạm, thuỷ lợi, nước sinh hoạt... theo tinh thần Pháp lệnh Thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là cơ sở để các công trình phát huy được hiệu 
quả thiêt thực, tránh thất thoát, lãng phí, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc 
thiêu sô phát triên sản xuât, cải thiện và ôn định đời sông.

8. Bên cạnh những nội dung hoạt động nêu trên, trong những năm qua, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam dã và dang từng bước kiện toàn tổ chức cán bộ làm công 
tác dân tộc của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp theo hướng: ngoài yêu cầu về 
sức khoẻ, trình dộ chuyên môn, đạo đức tốt còn ưu tiên tuyển dụng những cán bộ 
là người dân tộc thiểu số ờ địa phương, có hiểu biết tiếng nói, chữ viổt, phong tục 
tập quán của các dần tộc.

Trong thời gian tới, dể thực hiện tổt công tác dân tộc, góp phần xây dựng 
khối dại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
sẽ tập trung triển khai một sổ công việc sau đây:

Một là, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 57/KL-TW ngày 
03-1 1-2009 của Bộ Chính trị khoá X về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy khoá IX về đại đoàn kết toàn 
dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo; Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận 
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Tồ quốc Việt Nam. Tuyên truyền sâu rộng và tồ chức thực hiện tốt chính sách 

"bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ"; chông tư tưởng dân 

tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc, kỳ thị và chia rè dân tộc... làm cho các cán 
bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc các chủ trương, chỉnh 

sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hô Chí Minh vê dân tộc và đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Vận động đồng bào đề cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn 
thâm độc của các thế lực thù địch, kiên quyết phản bác, đấu tranh với luận điệu 
kích động đòi ly khai, độc lập tự trị, kích động chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu sổ 
với đồng bào Kinh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận 
động lớn trong đồng bào các dân tộc nhằm phát huy chủ nghĩa yêu nước, ý thức 
tự lực tự cường, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống đại đoàn két dân 
tộc trong đồng bào các dân tộc thiểu số và trách nhiệm của đồng bào Kinh trong 
việc tôn trọng, tương trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số tại chồ về khoa 
học kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức quản lý, sàn xuất, lưu thông hàng hoá... để 
cùng phát triển.

Triển khai sâu rộng các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống vãn hoả ở khu dân cư" trong các khu dân cư buôn làng đồng 
bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm 
từng dân tộc và vùng dân tộc.

Trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoả ở khu dân cư" ở vùng đồng bào các dân tộc, Mặt trận sẽ 
tập trung quan tâm đến các nội dung sau:

- Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tê,... vận động các nông, lâm trường và các hộ đồng bào có nhiều đất... hỗ trợ đất 
sản xuât, đât ở cho đông bào các dân tộc thiêu sô và có biện pháp giải quyết việc 
làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; hỗ trợ, hướng dẫn khuyến nông, 
khuyến lâm giúp cho đồng bào tổ chức sản xuất, cải thiện dời sống, xóa đói giảm 
nghèo. Tham gia cùng với cấp uỷ và các ban, ngành chính quyền ờ địa phương 
giúp đỡ đồng bào mới đến sinh sống ổn định cuộc sống, đoàn két gắn bó với 
đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

- Đoàn kết phát huy truyền thống "Uổng nước nhớ nguồn", "Tương thân 
tương ái", có nhiều hoạt dộng đền ơn, đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, bảo dàm cho 
các gia đình liệt sỹ, thương binh và những người có công với nước có mức sống 
cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư; chăm lo giúp đỡ người già cô đơn, 
trẻ em tàn tật, nạn nhân chất độc hoá học, những người bât hạnh trong cuộc sông.

- Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sông và làm việc 
theo pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng. Kêt hợp giữa pháp luật và 
những mặt tiến bộ, tích cực trong phong tục, luật tục của đông bào dân tộc thiêu 
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số để xây dựng các thiết chế tự quàn ở buôn làng, thôn, bản, đồng thời thực hiện 
tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá 
dân tộc và thuần phong mỹ tục của các dân tộc thiểu số; bảo vệ các di tích lịch sử - 
vãn hoá, di tích cách mạng, các khu bảo tồn thiên nhiên; bảo tồn và phát huy việc 
sử dụng ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số đi đôi với sử dụng ngôn ngữ 
và chừ viết phổ thông; vận động và khuyến khích thế hệ trẻ trong đồng bào các 
dân tộc thiểu số học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, đồng thời 
học tập vả sử dụng tiếng nói, chữ viết phổ thông. Phối họp cùng chính quyền địa 
phương tham gia phát triển các nhà sinh hoạt cộng đồng, các nhà văn hoá ở buôn 
làng, thôn, bản, phum sóc và các hoạt động giao lưu văn hoá giữa các dân tộc ở 
địa phương.

- Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoè ban đàu, phát 
triên thê dục thể thao và chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình; bảo đảm 
mọi trẻ em người dân tộc đều được đến trường đúng độ tuổi, thực hiện xóa mù 
chữ và phô cập giáo dục tiểu học và trung học, giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến 
khích học sinh giỏi, mọi trẻ em dân tộc được bảo vệ, chăm sóc chu đáo và tiêm 
chủng đúng lịch.

- Đoàn kết xây dựng cơ sờ chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân 
dân ờ khu dân cư, nhất là các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thường 
xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận và có chính 
sách, tổ chức các hoạt động biểu dương nhằm bồi dưỡng và phát huy vai trò, uy 
tín, ảnh hưởng của những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, nhất là 
những người tiêu biểu ở khu dân cư như: các già làng, trường tộc, trưởng họ, hội 
đồng già làng, các vị chức sắc tôn giáo để làm cơ sở cho phong trào ở khu dân cư 
vùng dồng bào.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", phát huy tối đa 
nội lực trong các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nông, lâm trường, các 
tổ chức, các tôn giáo và các nhà hào tâm ờ trong và ngoài nước giúp đỡ người 
nghèo nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nói riêng. Ưu tiên sử dụng 
"Quỹ vì người nghèo" ờ Trung ương, địa phương và kinh phí từ Chương trình 
134, Chương trình 167, Chương trình 30a... của Chính phủ khẩn trương hỗ trợ 
làm nhà Đại doàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu sổ, phấn đấu đến năm 2012 Mặt 
trận phổi hợp cùng các cấp chính quyền hoàn thành việc xây dựng nhà Đại đoàn 
kết cho dồng bào dân tộc thiểu sổ nghèo.

Ba là, tăng cường nhiệm vụ giám sát của Mặt trận đổi với việc thực hiện 
chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công 
chức nhà nước ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi, nhất là giám 
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sát việc thực hiện Chương trình 132, Chương trình 134, Chương trình 135 giai 
đoạn 2... của Chính phủ, bảo đảm mọi chương trình, kế hoạch kinh tế - vãn hoá - 
xã hội phài trước hết vì lợi ích của đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo vệ các 
quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc.

Bốn là, tham gia tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 
tín ngường, tôn giáo; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04-02-2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành trong các vùng đồng bào dân 
tộc, nhất là ờ khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên.

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách tôn giáo của các 
cơ quan, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước ở địa phương, bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của dồng bào các dân tộc cũng như 
của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo. Phối hợp với các cơ quan chính quyền quan 
tâm giúp đờ đồng bào sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật. Tuyên 
truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số không theo "Tin Lành Đề ga", "Tà 
đạo", đồng thời vạch mặt và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp 
nghiêm trị những kẻ đội lốt tôn giáo để khống chế quần chúng, chống phá đất 
nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm là, phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban 
công tác Mặt trận, chi hội phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên... ở khu dân cư và 
Ban thanh tra nhân dân ở cơ sở, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong đồng 
bào các dân tộc thiểu sổ góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn, làm cho cán bộ, công chức nhà nước phải tôn trọng nhân 
dân, tận tuy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và 
chịu sự giám sát của nhân dân.

Chù động tham gia cùng lực lượng bộ đội biên phòng và các ban, ngành 
hữu quan ở địa phương vận động, giúp đờ một số đồng bào do đời sống khó khăn 
đã nhẹ dạ cà tin nghe theo bọn xấu vượt biên sang nước bạn trở về sinh sống, làm 
ăn; giúp dờ họ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất; tránh thái độ kỳ thị, phân biệt 
đối xử với những người đã trở về...

Là một bộ phận của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai 
trò rất quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết dồng bào các dân tộc; tăng cường 
sự đồng thuận về chính trị và tinh thần giữa các dân tộc để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật vê dân tộc 
và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân tộc của các cơ quan nhà 
nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước... Ban Thường trực Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam coi việc thực hiện tôt công tác dân tộc là 
góp phàn tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đại gia dinh các 
dân tộc Việt Nam ngày càng phát triên bên vững.
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PHÁT TRIỂN KINH TÉ, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 
VÀ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

VÙNG ĐÒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỔ
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PHÁT TRIẺN NÔNG - LÂM NGHIỆP, THựC HIỆN 
ĐỊNH CANH, ĐỊNH cư Ở MIỀN NÚI, VÙNG CAO, 

VÙNG ĐÒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU số

HỨA ĐỨC NHỊ
Thử trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Những năm qua, Đảng và Chính phủ đã dành nhiều quan tâm cho xóa đói, 
giảm nghèo, cải tạo nông thôn cho đồng bào khu vực miền núi, vùng cao, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có gần 40 chương trình cấp quốc gia, trong đó có 
tới 30-35 chương trình đầu tư trực tiếp cho miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn. Việc thực hiện chính sách xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu sổ đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh 
thần của đồng bào được cải thiện, diện mạo nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo cho 
dồng bào các dân tộc thiểu sổ vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức bởi kết 
quả giảm nghèo chưa có tính bền vững. So với cả nước, tỷ lệ hộ đói nghèo ở 
vùng dồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vẫn còn cao, đời sống của đồng bào 
nhiều nơi vẫn còn khó khăn, nguy cơ tái nghèo còn tiềm ẩn, nhất là mỗi khi có 
thiên tai, tỷ lệ hộ cận nghèo còn lớn, số hộ tái nghèo hàng năm còn cao. Một số 
công trình đầu tư ở miền núi sau khi dưa vào khai thác sử dụng hiệu quả thấp; cơ 
cẩu đẩu tư thiếu đồng bộ. Giáo dục và y tế miền núi chưa đáp ứng yêu cầu nhất là 
xây dựng, nâng cao năng lực cho con người tại chỗ.

Nguyên nhân của những tồn tại phần lớn là do điều kiện tự nhiên không 
thuận lợi, khí hậu khác nghiệt, địa hình phức tạp, diện tích đất trồng ít và khó 
canh tác, kinh tế chưa phát triển. Nhiều chương trình có mục tiêu của Nhà nước 
không thực sự tương xứng với nguồn lực và năng lực quàn lý, hoặc thể hiện tham 
vọng quá lớn dẫn đến mục tiêu bị thoát ly thực tế. Trong khi đó, rất nhiều chương 
trình đầu tư cho miền núi, đồng bào dân tộc gần như không có sự gắn kết với 
nhau; rất nhiều chương trình, dự án có thể lồng ghép, gắn kết và hứa hẹn kêl quà 
tốt hơn nhưng lại bị chia rẽ, phân tán, thậm chí chồng chép hoặc chông chéo giữa 
các cơ quan quản lý thực hiện. Sự chuân bị của các chương trình, dự án thiêu
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đồng bộ và ý thức đầu tư mang tính thực hiện mệnh lệnh, chưa có sự chọn lọc, 

một số chính sách chưa thực sự phù hợp với thực tiễn địa phương... Do đó, việc 
hỗ trợ để người nghèo thoát nghèo trong thời gian ngắn và đảm bảo tính bền 

vững khó thực hiện.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác làm cản trở công cuộc xóa đói giảm 

nghèo vùng dân tộc thiểu số là do trình độ dân trí của bà con còn thấp. Chính vì 
dân trí thấp nên người nghèo không nắm được kỹ thuật sản xuất, chi tiêu, phân 
bổ vốn không hợp lý, kém hiệu quả. Không ít gia đình được dự án hỗ trợ cho vay 
tiền với lãi suất ưu đãi, nhưng không biết sử dụng vào sản xuất, kinh doanh nên 
cuối cùng vẫn không thoát được nghèo.

Một thách thức đôi với công cuộc xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân 
tộc, vùng cao, miền núi là hiện nay một số chương trình như 134, 135 và nhiều 
các chương trình mục tiêu quốc gia khác sẽ kết thúc vào năm 2010 nên nguồn lực 

■ dành cho việc phát triển vùng cao, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bị 
hạn chế.

Do đó, muốn phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo thành công cho 
đồng bào các dân tộc thiểu số, trước hết phải tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu 
quả các chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo. Trước mắt cần: (1) Tiếp tục ưu tiên 
đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, nhất là đầu tư 
cho các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng dặc biệt khó khăn để người dân được 
cải thiện đời sống; (2) Tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo thông qua trợ giúp 
các điều kiện và dịch vụ sản xuất, đào tạo nghề để tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
người nghèo; (3) Tập trung nâng cao trình độ dân trí, coi đó là điều kiện để xóa đói 
giảm nghèo bền vững; và (4) Đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tạo 
sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong cuộc chiến chống đỏi nghèo 
để mỗi người dân có ý thức vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Vì vậy, phải tiếp tục nghiên cứu để đề ra chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội tổng hợp, đồng bộ, phát huy được hiệu quả, thành tựu, ưu điểm và khắc phục 
được những tồn tại của các chương trình đã có, tránh trùng lắp, thiểu sự gắn kết 
giữa các chương trình. Việc thực hiện phát triển nông - lâm nghiệp, định canh 
định cư ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải dặt trong bối 
cành có chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới hướng tới khác phục những hạn chế của những chương trình 
trước dây, với mục đích là nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết những 
vấn đề cụ thể, thiết thực với đông bào.
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Do đó, để thực hiện hiệu quả hơn nữa những chính sách, chương trình, dự 

án của nhà nước, có những giải pháp kịp thời, đáp ứng nhu câu câp thiêt cho 
đồng bào, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi cần thực hiện những 

nhiệm vụ sau:
Một là: Đánh giá thực trạng nông thôn mới trên cơ sở so sánh 19 tiêu chí về 

nông thôn mới là bước quan trọng càn thực hiện để xác định được hiện trạng thực 
tế, điều kiện kinh tế - xã hội của nông thôn hiện nay, để biết rõ đời sống của dân, 
nhừng việc nông thôn đã đạt được để có những hỗ trợ phù hợp, có trọng điểm. 
Xây dựng chương trình khung nông thôn mới theo hướng lựa chọn đầu tư có mục 
tiêu, cụ thể hoá những chương trình, dự án cần ưu tiên. Cụ thể là xem xét nếu 
tiêu chí nào đang có chương trình, dự án triển khai nhưng mức đạt còn thấp do 
nguồn lực hạn chế thì bổ sung để đẩy nhanh tiến độ; tiêu chí nào chưa có chương 
trình, dự án thì lập dự án mới. Đồng thời cũng cần xác định danh mục chương 
trình ưu tiên dầu tư, thực hiện nhằm đảm bảo cải thiện thu nhập cho người dân và 
đảm bảo phát triển bền vững.

Hai là: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển kinh tế - 
văn hoá - xã hội, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân. Hoàn thiện 
các công trình đã được xây dựng do các chương trình hiện có đàu tư. Thực hiện 
rà soát quy hoạch đê lựa chọn các công trình thiết yếu còn thiếu dể bổ sung, tập 
trung vào các công trình như đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi, nước sạch, 
điện, trường học. Trước mat cần chỉ dạo tập trung các nguồn vốn dể dầu tư xây 
dựng các tuyến đường liên xã, phấn đấu 100% xã có đường ôtô dến trung tâm xã, 
đi lại được cả hai mùa mưa, nắng; tập trung dầu tư khai thông các tuyến đường 
lên các xã vùng cao, biên giới.

Ba là: Phát triển nông - lâm nghiệp để giúp người dân nâng cao thu nhập và 
đời sống. Người dân, nhất là đồng bào thiểu số phải được giúp đỡ, tư vấn về việc 
lựa chọn cây con sản xuất có ưu thế để có thể hình thành vùng sản xuất hàng hoá 
tập trung; các cơ quan khoa học, cơ quan khuyến nông của Bộ, ngành, tỉnh, 
huyện phải quan tâm giúp đỡ trực tiếp cho người dân xây dựng và thực hiện các 
mô hình liên kết nông - lâm nghiệp, vườn - ao - chuồng - rừng nhằm phát huy lợi 
thế của địa phương. Người dân cũng được hỗ trợ vay vốn tín dụng, hỗ trợ lãi suất 
đến 50% để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp.

Hỗ trợ nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu sô, miên núi, vùng 
cao, trước hết phải phát huy được thê mạnh của rừng. Rừng phai dựợc ưu tien 
đầu tư để giữ bàng được hệ thống rừng đầu nguồn vì rừng là lợi ích sông còn của 
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cả nước trong sự duy trì cân bàng môi sinh. Phải có chính sách khuyến khích để 

rừng càng phát triển thì lợi ích của nhân dân ở miền núi càng cao. Phải có hướng 

đầu tư mạnh về công nghiệp, chăn nuôi... vào những vùng thích hợp để tạo ra 
nguồn thu nhập chính cho dân, để dân không phải phá rừng mà vẫn ấm no.

Vấn dề hểt sức quan trọng là tổ chức xây dựng nghề rừng, quản lý nghề 
rừng và các giải pháp thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng để người dân 
tích cực tham gia và hưởng lợi nhiều hơn từ rừng. Phải hỗ trợ, giúp dân doạn 
tuyệt càng nhanh càng tốt tập quán canh tác lạc hậu, hình thành nền sản xuất 
hàng hóa, tạo điều kiện cho từng hộ dân và cộng đồng tại chồ gắn bó với rừng, 
giữ được rùng, sống được bằng nghề rừng và giảm nghèo từ việc khai thác các 
thế mạnh đa dạng của rừng, đất rừng, các dặc thù khác về tự nhiên và văn hóa tộc 
người; có thể xem đây là cái nền của công nghiệp hóa ở địa bàn miền núi, vùng 
dân tộc thiểu số.

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng, người 
dân vùng biên giới về lương thực trong thời gian chưa tự túc dược lương thực, 
hoặc tận dụng đất sàn xuất lương thực trong diện tích rừng được giao khoán để 
tránh việc để bà con tự giải quyết lương thực dẫn đến đốt phá rừng làm nương rẫy.

Ở những nơi có điều kiện thì phài hoàn thành ngay việc giao đất khoán rừng 
cho nhân dân, cộng đồng. Đổi với những vùng không có điều kiện có thể giao 
cho các lâm trường, ban quàn lý rừng quản lý, đầu tư. Do vậy, cần nghiên cứu, rà 
soát quy hoạch phát triển lâm nghiệp, điều chỉnh hợp lý cơ cấu ba loại rừng (rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất) phù hợp với dặc diểm từng vùng, 
từng tiểu vùng. Cần quy hoạch rà soát tính toán lại để có tầm nhìn dài hơn, không 
chì 5-10 năm, mà xa hơn tới 20-30 năm, thậm chí 50 năm.

+ Đối với rừng phòng hộ, rừng dặc dụng: Công tác chăm sóc bảo vệ rừng 
phải xác định rõ rừng nào giao cho dân (hộ và cộng đồng thôn bản), rừng nào 
giao cho doanh nghiệp cho phù hợp. Công tác chăm sóc bào vệ rừng gặp rât 
nhiều khó khăn, phài đàm bảo được hài hoà lợi ích của Nhà nước và của người 
dân, đảm bào cho người dân được giao rừng hưởng lợi từ rừng thì công tác chăm 
sóc bào vệ rừng mới dạt hiệu quà cao.

4- Đổi với rừng sàn xuất: đưa cây có tính công nghiệp, phục vụ cho công 
nghiệp vào trồng (kiểu như mô hình cây cao su), bà con góp cổ phần bằng đất với 
doanh nghiệp để cùng phát triển sàn xuất, thu nhập đảm bảo ổn định cho bà con 
yên tâm hơn. Đồng thời, cũng phải xác định rõ rừng nào giao cho doanh nghiệp 
cho phù hợp.
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Đối với vùng có điều kiện sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở khảo sát, đánh 

giá thực trạng dể xác định tiềm năng của từng vùng, xà, thôn, bản, từng dân tộc, 

cần lựa chọn hướng phát triền phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp và gắn 

với thị trường từ đó đề ra hướng phát triển như: phát triền sản phẩm (cây, con) 

thế mạnh của địa phương; du nhập các sản phẩm thế mạnh của các nơi khác có 

thể phát triển được; các ngành nghề của địa phương phù hợp khả năng của đồng 

bào; hồ trợ vật tư, giống cho đồng bào để họ có thể sản xuất được ngay.

Hỗ trợ người dân phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với định hướng sản 
xuất, phổ biến và có khả năng phát triển hàng hóa. cần khuyến khích bà con 
trồng ngô, đậu tương... hay cây công nghiệp có năng suất cao để từ đó tạo ra thu 
nhập, có tiền mua gạo, thực phẩm đảm bảo cuộc sống. Việc chuyển dổi cơ cấu 
cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân phải trên cơ sở 
diều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện thời tiết, khí hậu của từng dịa phương.

Hoạt động khuyến nông nói chung đã góp phần quan trọng vào việc phát 
triển nông nghiệp nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ. Nhiều địa phương vùng 
cao, vùng đặc biệt khó khăn đã được bố trí cán bộ khuyến nông đến xã, thôn bản. 
Trong thời gian tới cần tiếp tục tập huấn kỹ thuật, tăng cường đội ngũ khuyến 
nông viên cơ sở với trình độ cao, cỏ kiến thức tổng hợp cả về các kiến thức xã 
hội và các kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; đồng thời tăng 
cường đội ngũ cộng tác viên cơ sở là người già, người có uy tín, người có kinh 
nghiệm trong việc nuôi trồng các cây con có giá trị kinh tế cao, cây con đặc sàn 
của vùng nhằm phát triển vùng nguyên liệu, tạo sản phẩm hàng hoá cho vùng, 
góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng vùng giàu mạnh.

Phát triển hệ thống khuyến nông - lâm - ngư để đảm bảo một cụm xã có 1 
trạm khuyến nông làm nhiệm vụ: hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình 
diễn minh họa. cần kết hợp dể có 1 khuyến nông viên cơ sở ở 1 bản; đào tạo toàn 
diện cho lực lượng khuyến nông để họ đáp ứng được nhu cầu;

Bổn là: Tập trung đào tạo, giáo dục, nâng cao dân trí, kiến thức sản xuất và 
phát triển nông thôn cho cán bộ thôn, bản, xã và cộng dồng dân cư, tạo nguồn 

nhân lực cho phát triên.
Thực tế cho thấy, giáo dục, dào tạo nghề cho nông dân khó một thì giáo 

dục, đào tạo nghề cho nông dân miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số khó gấp 
nhiều lần. Tỷ lệ dồng bào dân tộc thiểu số được học nghề còn rât thâp so với tỳ lệ 
chung và so với tỷ lệ dân số cả nước. Tuy nhiên, sổ lượng đông bào dân tộc tham 
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gia học nghề lại chủ yếu tập trưng vào học ngắn hcạn, còn số học nghề dài hạn, 

trung cấp nghề và cao đẳng để ra trường có bàng cấp chuyên nghiệp lại rất ít.

Nguyên nhân trước hết đó là do điều kiện tự nhiên, xã hội và lịch sử, đồng 
bào dân tộc thiểu số nói chung ít được tiếp xúc VƠI bên ngoài, trình độ học vấn 
thấp, ngại cái mới, dễ bàng lòng với cái đà có, tổ chức sản xuất và cuộc sống dựa 
vào kinh nghiệm là chính. Bởi vậy, người dân không chỉ thiếu kỳ năng nghề 
chuyên sâu mà thiếu cả hiểu biết về an toàn lao động, pháp luật, kỷ luật và tác 
phong công nghiệp,... Người lao động không muốn dời nơi cư trú để di học nghề 
cũng là trở ngại không nhỏ. Hơn the nữa, mặc dù đã triển khai nhiều chương 
trình, kế hoạch nhưng nhìn chung, cơ chế chính sách vừa thiếu, vừa không đồng 
bộ, lại chồng chéo, cơ sở dạy nghề ít, trang bị sơ sài, đội ngũ giáo viên dạy nghề 
cho lao động nông thôn nói chung, vùng dồng bào dân tộc nói riêng thiếu về số 
lượng, hạn chế về chất lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp.

Do đó, để đào tạo nghề cho bà cơn dân tộc thiểu sổ dạt kết quả cao, cần 
thực hiện xã hội hoá việc tổ chức dạy nghề; tăng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị cho cơ sở đào tạo nghề; có chế độ khuyến khích để thu hút giáo viên dạy nghề 
về các trung tâm ở miền núi; xây dựng cơ cấu nghề trên nền quy hoạch vùng sản 
xuẩl để sau khi học xong, người học kiếm được việc làm ngay; đa dạng các loại 
hình dào tạo; có chế độ khuyến khích người học trong giai đoạn đầu để lạo thói 
quen muốn tiếp cận cái mới, xỏa bỏ tàm lý ỷ lại và dễ thoả mãn.

Công tác dào tạo, nâng cao nhận thức cho người dân cần hướng tới: phổ 
biến kiến thức trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, chống xói mòn 
đất rừng...; tuyên truyền phổ biến về nội dung xây dựng nông thôn mới, và về 
phương pháp tổ chức tiến hành; nâng cao trình độ kỹ năng tu sửa, quy hoạch nơi 
ăn chỗ ò' đàm bảo có văn hóa hợp vệ sinh; tổ chức các hoạt dộng tập thê trong 
phong trảo xây dựng nông thôn mớị, vận dộng để trở thành hoạt động thường 
xuyên phổ biến cho bà con trong cộng dồng; tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận dộng ý thức tự giác vươn lên cùa từng hộ dân trong sản xuất và tổ chức cuộc 
sống của mình; đặc biệt coi trọng công tác dào tạo nghề cho lao động thanh niên, 
tạo diều kiện và hỗ trợ cho thanh niên di xuất khẩu lao động.

- Trước mắt, cần: Xây dựng các trường nội trú theo cụm xã (cấp 2, cấp 3) 
kết hợp với việc đào tạo nghề dể phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lao động và lao 
dộng phi nông nghiệp ở thôn, bản, xây dựng các lớp mẫu giáo, điểm trường tiểu 
học cắm có hỗ trợ, dộng viên các em đi học

- Xây dựng các cơ sở chế biến, sản xuất các cây hàng hóa chú lực lớn ở địa 

35

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phương để các em ra trường có thể tham gia ngay vào sản xuất tại địa phương 

hay đi làm ờ nơi khác
- Tăng cường đội ngũ cán bộ ở địa phương
- Thường xuyên duy trì công tác luân chuyển cán bộ, cử cán bộ có trình độ 

đại học về công tác tại địa bàn với ché độ khuyến khích như lương tối thiểu phải 

gấp 3 lương hiện tại, kèm theo cấp nhà ở và các chế độ khác
Nãm là: Để có điều kiện phát triển hạ tầng (điện, nước sinh hoạt, đường 

giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học...), tạo điều kiện thuận lợi để 
người dân tham gia hường lợi từ các công trình cơ sở hạ tầng, quy hoạch bổ trí 
dân cư cần phải được rà soát, đánh giá thực trạng dân cư ở các vùng: (1) khó 
khăn (như thiếu đất, thiếu nước sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ 
tàng, nhưng không có diều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển 
ngành nghề hoặc hỗ trợ dầu tư để ổn định dân cư); (2) thường xuyên bị thiên tai 
đe đoạ hoặc có nguy cơ cao về thiên tai (như: sạt lở bờ sông, lũ quét, lũ ống, sạt 
lở núi, sụt lún đất, lốc xoáy); (3) các vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng 
phòng hộ và rừng đặc dụng; (4) các xã biên giới đất liền. Để có cơ sở bố trí, có 
thể bố trí xen ghép hoặc thành các cụm (ví dụ mỗi cụm phải có tối thiểu 50 hộ), 
từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Kiên quyết thực 
hiện chương trình quy hoạch, di dân như cách làm của tái định cư thủy điện Sơn 
La, tránh để người dân ở rải rác, biệt lập, dễ phá rừng, không có điều kiện tiếp 
xúc với cộng đồng, không có điều kiện hưởng thụ các cơ sở vật chất; phát triển 
mạnh và có chất lượng kinh tế hộ gia đình; giải quyết đất ở và nước sinh hoạt cho 
hộ đồng bào. dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; sớm quy hoạch, bố trí 
đất ờ, đất khu dân cư ở từng hộ gia đình, thôn, xã theo hướng gắn dất phát triển 
sản xuất; thuận lợi trong giao lưu đi lại (có thể áp dụng cơ chế chính sách tái định 
cư thuỷ điện Sơn La, Lai Châu).

Tóm lại, trong những năm tới, để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, nâng cao 
chất lượng sống, năng lực sản xuất của người dân ở miền núi, vùng cao, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ cần tiến hành các biện pháp, giải pháp một cách dông 
bộ và cụ thể mà mục tiêu quan trọng nhất nhằm vào con người, ưu tiên thực hiện 
chính sách phát triển sàn xuất nông lâm nghiệp, phát triên cơ sở hạ tâng, giáo 
dục, dào tạo nghề cho người dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn.
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PHÁT TRIẺN KINH TÉ GẮN VỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 
VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÙNG ĐÒNG BÀO 

DÂN TỘC THIẺU só

NGUYÊN TRỌNG ĐÀM

Thử trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Khi công cuộc đổi mới được khởi xướng, do xuất phát điểm nền kinh tế 
kém phát triển nên tâng trưởng kinh tế dược đặt lên hàng đầu nhằm tạo nguồn lực 
cho thực hiện các chính sách xã hội. Từ năm 1993, xóa đói, giảm nghèo trở thành 
chủ trương lớn của Đảng và sau năm 2000, định hướng tăng trưởng gắn với giảm 
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội đã được đề cập nhiều trong các nghị quyết của 
Đảng và chính sách của Nhà nước với mục tiêu tạo ổn định xã hội làm môi 
trường cho tăng trưởng bền vững.

I. Tình hình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an 
sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ờ nuóc ta hiện nay

ỉ. Chính sách xóa, đói giant nghèo
Trong 10 năm qua, kết quả giảm nghèo của Việt Nam đã được cộng đồng 

quốc tế đánh giá cao. Trước hét, đó là kết quả của một thời gian dài tăng trưởng 
nhanh, ổn định. Người nghèo đã được hưởng lợi từ tăng trưởng. Bên cạnh đó, 
Chính phủ đã triển khai đồng thời 8 chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả 
Chương trình 135) cùng các chính sách hướng mạnh vào các vùng nông thôn, 
vùng nghèo đã góp phần giảm nghèo nhanh ở những vùng nghèo nhất. Tỷ lệ hộ 
nghèo của cả nước giảm từ 20% đầu năm 2006 xuống còn 11,3% vào cuối năm 
2009; bộ niặt nông thôn miền núi dã có nhiều khởi sắc, đời sống của người nghèo 
được cài thiện rõ rệt, xóa đói giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tể bền vững và giải quyết tốt các vấn dề xã hội, góp phàn giàm sự gia tăng 
khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các tầng 
lớp dân cư, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng đối với vùng dồng 
bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 60% năm 1997 xuống còn 23,5%, 
năm 2005 là 20%, bình quàn mỗi năm giảm 4-5% số hộ nghèo, có nơi giảm được 
từ 7-8% trong giai đoạn 2001-2005*.

J. Nguồn: ùy ban Dân tộc.
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Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 
bền vừng đối với 61 huyện nghèo nhất (nay là 62 huyện) là biêu hiện rõ rệt nhât 
của một chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm gắn mục tiêu tăng trưởng 

với giảm nghèo. Các huyện này chủ yêu là năm ở vùng miên núi phía Băc và 
phía Tây của miền Trung và có tỷ lệ dồng bào dân tộc thiểu số cao. Tỷ lệ nghèo 
các huyện này cao gấp 3,5 lần tỷ lệ nghèo chung cả nước; thu nhập bình quân của 
nhóm hộ nghèo khoảng 140 nghìn đồng/người/tháng vào năm 2006, chỉ bang 
22% thu nhập bình quân đầu người cả nước, bằng 76% thu nhập của nhóm hộ 
nghèo cả nước. Sau một năm triển khai thực hiện, chương trình đà đạt dược 
những kết quà bước đầu sau:

Thử nhất, tỷ lệ nghèo ở các huyện này đã giảm nhanh từ 47% năm 2008 
xuống còn 43% năm 2009. Thu nhập của các hộ nghèo dược tăng lên đáng kể nhờ 
các chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao 
dất dê trồng rừng, chính sách hỗ trợ sản xuất và chính sách xuất khẩu lao động.

Thứ hai, vè nhà ở, với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng 
ưu đãi, hỗ trợ của doanh nghiệp, Quỹ vì người nghèo các dịa phương và đóng 
góp của họ hàng, dòng tộc hộ nghèo, đến hết quý I năm 2010, các huyện đã khởi 
công xây dựng 72.957 căn nhà (đạt 97,34% kế hoạch), trong đó đã có 64.940 căn 
nhà được hoàn thành và bàn giao cho hộ nghèo sử dụng (dạt 86,6% kế hoạch).

Thừ ba, thực hiện có hiệu quả chính sách giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao 
dân trí trên địa bàn các huyện nghèo: bằng nguồn vốn ứng trựớc từ ngân sách 
trung ương, vổn hỗ trợ của các doanh nghiệp, dã có 04 huyện bổ trí kinh phí dầu 
tư mở rộng trường dân tộc nội trú huyện, 09 huyện đầu tư trung tâm dạy nghề 
tổng hợp (hoặc hướng nghiệp dạy nghề); các huyện cũng đã đầu tư hàng trăm 
phòng ở "bán trú dân nuôi" cùng với các trang thiết bị như: giường, tù, quần áo, 
chăn màn, dụng cụ nâu ăn cho học sinh dân tộc bán trú.

Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng dã bố trí tăng thêm 463 giáo viên cho các xã 
thuộc huyện nghèo trên địa bàn. Một số ít huyện dã sử dụng kinh phí 30a để thực 
hiện chính sách trợ cấp thêm cho học sinh dân tộc ngoại trú; phụ cấp thêm cho 
giáo viên công tác ở miền núi, vùng cao.

Một số huyện đã ưu tiên bố trí kinh phí tổ chức dào tạo nghề cho 8.5OO lao 
động nghèo dể tạo việc làm tại chỗ, ngoài địa bàn hoặc tham gia xuất khẩu lao 
động với tổng kinh phí hơn 5 tỷ dồng.

Thứ tư, tăng cường dội ngũ cán bộ, trí thức trẻ có trình độ, năng lực và nhiệt 
tình công tác cho các huyện nghèo: Đã có 13 tình (27 huyện) thực hiện việc luân 
chuyển 240 cán bộ từ tình, huyện về tăng cường cho các xã. Những cán bộ này 
bước đầu dã phát huy tác dụng, cùng với dội ngũ cán bộ tại chô tô chức triên khai 
thực hiện các chính sách hỗ trợ giàm nghèo trên dịa bàn; các tĩnh cũng dã xây dựng 
đề án thu hút trí thức trẻ tình nguyện về làm việc ở các xã thuộc huyện nghèo.
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Thứ năm, cải thiện kết cấu hạ tầng ở cả thôn, bàn, xã và huyện:
- Đối với cấp huyện: đã bố trí đầu tư 03 trường trung học phồ thông huyện; 

04 trường dân tộc nội trú huyện; 09 trung tâm dạy nghề tổng hợp; 04 công trình 

bệnh viện huyện hoặc bệnh viện đa khoa khu vực; 26 công trình thủy lợi quy mô 
cấp huyện và liên xã; 102 công trình đường liên xã; 19 công trình trung tâm cụm 
xã; một số công trình khác đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng trung tâm huyện.

- Đối với cấp xã và dưới xã: đã đầu tư 66 công trình trường, lớp học; 38 
trạm y tế xã; 155 công trình đường liên thôn, bản; 152 công trình thủy lợi nhỏ; 28 
công trình điện sinh hoạt; 55 công trình nước sinh hoạt; 03 chợ trung tâm xã; 14 
nhà văn hóa xã; 05 công trình xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và một số công 
trình hạ tầng khác.

Thứ sáu, huy dộng được sự tham gia của các doanh nghiệp, tổng công ty, 
tập đoàn kinh tế hỗ trợ huyện nghèo. Đến ngày 30-11-2009, theo báo cáo của 
24/38 doanh nghiệp đà có cam kết giúp đỡ huyện nghèo, số tiền đã giải ngân theo 
cam kết trong năm 2009 là 520 tỷ đồng (74,6% số cam kết). Đây là nguồn lực 
quan trọng để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết 30a. 
Các doanh nghiệp đã hỗ trợ các dịa phương xóa 54.065 nhà dột nát (chiếm 70% 
nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 62 huyện nghèo) với tổng số tiền 
là 419 tỷ đồng (20% tổng số tiền hỗ trợ), mức hỗ trợ thấp nhất là 3 triệu đồng, 
cao nhất là 41 triệu đồng, giúp các địa phương phẩn dấu hoàn thành việc xóa nhà 
dột nát cho hộ nghèo trong năm 2009; xây dựng trường học, nhà bán trú dân 
nuôi, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên (167 tỷ đồng); đào tạo nghề 
(81,3 tỷ đồng); đầu tư cơ sở y tế (56,2 tỷ dồng), còn lại là hỗ trợ xây dựng kết cấu 
hạ tầng xã hội. Tập doàn Dệt may Việt Nam đã lựa chọn hình thức hỗ trợ giảm 
nghèo bền vững, lâu dài thông qua việc thành lập xí nghiệp may trên địa bàn 
huyện Sơn Động (Bắc Giang) với tổng số vốn đầu tư 42 tỷ đồng, thu hút khoảng 
1.000 lao dộng vào làm việc.

2. Chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu sổ

Với ba chức năng: (i) Phòng ngừa rủi ro; (ii) Giảm thiểu rủi ro; và (iii) 
Khắc phục rủi ro, các chính sách an sinh xã hội được thiết kế thành ba loại là: 
chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tham giã thị trường lao động cho lao động nông 
thôn, tạo thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc thiềd số; chính sách bảo hiểm y 
tế; chính sách trợ giúp xã hội.

2.1. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho lao 
động nông thôn, tạo thu nhập ổn định cho đông bào dân tộc thiểu sổ:

Chính sách này được thể hiện trên các khía cạnh sau:
- về tín dụng ưu đãi: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

39

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuât dôi với hộ đông bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Mỗi hộ được vay tối đa không quá 5 triệu 
đồng, lài suất bằng 0%. Chính sách này thực sự đã mang lại hiệu quả tích cực hồ 
trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chỉ sau hơn 1 năm thực hiện, các địa 
phương đã giải ngân được trên 86 tỷ đồng cho hơn 18 nghìn hộ vay1.

- về đào tạo nghề, đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng được ưu tiên 
trong triển khai dự án dạy nghề cho người nghèo thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo.

- Chính sách hỗ trợ giáo dục được coi là giải pháp quan trọng nhất để giảm 
nghèo bền vững. Từ năm 2006 đến nãm 2009, bằng nguồn vốn giai đoạn II của 
Chương trình 135, các địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng 2.478 công trình 
trường học và hoàn thành đưa vào sử dụng 2.113 công trình . Ngoài ra, Chính phủ 
cũng ban hành Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg điều chỉnh mức học bổng chính 
sách đổi với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ 
thông dân tộc nội trú từ 160.000đ/tháng lên 280.000đ/tháng; Quyết định số 
194/2001/QĐ-TTg về chế độ trường dự bị đại học. Theo Thông tư liên tịch số 
22/2005/TTLT-BLĐTBXI-I-BTC-BGD&ĐT ngày 10-8-2005, nếu học sinh là 
người dân tộc thiểu sổ thuộc diện nghèo thì được miễn 100% học phí, các khoản 
đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu là 120.000đ/năm/học 
sinh để mua sách, vờ, đồ dùng học tập; Quyết định sổ 101/2009/QĐ-TTg ngày 
05-8-2009 mở rộng đổi tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ giáo dục là học sinh 
con các hộ nghèo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông về tiền ăn, dụng cụ học 
lập và sinh hoạt với mức hỗ trợ cho một học sinh là 140.000 đồng/tháng.

2

- Nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu 
số, Chính phủ đã ban hành Quyết dịnh số 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ 
di dân thực hiện định canh, định cư cho dồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định số 
1342/2009/QĐ-TTg về phê duyệt kể hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân 
tộc thiểu số du canh, du cư.

2.2- Chính sách bảo hiểm y tế
Việc ban hành Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 cho thấy sự cam kết mạnh mẽ 

của Đàng và Nhà nước trong việc hỗ trợ toàn bộ hoặc một phàn mức dóng bào 
hiểm y tế đối với người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, dối tượng 
hưởng chính sách ưu đãi, trợ giúp xã hội. Chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần 

1. Xem: Ngọc Thúy: "Khi dồng bào nghèo được tiếp cận nguồn vốn". Trang tin diện từ của ủy ban
Dân tộc, ngày 16-10-2008. ' __

2. Báo cao Đoàn giám sát của ủy ban Thưởng vụ Quốc hội "Việc thực hiện xóa đói giạm nẹlìèO' qua 
Chương trinh 135 giai đoạn II (2006-2010); việc quân lý lồng ghép các chương trịnh mục tiêu quôc gia và 
các dự án liên quan đến xóa đói giâm nghèo trên địa bản các xà đặc biột khó khăn .
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tích cực vào việc thực hiện mục tiêu công bằng xà hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân. Năm 2008, có 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế 
bắt buộc, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm dưới 20%.

2.3. Chính sách trợ giúp xã hội

Đối tượng được trợ giúp xà hội thường xuyên từng bước dược mở rộng. 
Khu vực nông thôn có khoảng 390 nghìn dối tượng vào năm 2005 tăng lên trên 
970 nghìn đối tượng vào năm 20091. Mức chuẩn để tính trợ cấp cũng được diều 
chỉnh tăng từ 120 nghìn đồng lên 180 nghìn dồng năm 2010 và được đảm bảo bởi 
ngân sách nhà nước, do dó đà góp phần đáng kể để ổn định cuộc sông cho các 
đối tượng.

Nhiều mô hình trợ giúp xã hội dược xây dựng phù hợp với nhu cầu ngày 
càng phong phú của từng nhóm dối tượng. Phong trào xã hội hóa chăm sóc dổi 
tượng được mở rộng dã bổ sung đáng kê cho nguồn lực còn hạn che từ ngân 
sách. Số cơ sở bảo trợ xã hội tăng nhanh. Tính đến tháng 12-2008, cả nước có 
khoảng 571 cơ sở bào trợ xã hội đang nuôi dưỡng 14.613 dổi tượng. Hơn 1/3 
trong sổ đó là các cơ sở ngoài Nhà nước.

3. Một số tồn tại

Mặc dù đã đạt được kết quả giảm nghèo nhanh, an sinh xã hội cho người 
dân ngày càng được bảo đảm tốt hơn, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra, 
đó là:

- Dạy nghề chưa thực sự gắn với nhu cầu, đồng bào dân tộc thiểu số chưa 
dược thụ hưởng nhiều từ chính sách này. Cho vay tín dụng chưa gắn với hỗ trợ 
về hướng dẫn làm ăn, khuyến nông.

- Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và chổng mù chữ còn thấp ở nhiều 
vùng miền núi dẫn dến mặt bang học vấn của người dân còn thấp, tỷ lệ mù chữ ở 
nhiều nhóm dân tộc rất ít người còn cao. Tái mù chữ là hiện tượng còn phổ biển 
ở nhiều nơi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc rat át người.

- Kết quà giảm nghèo chưa thực sự bền vừng, còn có khoảng cách chênh 
lệch lớn về mức sống giữa các vùng, nhóm dân cư; dặc biệt là các tỉnh miền núi, 
vùng cao, biên giới.

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi vẫn khó tiếp cận với dịch vụ y tế 
do chi phí cho khám chữa bệnh cao, đi lại khó khăn, chất lượng khám chữa 
bệnh còn thấp.

- Diện bao phủ trợ giúp xã hội thường xuyên còn rất thấp, số đối tượng chì 
chiếm khoảng 1,23% dân sổ - là mức rát thấp so với nhiều nước trong khu vực 

I. Nguồn: Cục Bão trợ xã hội, Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội.
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(khoảng 2,5-3%). Quy định về điều kiện được hưởng còn quá chặt1. Kinh nghiệm 

của các nước thường cãn cứ vào mức sông tôi thiêu đê xác định đôi tượng trợ 
giúp xà hội thường xuyên. Theo đó, Nhà nước sẽ trợ câp cho khoảng 30-40% sô 
đổi tượng nghèo nhất trong số những đối tượng có thu nhập dưới mức sống tối 
thiểu còn các đối tượng khác sẽ được hỗ trợ thông qua hỗ trợ tạo việc làm. Mức 
chuẩn để tính mức trợ cấp còn 'thấp, chỉ bàng 32,5% so với chuẩn nghèo nên mức 
sống nhiều đối tượng còn khó khăn.

II. Một số định hướng phát triển kinh tế gắn vói giảm nghèo và bảo 
đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1. Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành có điều chỉnh

a. Chính sách hỗ trợ lao động nghèo, người thất nghiệp và thiếu việc làm ở 
nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định và tham gia thị trường lao động:

- Xây dựng một chính sách tín dụng chung cho dễ triển khai và quản lý; mở 
rộng chính sách tín dụng ưu đãi trong Nghị quyết 30a/NQ-CP cho 4.190 xã vùng 
khỏ khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg.

- Thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Trong 
đỏ ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Mờ rộng đối tượng được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 
Quyết dịnh số 71/2009/QĐ-TTg đến các xã vùng khó khăn. Mở rộng đối tượng 
được vay vốn ưu đãi để đi xuất khẩu lao động theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP 
cho lao động thuộc hộ nông nghiệp có mức thu nhập từ trung bình trở xuống.

b. Tiếp tục thực hiện Quyết định sổ 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ 
di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định số 
1342/2009/QĐ-TTg về kế hoạch định canh, định cư cho dồng bào dân tộc thiểu 
số du canh, du cư. Tập trung vào các giải pháp gắn với dặc thù của các vùng kinh 
tế: di dân ra khỏi các địa bàn dễ bị lũ quét, sạt lở đất ở vùng miền núi phía Bắc; 
di dân và hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của dân cư khỏi những địa 
bàn bị ngập mặn vùng Đồng bàng sông Cửu Long; di dân ra khỏi những vùng 
thường xuyên bị thiên tai, bão lũ vùng miền Trung.

d. Chính sách bảo hiểm y té: Thực hiện theo Luật Bảo hiêm y tê nhưng 
cần có giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đối với 40% dân số nông thôn hiện nay 
chưa tham gia bảo hiểm y tế.

e. Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên: Thực hiện Nghị định sổ 
13/2010/NĐ-CP và Nghị định số 67/2007/NĐ-CP. Mở rộng đối tượng: (1) người 
già không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 85 tuổi xuông 80 tuôi

1. Trợ cắp cho người già trên 85 tuôi.
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trong giai đoạn 2011-2015 và xuống 75 tuồi cho giai doạn 2016-2020; và (2) Bồ 
sung nhóm đối tượng là nghèo kinh niên. Điều chỉnh mức chuẩn để tính mức trợ 
giúp xã hội bằng 40% mức sống tối thiêu.

f. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 
2011-2015 và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Xây dựng các dự án gắn với đặc thù 
của các vùng có tỷ lệ nghèo cao. Tập trung vào các chính sách hỗ trợ giảm nghèo 
gắn với tạo việc làm.

g. Chính sách hỗ trợ dân cư nông thôn dễ dàng tiếp cận đến các dịch vụ xã 
hội cơ bản:

- Tiếp tục triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ (diện, 
đường, trường, trạm, thông tin) ở các xã vùng khó khăn. Dành đủ nguồn lực cho 
công tác duy tu, bảo dưỡng và phát triển các nhóm sử dụng, bảo vệ công trình.

- Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn cho giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020, ưu tiên các 
xã vùng khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện Quyết dinh số 167/2008/QĐ-TTg về hồ trợ nhà ở cho 
hộ nghèo giai đoạn 2011-2020. Tập trung các giải pháp đảm bảo chỗ ở ổn định 
cho dân cư các xã vùng khó khăn, vùng bị tác động bởi thiên lai, nước biển dâng 
do biến dổi khí hậu.

2. Để xuất một sổ chính sách mới

a. Thí điểm và tiến tới hỗ trợ nông dân có mức thu nhập từ trung bình trở 
xuổng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhà nước hỗ trợ 50%, người lao động 
dóng 50%.

b. Thí điểm xây dựng chương trình hỗ trợ việc làm tạm thời để người lao 
động nghèo bị thất nghiệp hoặc thiếu việc làm tham gia vào thực hiện các dự án 
phát triển két cấu hạ tầng quy mô nhỏ nông thôn (đường giao thông, mạng tưới 
tiêu, nạo vét sông, hồ...), thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường.

c. Chính sách hỗ trợ trẻ em trong các hộ nghèo, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu 
số di học. Ngoài các chính sách hiện hành, bổ sung hỗ trợ tiền đi lại và sinh hoạt 
phí. Nhà nước quy định mức hỗ trợ tối thiểu và đảm bảo cho các tỉnh nghèo. Các 
tỉnh còn lại tùy theo khả năng có thể quy định mức hỗ trợ cao hơn. Gia dinh chỉ 
nhận dược hỗ trợ nếu việc đi học của trẻ dược nhà trường xác nhận và có sự giám 
sát của địa phương.
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BẢO TÒN, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY 
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TĂNG CUÒNG QUẢN LÝ NHÀ Nước VÀ MỞ RỘNG XÃ HỘI HÓA 
VIỆC BẢO TÒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ 

TRUYỀN THÓNG CÁC DÂN TỘC THIẺU số

HUỲNH VĨNH ÁI
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương (khoá VIII) của Đảng đã chỉ rõ: "Xây dựng và phát triển nền 
văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc... Khai thác và phát huy mọi 
sắc thái và giá trị văn hoá, nghệ thuật cùa các dân tộc; tạo ra sự thống nhất trong 
tính đa dạng và phong phú của nền văn hóa Việt Nam". Bản săc văn hoá dân tộc 
Việt Nam, tính đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam được kết tinh bời 
những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số 
sống chan hoà, gắn bó mật thiết với nhau, đoàn kết bên nhau trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bào vệ Tô quốc Việt 
Nam Xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Mỗi dân tộc thiểu số có những sắc thái vãn 
hỏa dặc sắc riêng, phần lớn các giá trị văn hóa đó tồn tại dưới dạng văn hóa phi 
vật thể, lưu truyền trong dân gian, cho đến nay vẫn chưa được sưu tầm, kiểm kê, 
đánh giá, bảo tồn, phát huy một cách đầy đủ, có hệ thống. Mặt khác, các giá trị 
văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (vật thể và phi vật thể) lại gắn với một 
địa bàn còn nhiều khỏ khăn, phức tạp, đời sổng’ kinh tế - xã hội và mức hưởng 
thụ văn hóa của đồng bào còn thấp; nhiều giá trị văn hóa bị mai một và có nguy 
cơ biến mất nếu chúng ta không có kế hoạch, chương trình cụ thề dể bào tồn, 
phát huy trong giai doạn hiện nay.

Vần hóa các dân tộc thiểu số là tài sản chung, góp phần làm nên sẳc thái 
phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Vì vậy, việc bảo tồn, phát triển văn hóa 
các dân tộc thiểu số là sự nghiệp chung, đòi hỏi sự chung tay, cộng đồng trách 
nhiệm, đưa vào chương trình hành động của tất cà các cấp, các ngành, cùa mọi 
người, trong dó ngành văn hỏa đóng vai trò chủ dạo.

Dưới ánh sáng của dường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt từ sau khi có Nghị 
quyết số 22-NQ/TW ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đàng khóa VI, trong đó nhấn mạnh: "Tôn trọng và phát huy những phong 
tục tập quán và truyền thống vãn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Nền văn minh miền 
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núi phải được xây dựng trên cơ sở mỗi dân tộc phát huy bản săc văn hóa của 
mình, vừa liếp thu linh hoa vãn hóa của các dân tộc khác và góp phân phát triên 
nền văn hỏa chung của cả nước, tạo ra sự phong phú đa dạng trong nên vãn hóa 
Việt Nam", hàng loạt nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đàng và Chính phủ... 
được ban hành như Quyết định số 72-HĐBT ngày 13-3-1990 của Hội đông Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách cụ thể phát triển 
kinh tế - xà hội miền núi; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; các chỉ thị của Ban Bí thư chỉ đạo những nhiệm vụ 
cụ thể dối với các dân tộc, như: Chỉ thị so 68-CT/TW về công tác ở vùng đồng 
bào Khmer; Chỉ thị số 45-CT/TW về một sổ công tác ở vùng đồng bào dân tộc 
Mông; Chỉ thị số 62- CT/TW về một số công tác ở vùng người Hoa; Thông tri số 
03- TT/TW về một số công tác đối với đồng bào Chăm; Chỉ thị số 39/1998/CT- 
TTg về việc "Đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, miền núi"; Quyết định số 71/2001/QĐ-TTg ngày 04-5-2001; Quyết 
định số 125/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình 
mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2001-2005 và giai đoạn 2006-2010; 
Quyết định số 124/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đe án Bảo tồn, phát triển văn 
hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam... Đặc biệt là Quyết định số 1668/QĐ-TTg 
ngày 17-11-2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt 
Nam... Trong thời gian qua, các ngành, các cấp đã nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối đổi mới, vì vậy 
công tác quản lý nhà nước về văn hóa, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn 
hóa các dân tộc thiểu có nhiều chuyển biến, thu được nhiều kết quả quan trọng.

2. Những kết quả đạt đưọ’c và một số hạn chế trong công tác quản lý 
nhà nước nhằm bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống ỏ’ vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số thòi gian qua

2.1. Nhĩeng kết quả nổi bật

- về bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các clán tộc thiểu sổ:
Công tác bảo tồn, phát huy đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các 

lĩnh vực:
- Bộ Vãn hoá, Thể thao và Du lịch dã chỉ đạo các đơn vị liên quan và ngành 

văn hoá các tình miền núi, dân tộc thiểu số tiến hành khảo sát, diều tra xây dựng 
nhiều dự án và đưa vào kế hoạch hàng năm hoạt dộng bào tồn các giá trị văn hóa 
vật thể tiêu biểu các dân tộc thiểu số, như: chống xuông câp một sô dên, tháp, 
chùa tiêu biểu, cỏ giá trị về văn hóa, lịch sử của một sô dân tộc thiêu sô. Chỉ dạo 
xây dựng dự án và triển khai thực hiện ’bảo tồn một sô làng, bàn, buon truyên 
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thống tiêu biểu của một số dân tộc gắn với xây dựng đời sống vãn hóa cơ sở và 
hoạt động du lịch trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Bảo tồn, phát huy nhà sinh 
hoạt cộng đồng truyền thống của một số vùng dân lộc thiểu số (nhà Rông, nhà 
gươl, nhà dài, nhà sàn, chùa Khmer Nam Bộ,...); thông qua nhiều hoạt động góp 
phần bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; giới thiệu 
các nét ẩm thực truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số ở các vùng, miên; 
giới thiệu, quảng bá nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống trong các 
cuộc giao lưu và ở một số địa bàn có hoạt động du lịch văn hóa bản, làng...

- Chỉ đạo vả tổ chức tiến hành khảo sát, điều tra xây dựng dự án và đưa vào 
kế hoạch hàng năm dể bảo tồn, phát huy nhiều giá trị văn hóa phi vật thể truyên 
thống cùa các dân tộc thiểu số, như: tổ chức phục dựng lễ hội dân gian truyên 
thống tiêu biểu, trong đó chứa dựng nhiều giá trị vãn hóa đặc sắc của các dân tộc 
thiểu số: Chăm, Khmer, Êđê, Bana, Xơdăng, Thái, Mường, Mông, Dao, Tày, 
Nùng, Sán Chay, Hà Nhì, Lô Lô, Pà Thèn... thông qua Chương trình mục tiêu 
quốc gia và các chương trình, dự án khác; sử dụng ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viêt) 
các dân tộc thông qua các hình thức: phát thanh - truyền hình; in sách báo song 
ngữ, sáng tác văn học bàng tiếng dân tộc,... Tổ chức thường xuyên, dịnh kỳ nhiêu 
hình thức giao lưu văn hóa các dân tộc hoặc từng dân tộc ở nhiều quy mô, câp độ 
khác nhau, trong đó lấy nội dung văn hóa truyền thống các dân tộc làm chủ đạo, 
đã có lác dụng tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và khích lệ, động viên 
những nghệ nhân, những người có uy tín và các tàng lớp đồng bào các dân tộc 
trong việc giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đã tô chức 
sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu nhiều giá trị văn học nghệ thuật dân gian truyên 
thống các dân tộc thiểu số: dân ca, dân vũ, dân nhạc; văn học dân gian, đặc biệt 
là kho tàng sử thi và không gian văn hoá cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên; các 
làn điệu Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; kho sách cô của dân tộc Dao,...

- về nâng cao mức hưởng thụ văn hoả cho đồng bào dân tộc thiểu sổ:
Thông qua công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa phù 

hợp, như: xây dựng các đội văn nghệ cơ sở vùng dân tộc thiểu số, các hình thức 
câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ như 
các hội diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn hoá trong các dân tộc, các địa 
phương (thôn, bản, xã, huyện, tỉnh), từng vùng, miền, khu vực tạo sự phấn khởi, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước đôi 
với dời sống văn hoá của đồng bào các dàn tộc.

Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đẩy mạnh công tác 
quản lý, chỉ đạo nhằm đưa văn hóa có nội dung, hình thức phù hợp về cơ sở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số thông qua Chương trinh sàn xuất và cung cấp sách, báo, 
băng, đĩa hình; hoạt động của các dội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động,... 
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với nội dung phong phú. kịp thời chuyển tải những thông tin mới về chủ trương, 

đường lối của Đàng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ve giữ gìn vệ sinh môi 
trường, vệ sinh ăn ờ, chăm sóc sức khoè; về bào vệ và xây dựng gia đình hạnh 
phúc. Những hoạt động đó đà giúp đồng bào các dân tộc hiểu được chủ trương, 
đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; được tiếp cận với khoa học 
kỹ thuật, bổ sung, tích luỹ dược nhiều kinh nghiệm làm ăn để áp dụng vào thực tế 
trồng trọt, chăn nuôi; kinh nghiệm về bào vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ để áp 
dụng trong cuộc sống hàng ngày; biết và phòng tránh các tệ nạn xã hội, xây dựng 
gia dinh, làng bản văn hoá; giữ gìn và phát huy được bản sắc dân tộc...

Thông qua việc chỉ đạo xây dựng các thiết chế hoạt động vãn hóa phù hợp 
như: nhà vãn hoá thôn, bản; các trung tâm vãn hoá xã, cụm xã; phòng đọc sách; 
tủ sách vãn hoá; điểm bưu điện văn hoá; bài chiếu phim; sân hoạt động văn hóa - 
thể thao cùng với việc cung cấp một số lượng khá lớn trang thiết bị hoạt động 
văn hóa - thông tin (trang âm, ánh sáng, xe thông tin lưu động, màn hình video, 
đầu băng - đĩa hình, tiếng...) cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã vùng sâu, vùng 
xa; đã xóa điểm trắng về hoạt dộng văn hỏa - thông tin ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu sổ.

- Công tác tô chức bộ máy và cán bộ làm quản lý văn hoá ở vùng miền núi, 
dân tộc thiểu số từ tình đến huyện, xã từng bước được kiện toàn và nâng cao 
trình độ, năng lực chuyên môn. Chỉ đạo và phối hợp thường xuyên tổ chức nhiều 
lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quàn lý và hoạt dộng chuyên môn cho 
cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu sổ. 
Qua các lớp tập huấn, cán bộ văn hoá xã dặc biệt khó khăn đã được trang bị 
tương đối đầy đủ kiến thức về công tác văn hoá thông tin ở cơ sở; góp phần nâng 
cao năng lực quản lý và trình độ nghiệp vụ để tham mưu cho cấp uỳ, chính quyền 
địa phương về công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng 
trên địa bàn; góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn 
hoá ở cơ sờ, từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho đồng bào.

- ke chì đạo công tác xây dựng nếp sống văn hoá trong vùng đồng bào 
các dân tộc thiêu sổ.

- Đã lích cực vận động, hướng dẫn và tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu 
số hưởng ứng tham gia cuộc vận dộng "Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống 
văn hoá" ở cơ sở - khu dân cư mà trọng tâm là xây dựng thôn, bàn, làng, phum, 
sóc văn hóa; gia đình văn hóa theo các tiêu chí chung và vận dụng cụ thê phù hợp 
với đặc điểm riêng và truyền thống văn hóa của từng vùng, từng dân tộc; phát 
huy những truyền thống tốt dẹp của từng dân tộc; đâu tranh ngăn chặn, dây lùi 
những mặt tiêu cực như truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan, tập tục lạc hậu trong 
đồng bào các dân tộc thiểu số.
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2.2. Mội số tồn tại) hạn chế cần khẳc phục

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng như đã nêu ở trên, trong 
những nãm qua, công tác bảo tồn, phát triển văn hoá ở vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số rất đa dạng, phong phú nhưng 
chưa thật sự được quan tâm và đầu tư bảo tồn, phát huy một cách thoả đáng. 
Những đầu tư, hỗ trợ trong công tác bảo tồn thời gian qua còn nhỏ giọt, manh 
mún, tàn mạn mà chưa trở thành những chương trình, kế hoạch nhất quán, dồng 
bộ, dài hơi, rộng khắp. Một số chương trình, dự án được xây dựng và phê duyệt 
lại thiếu kinh phí nên không thể triển khai thực hiện. Nhiều di sàn văn hóa truyền 
thống của các dân tộc thiểu số chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách bài 
bàn, thống nhất, vì vậy chưa được tôn vinh xứng đáng; nhiều giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp đang đứng trước nguy cơ mất mát một cách nhanh chóng; 
nhiều vốn quý trong văn hóa các dân tộc thiểu số sưu tầm được cũng mới chỉ 
để lưu giừ, chưa có kế hoạch để nghiên cứu, khai thác, phát huy để phục vụ lại 
đồng bào.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hoá ở vùng dân tộc thiểu sổ còn 
quá nghèo nàn, lạc hậu. Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động văn 
hóa ở cơ sở tuy đã được hỗ trợ nhưng chưa đồng bộ, chất lượng kém cộng với 
trình độ quản lý yếu nên hiệu quả sử dụng không cao.

- Việc Nhà nước đưa văn hoá đen phục vụ đồng bào các dân tộc tuy đã có 
cổ gắng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều địa phương vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa còn thiếu các. sản phẩm văn hoá, nhất là các sàn phẩm văn hoá có nội 
dung và hình thức phù hợp với trình độ và thị hiếu của đồng bào.

- Phong trào văn hoá, văn nghệ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số chưa 
phát triển đồng đều cả về số lượng và chất lượng, nhiều lúc, nhiều nơi hoạt động 
cầm chừng do thiếu cán bộ có kinh nghiệm tổ chức và hiểu biết nghiệp vụ, chưa 
có sự hỗ trợ cần thiết của Nhà nước nên khó phát triển bền vững.

- Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở vùng 
dân tộc thiểu số, xây dựng làng, bàn, buôn, gia đình văn hóa còn gặp nhiều khó 
khăn, chất lượng chưa cao do nhiều nguyên nhân: nghèo, địa bàn khó khăn, phức 
tạp, còn dập khuôn, máy móc, cứng nhắc, thiếu vận dụng linh hoạt sáng tạo cho 
phù hợp với điều kiện cụ thể cùa từng vùng, từng dân tộc.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá còn thiểu, yếu ở nhiều khâu. Một sổ 
địa phương còn chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác văn hoá dổi 
với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số nên còn coi nhẹ, không 
có chương trình hoạt động cụ thể đối với lĩnh vực văn hoá.

- vẫn còn thiếu một hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp, đầy đủ cho công 
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tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá ở vùng đồng bào các dân tộc thiêu sô; đặc 
biệt là các vãn bàn có hiệu lực pháp lý cao để bảo tồn, phát triền văn hóa các dân 
tộc thiều số nên vẫn còn nhiều lúng túng, vướng mắc ở nhiêu khâu trong quá 

trình thực hiện hoặc hiệu quả còn hạn chê.
- Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc 

thiểu số là nhiệm vụ rất lớn, cần phải có sự phối họp tham gia của nhiều lực 
lượng xà hội, tuy nhiên thời gian qua việc xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy 
bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc còn hạn chế do đây là lĩnh vực khá 
nhạy cảm, cơ chế để thực hiện chưa rõ ràng nên chưa huy động được nhiều lực 
lượng tham gia.

2.3. Nguyên nhân và một số bài học kình nghiệm

Nguyên nhân cùa những mặt được:
- Trước hết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, văn hóa 

dân tộc thông qua các chủ trương, dường lối, chính sách; nhận thức của các cấp, 
các ngành về vị trí, vai trò của công tác vãn hoá trong phát triển kinh tế - xã hội ở 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số được nâng lên. Đầu tư của Nhà nước cho văn hóa 
ở vùng dân tộc thiểu sổ tuy chưa được đáp ứng nhưng không ngừng được nâng 
lên và có hiệu quà hơn.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan quản lý nhà nước của Chính 
phủ về văn hóa đã có sự quan tâm, chú trọng đến vẩn đề bảo tồn, phát triển vãn 
hóa dân tộc thiểu sổ. Các cơ quan tham mưu và cơ quan sự nghiệp đã liên tục có 
nhiều cố gắng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, có tác 
dụng định hướng và chỉ đạo trong cả nước.

- Các Bộ, ngành ở Trung ương đã có nhận thức rõ và thống nhất hơn về 
công tác dân tộc và văn hóa các dân tộc thiểu số trong việc thực hiện mục tiêu 
"Bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển” giữa các dân tộc, đã chủ 
động hoặc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất đưa ra nhiều 
chủ trương, giải pháp và tổ chức nhiều hoạt động nhàm bảo tồn, phát triển văn 
hóa các dân tộc thiểu số.

- Các địa phương (cấp uỷ, chính quyền, các ngành) dã nhận thức đúng đắn 
về vãn hóa dân tộc thiểu sổ, chủ dộng, sáng tạo xây dựng các dề án, dự án; một 
số dịa phương có nghị quyết riêng về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân 
tộc thiểu số.

- Công tác quản lý, chỉ đạo không ngừng được dổi mới thông quạ việc thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vãn hóa, trong dó có một sô mục tiêu 
cho bào tồn, phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc thiêu sô; các dê án, dự 
án, đầu tư có trọng tâm, trọng diểm, đúng địa chi và có hiệu quà hơn.
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Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:
- Vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ có nhiều khó khăn, hạn chế về mặt địa lý 

(chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, biên giới); trình độ phát triển kinh tế - xã hội và 
văn hóa còn thấp. Nhiều vùng đồng bào hiện nay vần còn trong tinh trạng nghèo, 
thiếu cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện để hoạt động. Sự đầu tư, hỗ trợ của 
Nhà nước ở nhiều mặt mới chỉ dừng lại ở việc giải quyết khó khăn trước mắt mà 
chưa đủ mức để phát triển bền vừng. Nhiều địa bàn dang xảy ra các vấn đề bức 
xúc, ảnh hường đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Văn hóa truyền thống các dân tộc rất đa dạng, phong phú, nhưng chù yếu 
tồn tại ở dạng phi vật thể, dễ bị mai một theo thời gian. Do chưa được đầu tư 
hợp lý nên nghệ nhân - những người giữ vốn văn hóa truyền thống các dân tộc - 
ngày càng thiếu vắng, không có dịp và điều kiện để truyền lại cho thế hệ sau. Vì 
thế, nhiều giá trị văn hỏa tốt đẹp đang đứng trước nguy cơ thất truyền, mất mát 
nhanh chóng.

- Sự quản lý chì đạo của cơ quan quản lý văn hóa các cấp dối với vùng dân 
tộc thiểu số còn nhiều lúng túng, bất cập. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở 
vùng dân tộc thiểu sổ quá thiếu và yếu, lại chưa có chính sách động viên đổi với 
các hoạt động đặc thù nên hiệu quả hoạt động không cao, ít có tác dụng thúc đẩy 
công tác bào tồn, phát triển văn hoá ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu 
mới chỉ thực hiện được những việc đon giản, cụ thể.

- Kinh phí dầu tư, hỗ trợ cho công tác bào tồn, phát triển văn hỏa dân tộc 
thiểu số còn thấp, lẻ tẻ, ở diện hẹp, mang tính thí điểm, chưa đáp ứng được nhu 
cầu của các địa phương.

- Đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó 
khăn còn bào lưu nhiều tập tục lạc hậu (trong đời sống, sản xuất...); kìm hãm sự 
phát triển về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng dển sự tiến bộ của dồng bào.

- Do sự tác dộng của nhiều yếu tố lừ bên ngoài làm thay đổi nhiều giá trị 
văn hóa, nhiều nơi đồng bào tiếp thu thiểu chọn lọc các yếu tố văn hóa của các 
dân tộc khác, không còn bào tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt dẹp của 
dân tộc mình, thậm chí còn tiếp thu ảnh hưởng của vãn hóa xấu, độc hại, nhất là 
ở những nơi gần đô thị, gần đường, có điều kiện tiếp nhận nhanh các thông tin từ 
bên ngoài, những nơi có khai thác khoáng sản,... tụ tập nhiều thành phần phức 
tạp trong xã hội.

3. Một số kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở thống nhất khảng dịnh vị trí, vai trò hết sức quan trọng của văn 

hoá các dân tộc thiểu so trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam "thống nhất 
trong da dạng", "tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc"; chúng ta đã thấy được những 
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mặt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước nhăm 

bảo tôn và phát huy bản sãc văn hoá truyên thông các dân tộc. Chúng ta có thê 
vui mừng trước những kết quả bước đầu đã đạt được, nhưng chúng ta cũng vô 
cùng trăn trờ trước những tồn tại, yếu kém và rất đáng tiếc trước những mât mát 
về di sản vãn hóa truyền thống của các dân tộc mà phải mất hàng trăm năm, phải 
qua nhiều đời đồng bào mới tạo dựng được. Hiện tại và tương lai đang đặt ra cho 
chúng ta những nhiệm vụ hết sức cấp bách: Làm thế nào để văn hóa truyền thống 
các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy trong điều kiện hiện nay? Làm thế 
nào để đời sống văn hỏa đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên trên cơ sở 
bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với tiếp thu những yếu tố văn hóa 
mới phù hợp?

Tại hội thào này, chúng tôi đề xuất một số vấn đề cụ thể sau đây, mong 
được sự tham gia đóng góp ý kiến của quý vị đại biểu dể thực hiện tốt hơn công 
tác bào tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong những năm tiếp theo:

- Tiếp tục làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao hơn nữa 
nhận thức về vị trí của văn hóa các dân tộc thiểu số trong nền văn hóa Việt Nam, 
trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện 
nay và trong tương lai, nhất là khi mở rộng hội nhập và giao lưu kinh tế, văn hóa, 
phát triển du lịch, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền núi, vùng dân 
tộc thiểu sổ. Trên cơ sở đó để có sự quan tâm nhiều hơn trong chỉ đạo, quản lý, 
đàu tư hỗ trợ, xã hội hoá cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân 
tộc thiểu so một cách thoả đáng và hiệu quả hơn.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương pháp quản lý nhà 
nước về văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng và 
triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch nhàm bảo tồn, phát huy văn 
hoá truyền thống các dân tộc thiểu số, cần tập trung cho những nội dung, mục 
tiêu trọng điểm, mang tính cấp bách, như: tập trung bảo tồn những giá trị vãn hóa 
của các dân tộc trước nguy cơ mai một; hỗ trợ bào tồn văn hoá truyền thống các 
dân tộc đặc biệt khó khăn, có số dân ít,... với những kế hoạch, bước đi cụ thể.

- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả các hình thức giao lưu văn hóa 
giữa các vùng, cấc dân tộc ở nhiều cấp độ khác nhau; thông qua giao lưu văn hóa 
dể bảo tồn, phát triển văn hóa, củng cố đoàn kểt các dân tộc.

- Tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu dể bảo tồn, phát huy những giá trị 
vãn hỏa quý báu của các dân tộc thiểu số (Những năm qua chúng ta đã sưu tâm 
dược nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu như sử thi, cồng chiêng Tây Nguyên, nhưng 
không phải chỉ có như vậy, bên cạnh sử thi Tây Nguyên chúng ta còn nhiêu giá 
tri văn hóa khác của các dân tộc thiểu số cần được bảo tồn, khai thác, như các giá 
trị văn hóa của dân tộc Mường, dân tộc Chăm, Khmer, Tày, Nùng, Thái, Mông, 
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Dao....) nhằm biến những giá trị văn hoá đó thành tài sản, được khai thác một 
cách phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, để xỏa đói, giảm nghèo.

- Nghiên cứu dể đề xuất các hình thức tôn vinh đối với giá trị văn hoá của 
các dân tộc thiểu số, đặc biệt là những di sản văn hóa cỏ giá trị cần nghiên cứu, 
xếp hạng, giới thiệu với công chúng trong và ngoài nước: ngoài tháp Chăm, cồng 

chiêng, sử thi Tây Nguyên, chúng ta còn có các di sản khác như nhà Rông, chùa 
Khmer, nghệ thuật múa Thái, nghệ thuật hát Then, đàn tính, kho sách cổ cùa dân 
tộc Dao,... cần được tôn vinh ở nhiều cấp độ khác nhau: di sản thé giới, di sản 
cấp quốc gia, cấp địa phương (kể cả di sản thuộc dạng vật thể và phi vật thể). 
Đặc biệt là cần có những hình thức tôn vinh các nghệ nhân, những người có 
nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu có giá trị, có nhiều đóng góp 
trong việc bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

- Đầu tư thoả đáng hơn nữa để tiếp tục sản xuất và cấp những sản phẩm văn 
hóa phù hợp nhàm nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hỏa của đồng bào các 
dân tộc thiểu sổ ở khu vực II, III. Hỗ trợ dầu tư thoả dáng cho việc sáng tạo và 
phổ biển các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình văn hóa về đề tài dân tộc 
thiểu số và miền núi để góp phần nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức, lối sống 
lạc hậu, xóa bỏ hủ tục, tiếp thu các giá trị văn hoá tiên tiến, phù hợp để xây dựng 
thôn, bản, phum, sóc văn hoá, gia đình hạnh phúc.

- Chỉ đạo để tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2011-2015, trong đó ưu tiên cho các mục tiêu 
về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tiêu biểu dân tộc thiểu số; nâng cao mức 
hưởng thụ văn hoá cho đồng bào các dân tộc thông qua việc bồi dưỡng tập huấn 
cán bộ văn hóa xã đặc biệt khó khăn; sản xuất, cung cấp các sản phẩm văn hoá - 
thông tin phù hợp cho xã đặc biệt khó khăn, biên giới, vùng dân tộc trọng điểm; 
cấp trang thiết bị hoạt động cho cơ sở; hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hóa vùng 
biên giới,...

- Tích cực vận động, tuyên truyền để tăng cường công tác xã hội hoá việc 
bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số nhằm huy động được 
đông đảo lực lượng và nguồn lực xã hội tham gia, giúp dồng bào các dân tộc giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hoá của từng dân tộc, kết hợp với việc tiếp thu có 
chọn lọc những tinh hoa của nền văn hoá tiên tiến để làm giàu thêm cho nền văn 
hoá của dân tộc mình, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước gắn với xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
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MỘT só VẤN ĐÈ BẢO TÔN, LÀM GIÀU VÀ PHÁT HUY 
GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CÁC TỘC NGƯỜI THIẾU SÔ Ò NƯỚC TA

GS.TS. NGÔ ĐỨC THỊNH

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

I. Quan điểm tiếp cận vấn đề phát triển văn hoá tộc nguôi

Văn hoá tộc người là một vấn đề rộng lớn, có thể tiếp cận từ nhiêu góc độ 
khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết của chúng tôi về một sô vấn đề văn 
hoá các tộc người trong khung cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, chúng tôi lựa 
chọn góc độ tiếp cận văn hoá với phát triển. Góc độ tiếp cận đó được thê hiện 
qua một số luận điểm sau:

ỉ. Luận điểm vùng và tộc người

Ở đây khi nhìn nhận sự biến đổi, khả năng và xu hướng phát triển văn hoá - 
xã hội của các tộc người thiểu số ở nước ta, chúng ta không thể nhìn nhận dưới 
quan điểm tộc người thuần tuý, mà phải kết hợp giữa tộc người và vùng, tức là 
kết hợp giữa hai nhân tố chủ thể và khách thể của sự phát triển.

- về mặt chủ thể, từ hàng nghìn năm nay các tộc người ở nước ta đã chung 
sống với nhau và càng ngày hình thái cư trú xen cài giữa các tộc người càng trở 
nên rõ rệt. Hiện tại, ở miền núi còn rất ít xã thuần một dân tộc, không có huyện 
thuần dân tộc, nhiều huyện, tỉnh có từ 10 đến trên 40 tộc người. Chính hình thái 
cư trú xen cài ấy tạo nên sự giao lưu, ảnh hưởng văn hoá giữa các tộc người sôi 
động và sâu sắc. Đây là một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển xã hội các 
tộc người hiện nay (tích cực và tiêu cực).

- về mặt khách thể, tuy các tộc người cư trú xen cài như vậy, nhưng dù sao 
mỗi tộc người vẫn sinh tồn và phát triển gắn với những lãnh thổ xác định, như 
Tây Bắc và miền núi Thanh Nghệ là địa bàn sinh tồn chủ yếu của người Thái, 
Mường và Mông; Việt Bắc là địa bàn sinh tồn của người Tày, Nùng; Tây Nguyên 
là địa bàn sinh tồn chủ yếu của người Khmer và Nam Đào. Do vậy, khi lập quy 
hoạch phát triển các vùng lãnh thổ írên, chúng ta không thể không chú ý đên 
nhân tố tộc người, với tư cách là chủ thể của các vùng dó.

- Một đặc trưng quan trọng khác của sự phân bố tộc người ở nước ta là sự 
kết hợp chặt chẽ giữa tộc người và vùng cảnh quan tạo nên cái gọi là "sinh thái 
tộc người". Đó là cảnh quan thung lũng gắn với các tộc Thái, Tày, Nùng, Mường; 
cảnh quan rẻo giữa gán với cư dân Môn - Khmer (nhóm phía Băc), như Khơmú, 
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Xinlimun, Kháng, Laha, Mảng; cảnh quan rẻo cao gắn với các tộc Mông, Dao, 
Tạng - Miến, và cảnh quan cao nguyên gắn với cư dân nơi ngôn ngừ Nam Đào và 

Môn-Khmer (nhóm phía Nam). Từ việc hình thành các vùng sinh thái - tộc người 
này từ lâu đã tạo nên những truyền thống văn hoá, các dạng thích nghi và tri thức 
bản địa quý báu. Đó cũng là nhân tố nội lực của sự phát triển.

2. Luận đìểnt thống nhất và đa dạng

Văn hoá Việt Nam là nền vãn hóa "thong nhất trong đa dạng", trong đỏ, 
trước nhất là đa dạng về văn hoá tộc người và văn hoá vùng. Còn tính thống nhất 
của vãn hoá Việt Nam thể hiện ở quy luật phát triển văn hoá, ở những đặc trưng 
thể hiện qua ý thức hệ, các chuẩn mực đạo đức, hệ thống giáo dục, ngôn ngữ, chữ 
viết... Sự thống nhất đó có cội nguồn từ hoàn cảnh tự nhiên, nguồn gốc và lịch sử 
tộc người và cả chế độ chính trị - xã hội nữa. Như vậy, nói "thống nhất trong đa 
dạng" của văn hoá Việt Nam phải hiểu không chì dưới góc độ văn hoá thuần tuý, 
mà cà từ góc độ chính trị - xã hội. Từ đây, có thể rút ra các hệ quả có tính thực 
tiễn:

- Nếu coi thống nhất văn hoá là từ đa dạng, thì muốn củng cố sự thống 
nhất ấy phải trên cơ sở bảo tồn và làm giàu tính đa dạng, mà đa dạng văn hoá ở 
đây là văn hoá tộc người và văn hoá vùng. Sẽ không có sự thống nhất văn hoá 
vững chắc và lành mạnh nếu chì dựa trên cơ sở thuần nhất hoá hay dơn nhất 
hoá văn hoá.

- Đa dạng ờ đây là đa dạng của sự thống nhất, nếu cái đa dạng thoát ly cái 
thống nhất, tức đi ra ngoài quy luật và khuôn khổ chung của sự phát triển, thì chính 
cái da dạng, cái bộ phận đó sẽ mất di động lực và khả năng của sự phát triển.

3. Luận điểm về cái đặc thù và khả nũng phát triển

Mỗi cộng đồng người, dù lớn hay nhỏ, dã phát triển hay còn chậm tiến, thì 
đều có truyền thống lịch sử lâu đời, tích luỹ vốn tri thức và nền văn hoá độc đáo. 
Đó là nhân tố rất quan trọng cần phải tính đến trong việc tìm kiếm con đường 
phát triển. Tuy nhiên, dã có một thời chúng ta quá chú ý đến cái chung, quy luật 
chung của sự phát triển, mà ít chú ý tới truyền thống, tính dặc thù, bàn sẳc văn 
hoá riêng của mỗi cộng dồng trong phát triển, từ đó dẫn tới tình trạng áp đặt, rập 
khuôn duy ý chí và cuối cùng là kết quà đạt được không như ý muốn.

Từ thực tế trên, dối với sự phát triển văn hoá và xã hội các dân tộc thiểu sổ 
nước ta ván rất đa dạng và khác biệt nhau về quy mô dân số, hoàn cảnh tự nhiên, 
truyền thống lịch sử và văn hoá, thì trong chính sách phát triển xã hội và văn hoá 
của các tộc người dó, chúng ta không thể không chú ý tới tính đặc thù và bản sắc 
dân tộc, từ đó định ra những hình thức, biện pháp, bước đi cho sự phát triển của 
mỗi vùng, mỗi tộc người, khắc phục "càn bệnh" rập knuôn, áp đặt mà lâu nay 
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chúng ta thường mẳc phải. Như vậy, cái chung giúp chúng ta vạch ra xu hướng 
của sự phát triển, còn cái riêng, cái đặc thù cần thiết cho việc xác định hình thức, 
biện pháp, bước đi và nhịp độ của sự phát triển.

4. Luận điểm bảo tồn, ỉàni giàu và phát huy truyền thong văn hoả

Luận điểm này đề cập đến những khía cạnh thực tiễn của văn hoá, đó là:
- Văn hoá là lĩnh vực tương đối tĩnh tại so với chính trị, xã hội và kinh tế, 

tuy nhiên trước những thay đổi mang tính bước ngoặt của đời sổng kinh tế, xã 
hội thì văn hoá cũng dễ bị mất mát, mai một. Do vậy, con người, chủ thể của 
những sáng tạo văn hoá cẩn phải có những biện pháp, cách thức nhàm bảo tồn, 
bảo lưu các giả trị văn hoá dân tộc đó. Có nhiều hình thức bảo tồn văn hóa:
a) Bảo tồn tĩnh qua hệ thống lưu trữ, bảo tàng, triển lãm, trưng bày, in ấn... và
b) Bảo tồn động trong chính đời sống xã hội tộc người, nơi các giá trị văn hoá 
nảy sinh và biến đổi.

- Vãn hoá "nhất thành" nhưng không phải là bất biến mà trong quá trình 
phát triển và tồn tại của dân tộc, văn hoá luôn biến đổi, giàu có và phong phú 
hơn. Điều này phụ thuộc vào nội lực củá bản thân mỗi nền văn hoả, đồng thời 
cũng lại phụ thuộc vào môi trường xã hội, sự nhận thức tự giác của con người với 
tư cách là chủ thể văn hoá. Một xã hội trì trệ, đóng kín thì văn hoá cũng ngưng 
trệ, nghèo nàn; ngược lại, một xã hội năng động, giao tiếp sè tạo điều kiện cho 
văn hoá biến đổi, ngày một phong phú, giàu có hơn. Do vậy, một nền văn hoá 
lành mạnh không chỉ bảo lưu, bảo tồn cái cũ, cái truyền thống mà còn phải luôn 
đổi mới để tự làm giàu có hơn, phong phú hơn. Văn hoá không chỉ bảo lưu cái 
giá trị của quá khứ mà còn phải hướng về tương lai. Nói cách khác, văn hoá tộc 
người là tất cả những gì có trong quá khứ, đang có trong hiện tại và sẽ có trong 
tương lai.

- Văn hoá không chi mang những giá trị tự thân mà nó còn là một nhân tố 
quan trọng của sự phát triển xã hội, do vậy nó cần được "phát huy" trong đời 
sống xã hội với tư cách như là một "hệ điều tiết" mà cái đó chừng nào đã được cụ 
thể hoá trong nghị quyết của Đảng: a) Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, 
b) Là động lực và mục tiêu của sự phát triển xã hội.

II. Các khuynh hướng biến đổi văn hoá các dân tộc thiểu sổ hiện nay
Như mọi người đều rõ, trên phạm vi cả nước, từ nửa cuối thế kỳ XIX đẩu 

XX, xã hội Việt Nam từ phạm trù xã hội nông nghiệp bước vào xã hội công 
nghiệp hoá, dần hình thành và định hình nên văn hoá Việt Nam, kê tiêp hai nên 
văn hoá trước đó là văn hoá Đông Sơn (Hùng Vương) và văn hoá Đại Việt. Tuy 
nhiên, bước chuyển biến văn hoá mang tính bước ngoặt này lại diễn ra trong 
những khung cảnh xã hội đặc thù, đó là:
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- Gần 80 năm chịu sự đô hộ và thuộc địa của thực dân Pháp, trong đó các 
quá trình văn hoá vừa giao lưu, tiếp nhận vãn hoá phương Tây, vừa chống đồng 

hoá văn hoá của thực dân.
- Ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc, một mặt tạo nên sức mạnh 

sự cố kết các dân tộc chống ngoại xâm, mặt khác, mọi mặt của đời sống xã hội và 

văn hóa bị đảo lộn.
- Hơn 30 năm (miền Bắc) và hơn 10 năm (miền Nam) là thời kỳ "chủ nghĩa 

xã hội quan liêu, bao cấp" với những quan niệm, nhận thức cũ kỹ, bảo thủ và 
thậm chí có cả sai lầm về xã hội và văn hoá.

- Hơn 20 năm (cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX tới nay) với chính sách đổi 
mới và mở cửa, tạo nên sự năng động, sáng tạo, cân bang hơn trong nhận thức và 
thực tiễn văn hoá nước ta.

Có thể nói, các quá trình văn hoá diễn ra ờ nước ta trong những năm qua 
(nhất là thời đổi mới) đều chịu tác động của hệ quả các quá trình văn hoá 
nêu trên.

Từ sự phân tích vĩ mô trên, chúng ta thử xem các khuynh hướng biến đổi 
văn hoá của các dân tộc thiểu số ở nước ta diễn ra hơn 20 năm qua như the nào?

Trước nhất, đổi mới là xu hướng cơ bàn và không thê đảo ngược của quá 
trình biến đổi văn hoả của các dân tộc thiểu sổ ở nước ta, suôt gân một thê kỷ 
qua và dặc biệt sôi dộng vào các thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, quá trình đôi mới 
ấy lại diễn ra trong những điều kiện và khung cảnh rất phức lạp, nên sự đổi mới 
văn hoá ấy chứa đựng những khuynh hướng rất khác nhau.

Một là, giao lưu và ảnh hưởng văn hoá là một trong những khuynh hướng 
và tác nhân quan trọng đối với sự biến đổi văn hoá hiện nay ở các dân tộc nước ta 
nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng. Tuy nhiên, khác với tất cà các giai 
đoạn lịch sử trước kia, quy mô và cường độ của sự giao lưu ảnh hưởng mở rộng 
và mạnh mẽ hơn nhiều. Quy mô giao lưu ảnh hưởng không chì giữa các dân tộc 
thiểu số trong phạm vi một vùng, mà còn giữa người Việt với các dân tộc thiểu 
số, thậm chí cà giao lưu quốc tể nữa. Cường độ giao lưu diễn ra nhanh chóng, sôi 
động, thậm chí cà sức ép khiển sự ảnh hưởng và tiếp nhận mang tính "áp đặt" 
một chiều, không có điều kiện "tiêu hoá".

Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự phát triển của giao thông và 
thông tin dã rút ngắn khoảng cách và sự biệt lập giữa các vùng và các dân tộc. 
Đặc biệt là do sự phân bố lại dân cư và dân tộc trên toàn bộ lãnh thổ vào những 
thập kỷ gần dây, cái gọi là "lãnh thổ tộc người" truyền thống bị phá vỡ, hình thái 
cư trú xen cài giữa các dân tộc dược đẩy mạnh hơn bao giờ hết, trong đó người 
Việt chuyển cư lên vùng núi vả cao nguyên đã làm thay đổi khá cơ bản bàn đồ 
phân bố dân cư các dân tộc.
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Giao lưu, ảnh hưởng này có tác động nhiều mặt, cả tích cực và tiêu cực. 
Trong môi trường giao lưu ảnh hưởng mạnh mẽ và sông động này đã thúc dây 
quá trình đổi mới văn hoá truyền thống các dân tộc. Nhiêu nhân tô và các giá trị 
văn hoá mới đã thâm nhập và phát huy tác dụng trong đời sông, như ngôn ngữ và 
chữ viết, giáo dục và đào tạo, về ãn, mặc, ở, đi lại, sinh hoạt vãn hoá và vui chơi 
giải trí... Tuy nhiên, do phạm vi và cường dộ của giao lưu và ảnh hưởng mở rộng 
và tăng cường đã tạo nên sự choáng ngợp, nhiễu loạn giữa cái mới và cái cũ, cái 
hiện đại và cái cổ truyền, đặc biệt là chủ nhân của nền văn hoá không dủ diêu 
kiện dể chọn lọc, tiếp thu, liên kết hoá. Hậu quả là cái cũ, cái nội lực bị lân át, áp 
đảo, chối bỏ. Quá trình tiếp nhận cái mới vào cơ cấu xã hội cổ truyền theo các 
bước: đan xen, lựa chọn, tái tạo, liên kết hoá bị đảo lộn, rút ngắn, bỏ qua.

Hai là, khuynh hướng đồng hoá tự nhiên về văn hoá
Đồng hoá tự nhiên về văn hoá là một trong những quá trình biên đổi văn 

hoá hiện nay ở các dân tộc thiểu số nước ta. Có hai dạng dồng hoá: a) Các tộc 
người thiểu sổ có dân sổ ít, trình độ phát triển còn thấp bị các tộc người có dân sô 
đông, trình độ phát triển cao hơn đồng hoá. Đó là các tộc Môn - Khmer ở Tây 
Bắc, chịu sự đồng hoá của người Thái, người ơ Đu, Thổ ở miền núi Nghệ An 
chịu sự đồng hoá của người Thái, Mường láng giềng; một số nhóm người Nùng ở 
Cao Bằng, Lạng Sơn đang bị đồng hoá và hoà nhập với người Tày láng giềng... 
b) Nhiều tộc người thiểu số sinh sống xen cài với người Kinh (Việt) cũng đang 
hoà nhập vào văn hoá của người Kinh, như giữa người Mường, Tày, Chăm... Từ 
đây cũng hình thành xu hướng "Kinh hoá" trong việc định hướng phát triển văn 
hoá, xã hội của các dân tộc.

Cần nói thêm ràng, đây là quá trình đồng hoá tự nhiên, không hề có sự 
cưỡng bức, áp đặt nào từ nhà nước hay một tầng lớp, giai cấp nào. Quy mô và 
mức độ của quá trình đồng hoá cũng khác nhau. Có những tộc người hay bộ phận 
tộc người chịu ảnh hưởng văn hoá khá đậm, như trường hợp giữa người Khmú, 
Xinhmun chịu ảnh hưởng vãn hoá Thái, nhưng họ vẫn ý thức họ là tộc người 
riêng biệt. Có những trường hợp một bộ phận tộc người chịu ảnh hưởng văn hoá 
của dân tộc láng giềng sâu sắc và mạnh mẽ, khiến ý thức tộc người của họ cũng 
bị phai nhạt, thậm chí tự nhận mình lả bộ phận của dân lộc đã dồng hoá họ.

Ba là, đút gãy giữa truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mói 
vãn hoá.

Trong quá trình biến đổi văn hoá của các dân tộc nước ta, dặc biệt là với 
các dân tộc thiểu số thì hiện tượng dứt gãy giữa truyền thống và hiện dại là một 
thực tế cần quan tâm. Điều đó có nghĩa là sự đổi mới văn hoá truyền thống không 
diễn ra một cách hợp quy luật là có kế thừa phát triển, có tiêp thu và loại bỏ, mà 
thường là cái cũ và cái mới đan xen, hỗn loạn, không lạo nên sự liên kêt hữu cơ 
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với nhau, cái cũ mất đi, cái mới chưa ra đời, tạo nên sự hụt hẫng trong đời sống 
văn hoá của nhân dân. Nhiều truyền thống, giá trị, di sản văn hoá quý báu bị mất 
đi nhanh chóng, thậm chí có những người quay lưng lại, chối từ cái vốn có của 

dân tộc mình.
Trên phương diện ứng xử và chuẩn mực xã hội thì tình trạng "đứt gày" lại 

càng thể hiện rò. Những chuẩn mực đạo đức và ứng xử cũ gắn với xã hội đã qua 
nay tỏ ra lỗi thời đã và đang mất đi, tuy nhiên các chuẩn mực ứng xử của xã hội 
mới lại chưa hình thành, định hình, khiến trong quan hệ xã hội những giá trị đạo 
đức bị lệch chuẩn, đảo lộn, nhiễu loạn.

Bốn là, phục hồi văn hoá truyền thống cũng là một xu hướng được đẩy 
mạnh, thúc đẩy trong thập kỷ qua, nhất là trong khung cảnh của thập kỷ văn hoá 
thế giới do UNESCO phát động và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương (khoá VIII) của Đảng Cộng sàn Việt Nam. Chủ trương này 
được sự dồng tình ủng hộ của nhân dân, và bước đầu thu được kết quả tương đối 
tốt. Tuy nhiên, trong xu hướng phục hồi văn hoá truyền thống này cùng bộc lộ 
một số lệch lạc cần kịp thời nhìn nhận và điều chỉnh.

Nhìn chung, việc phục hồi các giá trị vãn hoá cổ truyền, lúc thì do hành 
động tự phát cùa nhân dân, lúc lại do sự lựa chọn, "áp đặt" từ bên ngoài mang 
nặng tính "quan phương" mà nhiều khi chủ yếu là do nhu cầu "phô trương", 
"trình diễn" hơn là nhu cầu tự thân cùa đời sổng văn hoá. Nhiều hội diễn, lễ hội, 
"Ngày Văn hoá các dân tộc" đã và đang diễn ra ở các vùng, các dân tộc đều ít 
nhiều rơi vào xu hướng này, do vậy tác dụng của nó đối với đời sống văn hoá của 
nhân dàn ở cơ sở còn bị hạn chế nhiều.

5. Hệ quả của các khuynh hướng trên
Thực trạng và xu hướng biển đổi văn hoá của các dân tộc thiểu số như đã 

phân tích trên đã vả dang tác động trực tiếp vào đời sống vãn hoá của nhân dân 
và dưa lại các hệ quả khác nhau, cả tích cực và tiêu cực.

- về tích cực: Nhiều nhân tổ văn hoá mới gắn với quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá của đất nước đã và đang xuất hiện trong đời sống các dân tộc 
thiểu số, như điện, hệ thống giao thông, giáo dục và đào tạo, phát thanh truyền 
hình, sách báo... Các nhân tố này bước đầu đã phát huy tác dụng, tạo ra các sinh 
hoạt văn hoá, giá trị văn hoá mới trong đời sổng các dân tộc. Xu hướng giao lưu, 
ảnh hưởng, xích lại gần nhau giữa các dân tộc được tăng cường, mà tuỳ theo từng 
vùng, từng dân tộc mang lại hiệu quả khác nhau trong biển dổi văn hoá và xã hội.

- về tiêu cực. Sự dứt gãy truyền thống trong quá trình biển đổi văn hoá dã 
và đang tạo ra tình trạng hụt hẫng, nghèo nàn và nhiễu loạn trong đời sống văn 
hoá các dân tộc. Điều này gây tác động tiêu cực không chì đến đời sống văn hoá, 
mà cả với sự phát triển xã hội nói chung.
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III. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển vãn hóa của các dân tộc 
thiểu so

Những vấn đề đặt ra sau đây vừa thuộc các khía cạnh nhận thức của con 
người, nhất là của những người quản lý, lại vừa thuộc khía cạnh cơ chế, tổ chức 

thực hiện.
1. Cần nhận thức rõ hơn vai trò của văn hoá như là một hệ điều tiết đối 

với sự phát triển xã hội. Vậy "hệ điều tiết" đỏ là gì? nó tác dộng đến quá trình 
phát triển ra sao? Phải chăng "văn hoá vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự 
phát triển" như Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
(khoá VIII) đà nêu là sự thể hiện chức năng "điều tiết" của văn hoá trong phát 
triển? Ngoài các chức năng đỏ ra thì văn hoá còn "điều tiết" những khía cạnh gì 
nữa trong quá trình phát triển xã hội?

Rõ ràng là "hệ điều tiết văn hoá" đối với phát triển của mỗi dân tộc, quốc 
gia có những đặc thù khác nhau, nó phụ thuộc vào quan niệm sổng, lối sống, bản 
lĩnh và bàn sắc của mỗi dân tộc, tri thức và những kỹ năng đã tích luỹ được; 
những giao lưu, ảnh hưởng từ bên ngoài... Ngay quan niệm thế nào là phát triển 
thì với mỗi nền văn hoá cũng có những quan niệm khác nhau, từ đó dẫn tới 
những định hướng và hành động khác nhau. Phải chăng các dân tộc phương 
Đông quan niệm về am no, hạnh phúc, phát triển nặng về phương diện tinh thần 
hơn là người phương Tây?... Đổi với mỗi dân tộc thiểu số nước ta thì phát triển 
xã hội là phát triển cái gì? bằng cách nào? Ai làm và cho ai? thì ít nhiều đều chịu 
sự tác động, điều tiết của nhân tố vãn hoá mang tính đặc thù của dân tộc đó.

2. Quan niệm về một nền văn hoá được bảo tồn, làm giàu và phát huy là 
một nền văn hoá phát triển. Đó là một nền vãn hoá được nối kết hài hoà giữa các 
nhân tố truyền thống và đổi mới, một nền văn hoá phát huy dược vai trò "điều 
tiêt" đối với sự phát triển xã hội. Đó là nền văn hoá vừa bảo tồn phát huy dược 
các nhân tố truyền thống, vừa tiếp thu, đổi mới và luôn làm giàu có hơn, phong 
phú hơn bản thân nền văn hoá của mình. Những nhân tố kinh tế, xã hội mới đang 
hình thành và phát triển trong các dân tộc tất yếu sẽ dẫn tới việc hình thành các 
yếu tố và các giá trị văn hoá mới, sẽ góp phần làm phong phú hơn đời sống văn 
hoá của dân tộc. Chúng ta dừng thấy sự hỗn độn, nhiễu loạn về văn hoá hiện nay, 
từ đó cho ràng đó là sự suy thoái, đánh mất bản sắc của nền văn hoá, mà nhiều 
khi dó là bước quá dộ cần thiết để ra dời một khuôn mặt văn hoá mới trong tương 
lai. Quan niệm quá nệ cổ, chỉ thấy cái truyền thống hay quay lưng lại với truyền 
thống, chỉ chuông cái mới đều là cực đoan và sai lầm. Kết hợp hài hoà giữa 
truyền thống và đổi mới, hiện đại là phương hướng dúng của sự phát triên văn 
hoá mỗi dân tộc.

3. Dân chủ hoá và xã hội hoá trong xây dựng và phát triển vãn hoá các dân 
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tộc. Thực ra, xã hội hoá vàn hoá là một khía cạnh của dân chủ hoá văn hoá. Văn 
hóa là bản thân đời sống, là tâm hồn, tình cảm, ước vọng và sức vươn tới của mỗi 

dân tộc. Đó là thứ của dân tộc, do dân tộc và vì dân tộc. Đỏ không phải thứ do ai 
ban phát, áp đặt, lựa chọn thay cho bản thân dân tộc. Đó chính là khía cạnh dân 
chủ, xã hội của xây dựng và phát triển văn hoá. Nó như là nước cần tưới cho cái 
cây, thiếu dân chủ thì vãn hoá chì còn là cái cây khô héo, vô hồn. Tuy nhiên, 
trong phát triển văn hoá cần thể chế hoá quan niệm dân chủ hoá, xã hội hoá văn 
hoá thành luật pháp và đưa vào thực thi trong đời sống.

4. Văn hoá luôn hình thành và phát triển trong môi trường tự nhiên và xã 
hội nhất định, môi trường đó bị huỷ hoại, "ô nhiễm" thì văn hoá khó có thể phát 
triển lành mạnh. Đối với các dân tộc thiểu số, môi trường tự nhiên đó là rừng núi 
và môi trường xã hội đó chính là làng, bản. Tất nhiên, rừng núi hiện nay không 
còn là rừng núi hoang dã như xưa kia mà là rừng núi đã được công nghiệp hoá, 
làng bản không còn là làng bàn nghèo đói, tối tăm như xưa kia, mà là làng bản 
của một xã hội phát triển. Do vậy, về mặt cội nguồn và bàn chất, phục hồi và 
phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số hiện nay đều phải xuất phát điểm từ việc 
khôi phục và phát triển rừng, củng cố và phát triển cơ cấu xã hội buôn làng. Hơn 
nữa, rừng núi và buôn làng ấy nhân dân phải thực sự là người làm chủ.

5. Từ các quan niệm vĩ mô trên, cần phải xây dựng một cơ chế, chính sách 
đối với sự phát triển văn hoá, đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ để thực thi 
các chủ trương chính sách đó trong đời sống, cần lồng ghép các nội dung phát 
triển văn hoá vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng và các 
dân tộc.
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CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, XÂY DựNG 
ĐỘI NGŨ CÁN BỌ, TRÍ THỨC NGƯỜI DÂN Tộc 

VÀ NÂNG CAO DÂN TRÍ
VÙNG ĐÒNG BÀO DÂN TỘC THIỀU SỐ
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CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 
HỆ THÓNG TRƯỜNG PHÓ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, 

BÁN TRÚ DÂN NUÔI, Dự BỊ ĐẠI HỌC, 
CHÍNH SÁCH CỬ TUYẾN ĐÓI VỚI HỌC SINH 

NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU SÓ •

NGUYỄN THỊ NGHĨA

Thử trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gắn với lịch sử hơn 60 năm xây 
dựng và phát triên của nền giáo dục cách mạng Việt Nam, giáo dục vùng dân tộc 
thiểu số đà có bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và hiệu quả, góp 
phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, 
quốc phòng vùng dân tộc, miền núi và biên giới.

I. Những kết quả đạt đưọc

1. về quy mô, mạng lưới và chất lượng giáo dục
1.1. Giáo dục mầm non
Đen nay, phần lớn thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới đã có 

lớp mầm non (chủ yếu là mẫu giáo). Tỷ lệ trẻ mầm non các dân tộc đến trường 
trong 5 năm gần đây đều tăng: năm học 2002-2003 lả 12,88%, đến năm học 
2005-2006 là 13,75% trên tổng số trẻ đến lớp. Năm học 2006-2007 có 427.719 
trẻ dân tộc đến nhà trẻ và lớp mẫu giáo; năm học 2007-2008 là 449.069 trẻ và 
năm học 2008-2009 là 467.884 trè.

Lớp mẫu giáo 5 tuổi ờ vùng dân tộc dược phát triển dưới mọi hình thức: lớp 
độc lập, lớp gắn với trường tiểu học. Trẻ dược học chương trình tăng cường tiếng 
Việt, chương trình cải cách, chương trình 26 tuần, chương trình 36 buổi để chuẩn 
bị cho trẻ vào lớp 1 cấp tiểu học.

Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ dược quan tâm. Nhiều địa phương có 
biện pháp sáng tạo về xã hội hoá, huy động các nguồn lực nhàm thực hiện phòng 
chống suy dính dưỡng cho trẻ.

Chất lượng giáo dục mầm non cỏ chuyển biên rõ rệt: nhiêu địa phương đâu 
tư cơ sở vật chất cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non và 
thực hiện các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
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1.2. Giáo dục phổ thông

- Giáo dục tiểu học:
+ Hệ thống mạng lưới trường, lớp tiểu học phát triển rộng khắp ở tất cả các 

vùng dân tộc. Neu như trước những năm 1990, nhiều xã chưa có trường tiểu học 
hoàn chỉnh (toàn cấp), nhiều thôn, bàn, buôn, sóc chưa có diểm trường, lớp học 
thì den nay, 100% số xà có trường tiểu học hoàn chỉnh ở khu vực trung tâm xà; 
các diểm trường lẻ, lớp "cam bản", lớp ghép được mở ở hầu hết các thôn, bản, 
buôn, sóc vùng cao, vùng sâu, vùng dặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho trẻ em các 
dân tộc thiểu số trong dộ tuổi (6-14 tuổi) được đi học. Nhiều trường tiểu học 
vùng dân lộc đã đạt chuẩn quốc gia.

+ Quy mô học sinh tiểu học ngày càng phát triển. Tỳ lệ học sinh dân tộc 
trên tổng sổ học sinh tiểu học cà nước từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006- 
2007 tăng 0,53% (năm học 2003-2004: 17,68%; năm học 2006-2007: 18,21%). 
Năm học 2008-2009, tỷ lệ học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số chiếm 17,90% 
tổng sổ học sinh tiểu học của cà nước, tăng 0,22% so với năm học 2003-2004.

+ Chất lượng giáo dục tiểu học vùng dân tộc từng bước được cài thiện, số 
học sinh dân tộc ở một số tình hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học chiếm 
tỷ lệ cao. Các tỉnh có tỳ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học dạt trên 
90% là: Đắk Lắk 93,3%, Gia Lai 98%, Thừa Thiên - Huế 98%, Bắc Giang 

98,2%, Bà Rịa - Vũng Tàu 97,9%, Sóc Trăng 96,4%, Hà Giang 90,2%,...
+ Công tác phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ dược triển khai tích 

cực và dồng bộ. Năm 2000, các địa phương có dông học sinh dân tộc đã cùng cà 
nước hoàn thành mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ. 
Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng dộ tuổi đang được triển khai rộng khấp 
và dã thu được một số kết quả nhất định, làm cơ sở cho việc củng cố vững chắc 
phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Tính đên 
tháng 4-2010 cả nước dã có 51/63 tỉnh, thành phổ được công nhận dạt chuẩn 
phổ cập giáodục tiểu học đúng độ tuổi, trong dó có nhiều tỉnh có dông học sinh 
dân tộc.

- Giáo dục trung học:
+ Mạng lưới trường, lớp trung học đã phát triển đến khắp các xã, huyện 

miền núi, vùng dân tộc: hầu hết các xã dã có trường trung học cơ sở hoàn chình; 
các huyện dã có trường trung học phổ thông, nhiều huyện có thềm trường trung 
học phổ thông cụm xã

+ Quy mô học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ở các vùng dân tộc 
tăng với tỷ lệ cao hơn so với mức tăng trung bình của cả nước. Giai đoạn 2002- 
2006, quy mô học sinh trung học cơ sờ của cà nước tăng chậm, khoảng 0,8%, 
trong khi một số tình vùng Tây Bắc, Tây Nguyên tăng với mức từ 4,7% đến 
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5,5%, cá biệt Lai Châu và Điện Biên tăng 15%/năm. Trong 5 năm (2002-2006), 
quy mô học sinh trung học phổ thông trên phạm vi cả nước cũng tăng nhanh, tôc 
độ trung bình đạt gần 6%/nãm, trong đó cao nhất là các vùng Tây Băc (12,9%), 

Tây Nguyên (12%).
Trên phạm vi ọà. nước, năm học 2006-2007, tỷ lệ học sinh là người dân tộc 

chiếm 14,78% cấp trung học cơ sở và 10,32% cấp trung học phổ thông. Tỷ lệ học 

sinh nừ dân tộc tăng 1,2% trong vòng 5 năm (từ 47,1% nãm học 2000-2001 lên 
48,3% năm học 2006-2007); riêng ờ trung học phổ thông số học sinh nữ dân tộc 
tâng gần 4% (từ 46,9% lên 50,8%).

+ Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở dã và đang thu được kết quà 
tốt. Tính đến tháng 4-2010, cả nước đã có 56/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở. Tỉnh Lai Châu đã đạt chuẩn, dang chờ ra quyết 
định công nhận trong tháng 4-2010; 6 tình còn lại dã đạt chỉ tiêu kỹ thuật về phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở, trong năm 2010 sẽ được công nhận. Như vậy, tất cả 
các tỉnh miền núi và dân tộc đã vượt qua khó khăn để đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở năm 2010.

Sau hơn 20 năm, giáo dục phổ thông các vùng dân tộc đã có bước phát triển 
khá vững chắc: mạng lưới trường, lớp tiểu học đã phủ kín các thôn, bản; hệ thống 
trường trung học cơ sở, trung học phổ thông phát triển khắp các xã, huyện; tỷ lệ 
học sinh dân tộc đi học ngày càng tăng.

7.3. Giáo dục nghề nghiệp

- Mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề ngày 
càng phát triển ở vùng dân tộc. Trước năm 2000, trong tổng số 266 trường trung 
cấp chuyên nghiệp của cả nước, vùng dân tộc và miền núi chỉ có 42 trường (Tây 
Bắc: 6, Đông Bắc: 14, Bắc Trung Bộ: 18, Tây Nguyên: 4).

Đến đầu năm 2008, trong tổng số 489 cơ sờ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
(289 trường trung cấp chuyên nghiệp, 145 trường cao đẳng, 55 trường đại học), 
các vùng dân tộc đã có 89 cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Tây Bắc: 15, 
Đông Bắc: 30, Bắc Trung Bộ: 30, Tây Nguyên: 14).

- Quy mô học sinh trung cấp chuyên nghiệp cũng từng bước phát triển. 
Trong những năm 1986-2000, mới có 8.393 học sinh dân tộc học trung cấp 
chuyên nghiệp, chiếm 4,5% trong tổng số học sinh trung cấp chuyên nghiệp của 
cả nước thì đến các năm từ 2001 đến 2008 dã có 28.330 học sinh dân tộc trong 
tổng số 515.670 học sinh trung cấp chuyên nghiệp của cả nước, chiếm 5,5%. 
Trong số này, các tinh vùng Tây Nguyên đã cỏ 74.460 lượt người được học các 
ngành nghề trung cấp chuyên nghiệp, các tỉnh miền núi phía Bắc có số học sinh 
trung cấp chuyên nghiệp tăng bình quân 22,5%/năm. Công tác cử tuyên học sinh 
dân tộc thiểu sổ ngày càng tăng, dạt trung bình 64% chỉ tiêu được giao.
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Có thể nói, giáo dục nghề nghiệp ở các vùng dân tộc, miền núi ngày càng 
được chú trọng. Đội ngũ lao động có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp là người 
dân tộc đã được đào tạo, bước đầu đáp ứng được một phần nhu cầu về nguồn 

nhân lực cho các dịa phương.

ì. 4. Giảo dục đợi học - cao đăng
- Mạng lưới các trường đại học được xây dựng và phát triển ở hầu khắp các 

khu vực, các tỉnh có đồng bào dân tộc và miền núi. Tính đến năm 2009, vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long có 10 trường đại học và 28 trường cao đẳng; vùng 
Tây Nguyên có 3 ứường đại học và 7 trường cao đẳng; vùng Đông Băc và Tây 
Bắc có 9 trường đại học và 34 trường cao đẳng.

Hệ thống trường trung cấp sư phạm các tình miền núi, vùng dân tộc đã 
được nâng cấp thành trường cao đẳng sư phạm, hoặc khoa sư phạm trong các 
trường đại học cộng đồng, giúp đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở đạt 
chuẩn chung của cà nước. Mô hình trường cao đang cộng đồng, đại học cộng 
dồng dào tạo đa ngành đã được mở ở một số tỉnh.

- Quy mô học sinh, sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng 
vùng, các trường dự bị đại học dân tộc, các khoa dự bị đại học ngày càng tăng. 
Trong 5 năm (2001-2005), quy mô sinh viên đại học, cao đẳng các tỉnh vùng Tây 
Nguyên tăng 8% (tăng bình quân 1,6%/năm); các tình vùng Đồng bàng sông Cửu 
Long có 108.545 sinh viên đại học và cao đẳng, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 64 sinh viên/1 
vạn dân.

7.5. Giáo dục thường xuyên
- Hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục thường xuyên được củng 

cố và phát triển rộng khắp tại các địa phương vùng dân tộc.
Trong những năm 80-90 của thế kỷ XX, Trường bổ túc công nông, Trường 

phổ thông lao động huyện đã bồi dưỡng trình độ văn hoá cho thanh niên ưu tú, 
cho cán bộ dương chức ở cơ sở xã, huyện miền núi, vùng dân tộc.

Từ những năm 1990, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học 
tập cộng dồng được mở, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc có cơ hội tiếp cận 
với các kiến thức văn hoá, khoa học, kỹ thuật.

- Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng các địa 
phương vẫn tích cực đẩy mạnh công tác xỏa mù chữ và bổ túc văn hoá cho dồng 
bào. Quy mô học viên giáo dục thường xuyên phát triển cà về số lượng và 
chất lượng.

- Các lớp học chuyên đề dược thường xuyên tổ chức, đã góp phần duy trì 
két quà xóa mù chữ, giúp nhiều gia đình biết làm ăr. kinh tế; giúp đồng bào hiểu 
biết pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, từng bước nâng cao chất lượng 
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cuộc sống. Nhừng địa phương huy động dược nhiều người dân tham gia các lớp 
chuyên đề là: Phủ Thọ, Nghệ An, Thanh Hoá, Thái Nguyên,...

- Việc đào tạo, bồi dường tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công 
lác ở vùng dân tộc, miền núi theo Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09-11-2004 
của Thủ tướng Chính phủ dược triển khai ở nhiều tỉnh miền núi, vùng dân tộc. 
Một bộ phận cán bộ, công chức nhờ biết tiếng dân tộc, am hiêu phong tục tập 
quán nên đã vận động, thuyết phục đồng bào các dân tộc trong việc thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đàng, chính sách và pháp luật của Nhà nước có hiệu quả.

2. về hệ thống trường chuyên biệt

2.1. Trường phổ thông dân tộc nội trú

Trường phổ thông dân tộc nội trú đã trở thành một hệ thống hoàn chỉnh từ 
huyện, tỉnh tới Trung ương.

- Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú phát triển mạnh về quy mô và 
mạng lưới. Năm học 1989-1990, cả nước có 10 trường tỉnh, 69 trường huyện, 02 
trường Trung ương với 10.772 học sinh. Năm học 2008-2009, trên dịa bàn 49 tỉnh 
và thành phổ có 284 trường phổ thông dân tộc nội trú, bao gồm: 06 trường trực 
thuộc Bộ, 47 trường tỉnh, 231 trường huyện; số học sinh là 84.677 học sinh (có 
69.493 học sinh được hưởng học bổng chính sách, chiếm tỷ lệ 82%), trong đó cỏ 
50.818 học sinh cấp trung học cơ sở và 33.859 học sinh cấp trung học phổ thông.

Chất lượng và hiệu quả đào tạo của trường phổ thông dân tộc nội trú ngày 
càng được cải thiện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp trung học cơ sở thường đạt từ 
90% trở lên; cấp trung học phổ thông từ 85% trở lên.

Hệ thong trường phổ thông dân tộc nội trú đã dóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo nguồn đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc có trình dộ cao, góp phần 
vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền 
núi. Loại hình trường này ngày càng dược sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
đồng bào các dân tộc.

2.2. Trường dự bị đại học dân tộc
Từ năm 1990 đến nay, 4 trường dự bị đại học dân tộc được thành lập 

(Trường Dự bị dại học dân tộc Trung ương Việt Trì, Trường Dự bị đại học dân 
tộc Sầm Sơn - Thanh Hoá, Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang 
và Trường Dự bị đại học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra, còn các 
Khoa Dự bị đại học tại các trường-Đại học Lâm nghiệp, Đại học Thuỷ lợi, Đại 
học Tây Bắc, Đại học Tây Nguyên, Đại học cần Thơ và Trường Phổ thông vùng 
cao Việt Bắc (Thái Nguyên).

Tính từ năm 2000 đến nay, các trường dự bị đại học dân tộc dã dào tạo 
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được 13.514 học sinh, đạt 106% so với chỉ tiêu được giao. Sau năm học dự bị đại 
học, 95% học sinh đủ điều kiện vào học đại học.

Việc mở các trường dự bị đại học dân tộc cùng với các khoa dự bị đại học 
đã đáp ứng yêu cầu bức thiết về dào tạo cán bộ người dân tộc cho các vùng, 
miền, góp phàn tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc.

2.3. Trường phổ thông dân íộc bán trú

Loại trường phổ thông dân tộc bán trú được hình thành ở các xã thuộc địa 
bàn xa xôi, đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt nhàm tạo điều kiện cho những học 
sinh ở xa trường đi học và hoàn thành cấp học.

Từ năm 2000 đến nay, số học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tăng 
liên tục ở các cấp học, các tỉnh. Năm học 2000-2001, có 60.695 học sinh ở nội 
trú tại 935 trường tiểu học: 39.959 học sinh; trung học cơ sở: 20.736 học sinh của 
25 tình. Năm học 2008 - 2009 cỏ 144.124 học sinh ở nội trú (tiểu học: 26,79%, 
trung học cơ sở: 55,33%, trung học phổ thông: 17,88%) tại 1.657 trường (tiểu 
học: 37,96%, trung học cơ sở:54,01%, trung học phổ thông: 8,03%) của 24 tỉnh. 
Số học sinh trung học cơ sở ở nội trú chiếm tỷ lệ cao nhắt (55,33%).

Số trường phổ thông có học sinh nội trú dân nuôi chủ yếu tập trung ở các 
tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ: Sơn La: 334 trường, Lào Cai: 222 
trường, Hà Giang: 214 trường, Điện Biên: 183 trường,...

Điều đáng quan tâm là, số học sinh người dân tộc thiểu số ở nội trú chiếm 
tới 96,12%. Học sinh nữ chiếm tỷ lệ đáng kể (40,68%).

Trường phổ thông có nội trú dân nuôi ở vùng dân tộc đã tạo điều kiện cho 
bộ phận trẻ em dân tộc thiểu số ở xa trường theo học hết lớp, hết cấp. Nhờ ở lại 
trường nên các em được học đầy đủ ngày học, có điều kiện học 2 buổi/ngày, chất 
lượng học tập nhờ đó được cải thiện.

Thực tiễn giáo dục dân tộc những năm qua cho thấy, loại trường phổ thông 
có nội trú dân nuôi đã thực sự góp phần quan trọng cho công tác phổ cập và giữ 
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ cũng như phổ cập giáo dục 
trung học cơ sờ.

3. về chương trình và nội dung giáo dục đặc thù
Để xây dựng nội dung chương trình thích hợp với từng vùng, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã ban hành một số chương trình và nội dung giáo dục đặc thù phù 
hợp với trình độ nhận thức và diều kiện học tập của học sinh dân tộc.

- Chương trình phồ cập giáo dục tiểu học dành cho vùng giảo dục phát triển 
gặp nhiều khó khăn (Chương trình 120 tuần) được xây dựng và triển khai thực 
hiện tại các tỉnh miền núi, vùng dân tộc từ năm 1986 đến cuối những năm 1990.

69

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Chương trinh gồm 3 môn học (Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội) và hoạt 
động tập thể, được xây dựng trên cơ sở chương trình cải cách giáo dục. Kiên thức 
các môn học bảo đảm tinh giản, thiết thực, gắn với đời sống kinh tế - xã hội của 
vùng dân tộc, quan tâm tới đặc điểm học tiếng Việt của học sinh dân tộc.

Chương trình 120 tuần cùng với Chương trình 100 tuần (dành cho đối 
tượng học sinh lớn tuổi) đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phổ cập 
giáo dục tiểu học - chống mù chữ ở các vùng dân tộc và miên núi.

- Việc dạy học tiếng dân tộc được thực hiện liên lục và duy trì trong nhiều 
năm (Quyết định số 53/CP ngày 22-2-1980 của Chính phủ về chủ trương đối 
với chữ viết các dân tộc thiểu số và Thông lư số 01/GD-ĐT ngày 3-2-1997 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc 
thiểu số).

Hiện nay có 7 thứ liếng dân tộc dược dạy trong trường phổ thông như một 
môn học, đó là các thứ tiếng: Mông, Bana, Giarai, Êdê, Chăm, Hoa, Khmer. 
Ngoài ra, tiếng Pali cũng được dạy trong Trường Bổ túc văn hoá Pali trung cấp 
Nam Bộ.

Năm học 2008-2009, cả nước có 17 tỉnh dạy tiếng dân tộc trong 646 trường 
phổ thông với 4.518 lớp, 105.638 học sinh. Trong đó: cấp tiểu học có quy mô lớn 
nhất với 571 trường, 3.942 lớp, 89.555 học sinh; cấp trung học cơ sở có 59 
trường, 450 lớp, 13.390 học sinh; cấp trung học phổ thông có 9 trường, 69 lớp, 
2.693 học sinh. Địa phương có quy mô triển khai dạy học tiếng dàn tộc lớn nhất 

là tỉnh Sóc Trăng với 151 trường, 1.299 lớp, 38.215 học sinh. Địa phương mới 
thực hiện triển khai dạy học tiếng dân tộc nên quy mô còn nhỏ là tỉnh Lào Cai 

với 3 trường, 5 lớp, 65 học sinh.
Việc dạy học tiếng dân tộc trong nhà trường đã đào tạo được một số lượng 

học sinh dân tộc biết tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, góp phần vào việc bào 
tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số và bảo đảm an ninh, quốc 
phòng, trật tự xã hội ở miền núi, vùng dân tộc.

- Ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, các hoạt động giáo dục văn hoá 
cho học sinh được tiến hành thường xuyên với những hình thức đa dạng như 
tham quan, du lịch, ngoại khóa, sưu tầm văn hoá dân gian; tổ chức giao lưu văn 
hoá, hội thi ca múa nhạc dân tộc, dạy nghề truyền thống...

Các ngày hội thi vãn hoá, thể dục thể thao của các trường phổ thông dân tộc 
nội trú ở khu vực và toàn quốc được tổ chức dều dặn. Những hoạt dộng này đã 
thức đẩy tinh thần ham học, lòng tự hào về dân (ộc mình, dồng thời tăng cường hiểu 
biết, tôn trọng và đoàn kết với các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, 
góp phần quan trọng vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh các dân tộc.
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4. về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

Đội ngũ giáo viên vùng dân tộc được hình thành từ việc đào tạo giáo viên 
tại chỗ, đặc biệt là giáo viên người dân tộc và huy động một lực lượng giáo viên 
ở các tỉnh miền xuôi lên miền núi để phát triển giáo dục.

- Đội ngũ giáo viên mầm non vùng dân tộc chiếm tỷ lệ khá cao so với giáo 
viên mầm non cà nước. Năm học 2004-2005, riêng giáo viên là người dân tộc 
vùng Tây Bắc chiếm 37,94% (nhà trẻ), 52,99% (mẫu giáo) trong tổng số giáo 
viên mầm non của cả vùng. Chất lượng giáo viên mầm non vùng dân tộc ngày 
càng được nâng lên. Tỷ lệ giáo viên đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn là 
82,3%, năng lực sư phạm 70,19%.

- Đội ngũ giáo viên tiêu học vùng dân tộc được đào tạo theo nhiều hệ: 5+3, 
7+3, 9+3, 12+2 (dáp ứng phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ); 12+3, cao 
đẳng (dáp ứng dổi mới chưong trình giáo dục phổ thông). Trong 5 năm gần đây, 
đội ngũ giáo viên tiểu học từng bước được chuẩn hoá và ổn định. Theo báo cáo 
đầu năm học 2007-2008, đội ngũ giáo viên tiểu học là người dân tộc chiếm tỷ lệ 
10,86% so với tổng sổ giáo viên tiểu học cà nước.

- Đội ngũ giáo viên trung học vùng dân tộc trong 5 năm gân đây, vê cơ bản 
đã đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở là người dân tộc 
chiếm khoảng 5,9%, trung học phổ thông khoảng 4,0% so với tổng số giáo viên 
cả nước. Tỷ lệ giáo viên trung học đạt chuẩn của các vùng dân tộc tương đương 
tỷ lệ chung củạ cả nước. Tỷ lệ giáo viên đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn là 
66,48% đối với trung học cơ sở, 59,80% đối với trung học phổ thông; đạt yêu cầu 
về năng lực sư phạm khoảng 90% đối với trung học cơ sở, 85% đối với trung học 
phổ thông.

Đội ngũ giáo viên phổ thông các cấp dược bồi dưỡng hàng năm thông qua 
các chương trình bồi dưỡng của Bộ cũng như của các dự án (Dự án phát triển 
giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở, Dự án phát triển 
giáo dục trung học phổ thông, Dự án Việt - Bỉ, Dự án Lớp ghép và Bạn hữu trẻ 
ein do UNICEF tài trợ...). Nhờ được bồi dưỡng thường xuyên mà trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của giáo viên các cấp ở vùng dân tộc ngày càng được cải thiện.

- Đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề ở các vùng dân 
tộc cũng tăng lên đáng kể: số giáo viên bình quân cho một trường đã tăng từ 21,6 
(năm học 2003-2004) lên 41,5 (năm học 2004-2005).

- Đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng, dự bị đại học dân tộc, các 
trường cao dẳng vùng dân tộc từng bước được hình thành và phát triển, đáp ứng 
cho phát triển quy mô học sinh, sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đội ngũ cán bộ quàn lý giáo dục ở vùng dân tộc được lựa chọn từ các 
nhà giáo có trình độ chuyên môn phù hợp với các bậc học, nắm vững đường lối, 
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chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục dân tộc, có kinh 

nghiệm trong công tác, am hiểu về phong tục tập quán của các dân tộc thiêu sô ở 

địa phương.
Có thể nói, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quàn lý giáo dục ở miên núi, vùng dân 

tộc đã hết sức tận tuỵ với công việc, yêu nghề, men trẻ. gắn bó lâu dài với đồng 
bào các dân tộc thiểu số; dã góp phần không nhỏ vào kết quả học tập của học sinh, 
giúp cho giáo dục ở từng địa phương, từng dân tộc ngày càng phát triển.

5. về CO' sỏ' vật chất và thiết bị dạy học

Cùng với kinh phí chi thường xuyên hàng năm được phân bổ với định mức 
chi cao nhất trong cà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở những 
vùng dặc biệt khó khăn của Chính phủ, các chương trình mục tiêu quổc gia về 
giáo dục và đào tạo, các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hảng 
Phát triển châu Á (ADB), các dự án hồ trợ phát triển chính thức (ODA) dã đỏng 
vai trò quan trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và cung cấp thiết bị 
cho các trường học vùng dân tộc.

- Chương trình kiên cổ hoá trường, ỉởp học (giai đoạn I) đã xây dựng 
13.508 phòng học mầm non, 35.395 phòng học tiểu học, 22.072 phòng học trung 
học cơ sở, 3.486 phòng học trung học phổ thông, trong số dó chủ yếu là ở các 
vùng dân tộc, miền núi.

- Dự án Hô trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu so và vùng có nhiều 
khó khăn trong 10 năm 1991-2000 dã dầu tư khoảng 876 tỳ 200 triệu đồng xây 
dựng cơ sờ vật chất cho các trường dự bị đại học dân tộc, đại học vùng, cao đẳng 
sư phạm, trường tiểu học có học sinh nội trú; xây mới 84 trường phổ thông dân 
tộc nội trú (1 trường Trung ương, 5 trường tỉnh, 78 trường huyện); phổi hợp với 
các chương trình, dự án khác xây dựng kiên cổ, bán kiên cố các phòng học.

Hệ thống các trường phổ thông có nội trú được hỗ trợ xây dựng cơ sở vật 
chất. Từ năm 2006 đến nay đã có 900 đơn vị trường phổ thông có nội trú được 
xây dựng nhà ở, nhà bếp và các trang thiết bị thiết yếu cho việc tổ chức đời sống 
nội trú. Học sinh dân tộc ở các trường có nội trú và học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn được hỗ trợ học phí, học phẩm trong quá trình học lập.

Các chương trình, mục tiêu giáo dục đầu tư vào vùng dân tộc dã phát huy 
tác dụng tốt, giúp vùng dân tộc giải quyết một số nhiệm vụ trọng diem trong từng 
thời kỳ.

- Các dự án hỗ trợ phát triển chính thức như: Dự án giáo dục tiểu học cho 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở, Dự án 
phát triển giáo dục trung học phổ thông... đã dành một tỷ lệ kinh phí giúp giáo 
dục vùng dân tộc thực hiện một số nhiệm vụ của ngành như xây dựng cơ sở vật 
chất, cung cấp thiết bị dạy học...
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+ Dự án phát triển giáo dục trung học cơ sở giai doạn 1998-2005 đã đầu tư 
khoảng 30% nguồn kinh phí (9 triệu USD) để nâng cấp một số phòng học đã 
xuống cấp, xây dựng 181 trường, 1.399 phòng học và cung cấp đồ gồ cho một 
số trường trung học cơ sở thuộc các tỉnh miền núi, vùng dân tộc; giai đoạn 
2006-2010, dành khoảng 70% nguồn kinh phí (21 triệu USD) để củng cố, xây 

mới 224 trường, 2.524 phòng học ở các vùng dân tộc.
+ Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông từ năm 2004 đến nay đã 

đàu tư kinh phí xây mới 829 phòng học, 174 phòng ở nội trú cấp trung học phổ 
thông tại 22 tỉnh miền núi, vùng dân tộc; đã cung cấp thiết bị cho 22 trường phổ 
thông dân tộc nội trú, bao gồm các thiết bị tin học, thiết bị nghe nhìn, thiết bị văn 
phòng và đồ gỗ (khoảng 50.000 USD/trường)...

Sự kết hợp giữa nguồn ngân sách nhà nước với các chương trình mục tiêu 
quốc gia, các dự án vay vổn nước ngoài, các nguồn lực từ dịa phương đã tạo ra 
một diện mạo mới cho cơ sở vật chất trường học ở vùng dân tộc.

6. về liệ thống chính sách hỗ trọ' giáo dục dân tộc
Trong những năm qua, hệ thong chính sách hỗ trợ giáo dục dân tộc khá 

phong phú. Đó là các chính sách nham hoàn thiện hệ thống các trường chuyên 
biệt (trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị dại học); chính sách đãi ngộ cán bộ, 

giáo viên công tác, giảng dạy ở vùng dân tộc; chính sách đãi ngộ với giáo viên 
dạy lớp ghép, dạy tiếng dân tộc; chính sách hỗ trợ học bổng đối với học sinh, 
sinh viên là người dàn tộc thiểu số; chính sách cử tuyển học sinh vào các trường 
dại học, cao dang, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề...

- Chính s'ách tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đối với học sinh dân tộc được 
thực hiện khá nghiêm túc về dối tượng và vùng tuyển. Sau 15 năm (1990-2005) 
thực hiện chủ trương cử tuyển đã có 14.283 sinh viên được đào tạo tại các trường 
đại học và cao đẳng; trong các năm từ 2001-2006, có 7.049 học sinh được đào 
tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Tính đến tháng 3-2008, cà nước có 
52/53 dân tộc thiểu số có học sinh theo học hệ cử tuyển.

Đa số học sinh, sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường, đã trở về 
địa phương công tác. Nhờ đó, số cán bộ là người dân tộc có trình độ đại học, cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ờ các địa phương ngày một tăng lên, nhiều địa 
phương dã khắc phục được tình trạng thiếu cán bộ.

- Chính sách đổi vói đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bao gồm: 
chính sách đối với nhà giáo từ miền xuôi lên công tác ở miền núi, chính sách về 
phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thu hút, quy định thời hạn luân 
chuyển công tác và trợ cấp lần đầu cho nhà giáo được điều động công tác ở vùng 
có diều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... cũng đã được thực hiện nghiêm túc ở các 
địa phương.
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Ngoài các chính sách của Trung ương, một số tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, 
Hà Giang... có chính sách địa phương đãi ngộ nhằm thu hút cán bộ, công chức đi 
đào tạo, bồi dường và trở lại công tác tại địa phương; chính sách hô trợ phụ câp 
cho giáo viên quản lý học sinh nội trú, cho cấp dường và giáo viên mầm non...

- Chính sách về phân bổ kinh phí chi thường xuyên luôn ưu tiên và dành 
định mửc chi sự nghiệp giáo dục và định mức chi sự nghiệp đào tạo với mức cao 
nhất cho những vùng có đồng bào dân tộc sinh sống.

Định mức chi sự nghiệp giáo dục (phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến 
trường từ 1 đến 18 tuổi) có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng, miền: trong khi 
vùng núi cao - hải đảo là 202,33% thì vùng đô thị là 100% (chênh nhau 2 lần). 
Định mức chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề có sự chênh lệch hơn 2,1 lần giữa 
vùng núi cao - hải đảo (213,30%) và vùng đô thị (100%).

Có thể nói, hệ thống chính sách đặc thù dành cho giáo dục dân tộc đã góp 
phần dộng viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác, giảng 
dạy và học tập; tạo điều kiện cho học sinh dân tộc vượt qua khó khăn để có the 
theo học bình thường.

II. Những yếu kém, bất cập

1. Tỷ lệ trẻ nhập học các cấp học chưa cao
- Mạng lưới trường, lớp mẫu giáo chưa đủ để huy động trẻ ra lớp. Tuy cả 

nước không còn xã trắng về giáo dục mầm non, nhưng vẫn còn hơn 1.000 xã chỉ 
mới có 1-2 lớp mẫu giáo gắn với trường tiểu học hoặc lớp mẫu giáo độc lập đặt ở 
trung tâm xã. Khoảng cách giáo dục mầm non giữa nông thôn, vùng dàn tộc và 
thành thị, giữa các vùng, miền khác nhau vẫn còn lớn.

Cơ hội đến trường mầm non của trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn bị 
hạn chế. Còn có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ giữa 
thành thị với vùng dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn.

- Tỷ lệ huy dộng trẻ em dân tộc thiểu số đi học phổ thông còn thấp và 
không đồng đều giữa các dân tộc. Trong khi một số dân tộc thiểu số có tỷ lệ trẻ 
nhập học tiểu học ngang bàng người Kinh (93,4%) như Tày (94,7%) thi nhiêu 
dân tộc khác tỷ lệ trẻ nhập học còn thấp: Khmer 76,3%; Dao 71,4%; Bana 
57,8%; Giarai 66,4%; Mông 41,5%...

Giai đoạn 2000-2006, các tỉnh vùng dân tộc có tỷ lệ học sinh nhập học đúng 
độ tuổi ở trung học cơ sở và trung học phổ thông thấp hơn nhiều so với mức 
chung của cả nước: Lai Châu 55,3% và 22,6%; Kiên Giang 53% và 24%; Cà Mau 
58% và 28% (cả nước 82,6% và 48,2%).

- Quy mô các cấp học, bậc học vùng dân tộc, miền núi còn nhỏ bé và 
không đồng đều; cơ cấu học sinh dân tộc mất cân đối giữa các câp học, bậc học. 
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Năm học 2006-2007, tỳ lệ học sinh dân tộc ở cấp tiểu học trên tổng số học sinh 
cả nước là 18,2%, cấp trung học cơ sở 14,7%, cấp trung học phổ thông 10,3%.

Tỷ lệ học sinh dân tộc giữa các cấp học phổ thông còn một khoảng cách 
khá lớn mặc dù khoảng cách đó ngày càng được rút ngắn. Năm học 1999 - 2000, 
trong tổng số 2.321.106 học sinh phổ thông là người dân tộc thì tiểu học chiếm 
71,12%, trung học cơ sở: 24,64%, trung học phổ thông: 4,24%; năm học 2006- 
2007, trong tổng số 2.522.568 học sinh dân tộc, tiểu học chiếm 50,83%, trung 
học cơ sở: 36,43%, trung học phổ thông: 12,73%.

2. Chất lượng dạy học, hiệu quả giáo dục còn thấp

- Chất lượng giảo dục ờ các vùng dân tộc thấp hơn so với mặt bằng chung 
của cà nước. Theo kết quả khảo sát cuối năm học 2006-2007 ở 6 tỉnh có đông 
học sinh dân tộc là Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Kon Turn, Đắk Nông, Trà 
Vinh: môn Toán đạt chuẩn 56,54% (cả nước 70,80%), dưới chuẩn 25,1% (cả 
nước 14,25%); môn Tiếng Việt đạt chuẩn 53,68% (cả nước 71,07%), dưới chuẩn 
28,57% (cả nước 18,03%).

- Tỉnh trạng lim ban, bò học ở các vùng dân tộc vẫn là phổ biến. Tỷ lệ lưu 
ban, bỏ học của các vùng có đông học sinh dân tộc thường cao hơn tỷ lệ chung 
của cả nước. Năm học 2004-2005, trong cả nước có tỷ lệ học sinh tiểu học lưu 
ban là 0,89%, bỏ học 2,25% thì tỷ lệ tương ứng của các vùng, miền như sau: Tây 
Bắc 1,32%, 5,26%; Tây Nguyên 3,18%, 4,55%; Đồng bằng sông Cửu Long 

0,84%, 5,86%. Học kỳ I năm học 2007-2008, các tỉnh có đông học sinh dân tộc 
như Trà Vinh, Tuyên Quang, Cà Mau, Yên Bái, Hà Giang... có tỷ lệ học sinh 
trung học cơ sờ, trung học phổ thông bỏ học cao nhất cả nước.

Tình trạng học sinh dân tộc bỏ học nhiều thường do: trường, lớp ở xa nhà, 
di lại khó khăn; thời tiết khắc nghiệt; hoàn cảnh gia dinh nghèo túng; trẻ em phải 
giúp việc gia đình từ khá sớm; nhiều luật tục như tào hôn, lễ hội, du canh, du 
cư... tác động tới quá trình theo học liên tục của các em.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học vùng dân tộc thấp hơn tỷ lệ chung của cả 
nước. Năm học 2005-2006, tỷ lệ này dối với cấp trung học cơ sờ của các vùng 
Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bàng sông Cửu Long đạt bình quân khoảng 58%, 
trong khi cả nước là 78%.

Trong khi đó, số năm trung bình để hoàn thành một cấp học của học sinh 
dân tộc cao hơn mức chung của cà nước (cấp trung học cơ sở: chung cà nước là 
4,92 năm thì vùng Tây Bắc là 6,57 năm, Tây Nguyên là 7,1 năm, Đồng bàng 
sông Cửu Long là 6,6 năm; cấp trung học phổ thông lần lượt là 3,71; 4,12; 4,1 
và 4,9).

- Việc thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở gặp nhiều 
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khó khăn ở các lỉnh miền núi, Tính đến tháng 12 năm 2007, cả nước còn 10 xã 
chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ (tỉnh Đãk Nông 5 xã, 
Cao Bằng 5 xà); còn 22 tỉnh chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 
tuổi và 25 tình chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở đều là các tỉnh 
miền núi, vùng có đông học sinh dân tộc. số tỉnh có tỳ lệ xã dạt chuẩn phô cập 
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi thấp như Cao Bằng 39,9%, Hà Giang 30,26%, 

Điện Biên 44,34%, Kon Turn 43,75%, Gia Lai 40,49%, Ninh Thuận 40,32%.
- Công tác giáo dục chính trị tư tường, đoàn kết dân tộc, giáo dục pháp luật 

cho học sinh các cấp học, bậc học tuy thường xuyên dược quan tâm nhưng hiệu 
quả giáo dục chưa cao. Một số ít học sinh, sinh viên còn có biểu hiện vi phạm 
dạo đức, lối sống hoặc vướng vào các tệ nạn xà hội; một số vụ việc gây mất trật 
tự xã hội còn xảy ra ở một vài địa phương gây bức xúc cho ngành và chính quyền 
địa phương.

3. Các hình thức và nội dung giáo dục đặc thù chưa phát triển vững chắc

- Việc quản lý, chỉ đạo lớp ghép chưa cụ thể. Mặc dù số lớp ghép khá 
nhiều, nhưng một số địa phương chưa được hướng dẫn cụ thể về công tác quản 
lý, cách thức tổ chức, phương pháp và kỹ thuật dạy học lớp ghép... Do vậy, nhìn 
chung chất lượng dạy học ở lớp ghép còn thấp.

- Việc dạy tiếng dân tộc triển khai chưa vững chắc. Giáo viên dạy tiếng 
dân tộc chưa được đào tạo một cách chính quy, chưa được bồi dưỡng thường 
xuyên theo chương trình bồi dưỡng cụ thể; chưa có hệ thống thiết bị dạy học 
tiếng dân tộc... Việc dạy tiếng dân tộc chưa được chỉ dạo thống nhất trên phạm vi 
toàn quốc.

4. Các trường chuyên biệt chậm được củng cố, chất lượng đào tạo chưa 
tương xứng với đầu tư của Nhà nước

- Trường phô thông dân tộc bản trú chưa được tổ chức chặt chẽ.
Chính sách hỗ trợ cho học sinh nội trú chưa ổn định; việc duy trì các 

trường, lớp nội trú dân nuôi chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương 
hoặc từ các chương trình mục tiêu, các dự án... Các diều kiện tổ chức nội trú còn 
thiếu thốn, tạm bợ.

Chưa có những văn bản hướng dẫn cách tổ chức, hoạt động nội trú. Cán bộ, 
giáo viên được phân công quản lý nội trú chưa được trang bị những hiêu biêt và 
kỹ năng cần thiết trong công tác của mình.

- Chất lượng đào tạo của trường phổ thông dân tộc nội trú chua tương 
xứng với str đầu tư của Nhà nước.

Hiệu quả đào tạo của trường phổ thông dân tộc nội trú chưa đáp ứng được 
mục tiêu đào tạo. Tỷ lệ học sinh -học kém còn cao, tỷ lệ học sinh thi đô vào đại 

76

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



học, cao đẳng còn thấp. Trong 4 năm (2003-2007), tỳ lệ học sinh thi dỗ vào đại 
học, cao đẳng là 41,3%, vào trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề là 20%, trở về 
địa phương chưa được đào tạo nghề là 38,7%.

- Chai lượng văn hoá cùa học sinh hệ dự bị chưa đáp ứng được yêu cầu của 
việc nâng cao trình độ cho học sinh sau một năm học, không đồng đều giữa các 
vùng, miền và giữa các dân tộc.

Sự phối kết hợp giừa các cơ sở đào tạo với các địa phương trong tuyển sinh 
và đào tạo chưa được chặt chẽ, dẫn tới việc tuyển sinh vào các trường chuyên 
biệt chưa đúng với nhu cầu đào tạo của địa phương.

5. Đôi ngũ giáo viên chưa đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học

- Giáo viên tiểu học vùng dân lộc còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, 
còn một tỷ lệ giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn, ở các điểm trường chính tỷ lệ 
giáo viên có trình độ 9+3 hoặc thấp hơn là 37%, còn các điểm trường lẻ tỳ lệ này 
là 78%. Nhiều tỉnh tỷ lệ giáo viên có trình độ dào tạo dưới chuẩn còn cao: Kon 
Turn 15,72%, Đắk Lắk 13,98%, Đắk Nông 7,37%, Trà Vinh 7,23%,...

- Giáo viên dạy ờ vùng cao, vùng sâu ít có điều kiện trao đổi kinh nghiệm 
giảng dạy và bồi dường, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ. Giáo viên thiếu hiểu 
biết về lâm sinh lý học sinh dân tộc, về phương pháp dạy học phù hợp với đối 
tượng học sinh, trong khi hàng ngày phải đối mặt với những thách thức lớn như: 
dạy lớp ghép, ít tài liệu, ít nhận được sự chì đạo của cấp trên, học sinh chưa biết 
tiếng Việt, học sinh không sẵn sàng đi học, V.V..

- Tình trạng thừa và thiếu giáo viên cục bộ xảy ra ở nhiều địa phương, có 
tỉnh thừa giáo viên ở vùng thấp, thị xã, thiểu giáo viên ở vùng cao, vùng sâu và 
vùng khó khăn.

- Việc diều chuyển giáo viên chưa được thực hiện tốt ờ một số địa phương 
nên các trường ở vùng cao, vùng sâu, các điểm trường lẻ thường thiếu những 
giáo viên có kinh nghiệm.

- Hiện nay nhiều vùng dân tộc chưa tự đào tạo đủ được giáo viên, tỷ lệ giáo 
viên là người địa phương và người dân tộc còn thấp. Những giáo viên từ nơi khác 
đến thường không yên tâm công tác. Do vậy, mặc dù chuẩn giáo viên vùng dân 
tộc dạt tỷ lệ khá cao nhưng chất lượng dạy học ở vùng dân tộc vẫn thấp.

6. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thổn
- Tỷ lệ trường học, lớp học tạm còn cao ở nhiều địa phương như: năm 2008, 

tỷ lệ này ở Lai Châu 35%, Sơn La 33,2%, Bắc Kạn 13%...
- Nhà nội trú cho học sinh, khu nấu ăn, khu vệ sinh ở các trường vùng sâu, 

vùng xa hầu như chưa có hoặc chỉ là những lều tạm bàng tranh, tre, nứa, lá. Qua 
khảo sát 20 tỉnh vùng khó khăn cho thấy: 86,3% trường chưa có nhà nội trú cho 
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học sinh; 47% trường chưa có nước sạch; 17,2% trường chưa có điện, ngay cả 
điều kiện tối thiều là khu vệ sinh cũng còn khoảng 35,2% trường chưa có. Cơ sở 
vật chất các trường phô thông có nội trú dân nuôi càng thiêu thôn và yêu kém 
hơn. Tại 203 trường phổ thông dân tộc bán trú của 10 tỉnh còn 36,52% phòng học 

tạm, 54,65% chưa có nhà vệ sinh, 75,86% chưa có nươc sạch, 53,81% chưa có 
nhà ở cho học sinh, 85,80% chưa có nhà bếp,...

- Hầu hết các trường thiếu phòng học bộ môn, thư viện, y tế,... Kết quả điều 
tra tại 20 tỉnh vùng khó khăn cho thấy, còn khoảng 30% trường trung học cơ sở 
chưa đủ đồ dùng dạy học, 90% trường chưa có phòng thí nghiệm, trên 90% 
trường chưa có phòng bộ môn, trên 50% trường chưa có thư viện...; ở trung học 
phổ thông tình hình cũng tương tự: hơn 50% trường chưa đủ đồ dùng dạy học, 
65% trường chưa có phòng thí nghiệm, trên 80% trường chưa có phòng bộ môn.

- Cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú chưa đáp ứng được sự 
phát triển. Phòng ở của học sinh, giáo viên còn rất chật chội: bình quân 1,58 
m /học sinh; 3 m /giáo viên, thường là 2-4 giáo viên/phòng. Nhiều trường thiếu 
phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, nhà đa chức năng; các thiết bị bên trong, các 
phương tiện dạy học còn yếu và thiếu, số trường chuẩn quốc gia còn quá ít, đến 
nay mới có 2 trường lỉnh và 7 trường huyện đạt chuẩn.

2 2

III. Phuong huóng phát triển giáo dục dân tộc
ỉ. Hoàn thiện cơ cấu hệ thống và mạng lưới cơ sở giáo dục, đa dạng hoá 

hình thức tổ chức dạy học. Phát triển giáo dục về số lượng, từng bước nâng cao 
chất lượng, thực hiện linh hoạt các chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện 
học tập của người học; gắn giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đặc 
điểm văn hoá của địa phương.

2. Tập trung dào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu sổ và lực lượng lao 
động có tay nghề góp phàn giải quyết nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng dân tộc, 
miền núi. Nâng cao trình dộ văn hoá cho dồng bào, thu hẹp khoảng cách phát 
triển giáo dục giữa các vùng, giữa các dân tộc, thực hiện công bàng giáo dục cho 
vùng dân tộc, miền núi. Phát huy tác dụng của giáo dục dối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội, văn hoá ở vùng dân tộc, miền núi.

3. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quàn lý 
giáo dục bảo đảm dủ về số lượng, chuẩn về nghề nghiệp, hợp lý về cơ cấu, có 
một tỷ lệ thích dáng là người dân tộc thiểu sổ. Đổi mới công tác quàn lý giáo dục. 
Chăm lo dời sống cho nhà giáo công tác ở vùng dân tộc.

4. Đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất và tài chính cho giáo dục dân tộc. Thực 
hiện tốt xã hội hoá giáo dục, huy dộng các nguồn lực xã hội tham gia sự nghiệp 
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giáo dục. Thực hiện dầy đủ các chính sách dành cho nhà giáo, học sinh đang 
công tác, học tập tại vùng dân tộc, miền núi.

IV. Một số kiến nghị

Thực hiện các chì’ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát 
triển giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng, nhiệm vụ của 
mình sẽ tổ chức quản lý và triển khai các công tác nham phát triển quy mô, nâng 
cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc. Đe giúp ngành giáo dục thực hiện tốt 
nhiệm vụ của mình, xin nêu một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và các 
địa phương như sau:

1. Vói Chính phủ
- Xây dựng các dự án phát triển giáo dục dàn tộc nhằm phát triển hệ thống 

trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, dạy tiếng Việt cho học 
sinh dân tộc...

- Sớm thông qua Đề án cải cách tiền lương cho giáo viên và cán bộ quản lý 
giáo dục, trong đó có giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân 
tộc có the dủ sống bang lương.

Trong khi chờ thực hiện Đề án cải cách tiền lương nói trên, đề nghị Chính 
phủ có chính sách tiền lương đủ mạnh (ví dụ: nhà giáo công tác ở vùng có điều 
kiện đặc biệt khó khăn hưởng gấp hai lần mức lương hiện nay của nhà giáo, đối 
với các khu vực khác ở vùng dân tộc có thề gấp 1,5 lẩn) de tương xứng với đóng 
góp của dội ngũ này.

- Xây dựng.chính sách đãi ngộ hợp lý dối với cán bộ quàn lý giáo dục, cho 
cán bộ quản lý giáo dục được hưởng chế độ, quyền lợi như giáo 'viên dứng lớp.

- Có chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng 
dân tộc.

- Có quyết định để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đối với học sinh 
dân tộc thuộc diện được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú nhưng dang 
theo học tại các cơ sở giáo dục công lập theo Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg 
ngày 7-12-2001; Quyết định sổ 168/2001/QĐ-TTg ngày 10-10-2001. Bởi vì, các 
quyết định này được thực hiện từ trong các năm 2001-2005, nhưng đến nay đã 
hết hiệu lực.

2. Với các Bộ, ngành
2.1. Bộ Nội vụ
- Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ cùa các ngạch giáo viên. Đối 

với giáo viên dạy học ở vùng dân tộc, thay thế chứng chì ngoại ngữ bằng chứng 
chì tiếng dân tộc.
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- Xây dựng và ban hành định mức biên chê giáo viên, cán bộ quản ly giao 
dục, nhân viên trường học cho phù hợp với đặc thù giáo dục dân tộc: thêm biên 
chế cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo ở miên núi và vùng dân tộc; thêm Phòng 
Giáo dục Dân tộc hoặc biên chế chuyên trách quản lý, chỉ đạo về giáo dục dân 

tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ở các tỉnh có đông học sinh dân tộc thiêu sô.

2.2. Bộ Tài chính
- Phối hợp với các Bộ hữu quan diều chỉnh một số điêu khoản trong Nghị 

định sổ 61/2006/NĐ-CP ngày 20-6-2006 của Chính phủ về chính sách dối với 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Cản bộ, giáo viên các khoa dự bị đại học 
trong các trường đại học được hưởng che độ phụ cấp như cán bộ giáo viên các 
trường dự bị đại học; Giảo viên dạy tiếng dân tộc ở các vùng ỉ, 2 được hường 
phụ cấp như giáo viên dạy tiếng dân tộc ở vùng 3.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung Thông tư liên tịch số 
43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02-5-2007 của Bộ Tải chính và Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14-4-2006 
của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp 
xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường dào 
tạo công lập.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách hỗ trợ trường 
phổ thông dân tộc bán trú.

2.3. Uỳ ban Dân tộc
- Lồng ghép công tác phát triển giáo dục trong các chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc.
- Phôi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chính sách về tạo 

nguôn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số và nguồn nhân lực ở vùng dân tộc, 
về sử dụng tiếng nói, chữ viết trong trường học ở vùng dân tộc; chính sách dối 
với nhà giáo dang công tác ở vùng dân tộc, chính sách đối với học sinh dân tộc...

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức thực hiện cũng như 
thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dối với giáo dục dân tộc.

2.4. Các Bộ, ngành khác, tuỳ theo chức năng cùa ngành có những hoạt động 
hỗ trợ giáo dục ờ vùng dân tộc, đồng thời thường xuyên phối hợp với ngành giáo 
dục và đào tạo trong phát triển giáo dục ở vùng dân tộc.

3. Với các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương
- Xây dựng quy hoạch cán bộ người dân tộc thiêu sô ở dịa phương đê trên 

cơ sở đó thực hiện việc tuyển sinh dào tạo tại các trường phổ thông dân tộc nội 
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trú, dự bị đại học và cử tuyển học sinh dân tộc học trong các trường cao dẳng, đại 

học và trung cấp chuyên nghiệp.
- Xây dựng các đề án phát triển giáo dục ở vùng dân tộc cho các cấp học, 

bậc học, xác định lộ trình cho từng giai đoạn. Có các chính sách hỗ trợ giáo dục ở 
vùng dân tộc phù hợp với tình hình ở dip phương.

- Trong khi ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương thực hiện 
mục tiêu thanh toán các phòng học nhờ, mượn, tạm, Ưỷ ban nhân dân các tình, 
thành phổ cần huy động sử dụng các nguồn vốn của địa phương hàng nãm để xây 
dựng mới, cải tạo, nâng cấp các phòng học bán kiên cố (nhà câp IV cũ), các 
phòng học kiên cố đang xuống cấp nghiêm trọng và thanh toán các phòng học 3 
ca mới phát sinh.

Bên cạnh việc huy động các nguồn vốn từ bên ngoài, trong dân, các doanh 
nghiệp và các tổ chức quần chúng xà hội, các tỉnh, thành phô cân tăng phần chi 
ngân sách dịa phương cho giáo dục, đào tạo.

- Phối hợp với các trường chuyên biệt quản ìý học sinh trong quá trình học 

ở trường, khi các em vào học các trường đại học, cao đang. Có phương án quản 
lý, sử dụng số học sinh dân tộc dà tốt nghiệp đại học, cao đăng, trung cấp chuyên 
nghiệp và hệ cử tuyển. Tổ chức tốt việc cử tuyển học sinh vào học tại cơ sở giáo 
dục có trình dộ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư liên 
tịch sổ 13/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07-4-2008, 
Hướng dan thực hiện một so điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 
14-11-2006 cùa Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sờ giáo dục 
trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thong giáo dục quốc dân.

Cùng với giáo dục cà nước, giáo dục ở vùng dân tộc đang bước vào giai 
đoạn phát triển mới, việc củng cố, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc đang đặt ra 
những mục tiêu, nhiệm vụ lớn. Chủng ta tin ràng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước và đồng bào các dân tộc, với quyết tâm cao của ngành giáo dục, giáo dục ở 
vùng dân tộc sẽ thu dược nhiều thành tựu to lớn hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc trong thời kỳ đổi mới của dất nước.
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MỘT só VẤN ĐỀ VÈ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BÔI DƯỠNG CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC CÔNG TÁC Ở VÙNG DÂN TỘC, MIÈN NÚI

TRẰN HỮU THẲNG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Từ khi được thành lập cũng như trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng giải 
phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đàng ta xác định nguyên tắc cơ bản trong 
chính sách dân tộc là: "Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển". 
Nguyên tắc này đã đồng hành cùng quá trình phát triển cộng đồng dân tộc Việt 
Nam, khẳng định sự phát triển của đất nước luôn gắn liền với sự phát triển của các 
dân tộc và cách mạng Việt Nam. Đảng và Chính phủ trong nhiều nãm qua đã có 
những chính sách, biện pháp tích cực để phát ưiển kinh tế - xã hội, nâng cao đời 
sổng vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, giữ vũng an ninh, quốc phòng, trật 
tự an toàn xã hội tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân 
tộc sinh sống. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định:

"Van đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự 
nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tôn trọng và giúp dỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo dời sống vật chất và tinh 
thần, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hoá, tiếng nói, chừ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, vùng căn cứ cách mạng; làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng 
vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế 
với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Củng cổ và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của 
những người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên trong dào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi phải gân gũi, hiêu phong tục tập quán, tiêng nói của 
đồng bào dân tộc, làm tốt công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, 
chia rẽ dân tộc"1.

I. Đàng Cộng sàn Việt Nam: Văn kiện Đại hội dại biẻìi toàn quác lân thứ X. Nxb. Chính tr| quoc gia, 
Hà Nồi, 2006, tr. 121-122.
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Để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân 
tộc, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam cùng như dể 
thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh lú - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở 
địa phương, nơi có đông đồng bào người dân tộc ihíểu số sinh sống, trong nhiều 
năm qua, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương triển khai nhiều 
chương trình, đề án, chính sách liên quan tới chế độ đài ngộ, tạo nguồn, tuyển 
dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức công tác tại khu vực 
này, đặc biệt là đối với số cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trên cơ sở 
đặc thù của từng vùng, lành thổ và từng dân tộc.

Công tác xây dựng chương trình, để án, văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, chỉnh sách đổi với cán bộ, công chức công 
lác tại vùng có đông đồng bào là người dân tộc thiếu số luôn được coi trọng 
hàng đầu.

Đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào là người dân 
tộc thiểu số có một vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo, tuyên 
truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Những cán bộ, công chức 
này khi được đào tạo cơ bản, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, 
nắm vững được các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước sẽ góp phần tích 
cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sự công bằng, tiến bộ xã hội, 
qua đó thu hẹp khoảng cách chênh lệch về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thẩn 
giữa các dân tộc.

Xác dinh được vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của đội ngũ cán bộ, công 
chức công tác tại vùng có đông đồng bào là người dân tộc thiểu số đối với sự 
phát triển chung của đát nước và quá trình xây dựng khôi đại đoàn kêt toàn dân 
tộc, trong nhiều năm qua, Đàng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đên sự phát 
triển đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó đặc biệt nhân mạnh tới xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, trí thức người dân tộc thiểu so, tạo nguồn nhân lực hướng 
đến mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai. Nhiều chương trình, đề 
án, văn bàn quản lý nhà nước liên quan tới công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng; các chính sách về chế độ dãi ngộ, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công 
chức công tác tại vùng có dông đồng bào là người dàn tộc thiểu số của Thủ tướng 
Chính phủ dã được ban hành:

- Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 05-3-2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đồ án "Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền 
cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002-2010";

- Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 9-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc dẩy mạnh dào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dối với cán bộ, công 
chức công tác ở vùng dân tộc miên núi.
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- Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06-02-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bôi dưỡng Chủ tịch HỘI đong nhan dan, 
Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trân giai đoạn 2006-2010 ;

- Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08-02-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010";

- Quyết định số 40/2007/QĐ-TTg ngày 15-02-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Ke hoạch đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức giai đoạn 

2006-2010;
- Quyết định số 28/2007/QĐ-TTg ngày 28-02-2007 của Thù tướng Chính 

phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh 
khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007-2010;

- Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13-7-2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai 
đoạn 2007-2010*';

Tại địa phương, trên cơ sở các văn bàn quy định của Trung ương, các cấp 
ủy dàng, chính quyền đã ban hành những nghị quyết, quyết định, quy định những 
chính sách, chế độ cụ thể dối với đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại 
vùng có đông đồng bào dân tộc. Các chế độ, chính sách này được ban hành đã có 
sự vận dụng hợp lý để sát với đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và khả năng ngân sách địa phương.

Việc tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
công tác tại vùng có đông đồng bào là người dân tộc thiểu sổ đã được triển khai 
đồng bộ, liên tục và gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ ở địa phương.

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, chính quyền nơi có dông đồng bào là người 
dân tộc thiểu số sinh sống đều có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng việc 
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. 
Các địa phương đã định hướng chiến lược, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực với hy vọng trong thời gian ngẳn nhất có thể xây dựng được đội 
ngũ cán bộ, công chức ổn định, đủ về số lượng và chất lượng, bảo đảm triển khai 
có hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước tại địa phương. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đã dần đi vào nền nếp, gắn liền với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công 
chức ở địa phương, trong đó chú trọng tới các yếu tố như: thực trạng trình độ đội 
ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo 
của các cơ sờ đào tạo, bồi dưỡng; nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, kê hoạch, công tác đào tạo, bôi dưỡng cán 
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bộ, công chức tại địa phương đã đạt hiệu quả tốt, tránh được nhiều lãng phí. 
Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự sáng tạo vận dụng có hiệu quả để xây 
dựng các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân 
tộc thiểu số.

Qua khảo sát cho thấy, các địa phương đã rà soát tổng thể các cán bộ, công 
chức xã, phường, thị trấn là người dân tộc thiểu số ở địa phương, trong đó bao 
gồm cán bộ chuyên trách cấp xã, công chức cấp xã, kể cả cán bộ, công chức 
nguồn đang công tác đã được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ văn hoá, trình độ 
chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học; đánh giá tình 
hình triển khai và kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân 
tộc thiểu số; dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người 
dân tộc thiểu số. Các địa phương khi xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, sử 
dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đã xác định cụ thể tỷ lệ phân 
trăm số lượng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong cơ cấu cán bộ, 
công chức của địa phương, tỷ lệ phàn trăm sổ lượng người dân tộc thiểu số theo 
ngành như y té, giáo dục... Việc tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ, công chức câp xã 
người dân tộc thiểu số (cán bộ chuyên trách, 7 chức danh chuyên môn, cán bộ 
nguồn) ở các tỉnh đã cơ bản được thực hiện theo kế hoạch các chỉ’tiêu đào tạo, 
bồi dưỡng, về các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, các địa phương tập trung chủ yêu 
vào chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, tin học. Các địa 
phương tập trung đồng bào dân tộc sinh sống đã quan tâm đến công tác đào tạo 
nguồn cán bộ, với những đối tượng dự kiến sẽ bo trí công tác ở các cơ quan hành 
chính còn được học lý luận chính trị, quản lý nhà nước để đáp ứng tiêu chuẩn 
chức danh. Cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc ngoài nhu câu trang bị kiên 
thức chuyên môn nghiệp vụ, còn được trang bị kiến thức bổ trợ về pháp luật, kỹ 
năng hành chính... Nhìn chung, về cơ bản, công tác này đã đạt được một số kết. 
quả bước đầu, nâng cao được số lượng, chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức 
người dân tộc thiểu sổ, từng bước đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Cũng 
nhờ làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, 
công chức nói chung cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng nói riêng, các địa 
phương đã dề xuất nhiều kiến nghị xác đáng với Bộ Nội vụ, Uỷ ban Dân tộc, 
Chính phủ và các cơ quan trung ương để giúp cho công tác quy hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu-sổ ngày càng được tốt hơn, sát 
với yêu cầu thực tế của từng địa phương.

Bén cạnh việc bồi dưỡng kiến thức lý luận chinh trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức làm việc ở 
khu vực có đông đồng bào người dân tộc thiểu 50 cũng đirợc đẩy mạnh.

Trong những năm qua, Đàng và Nhà nước đã rất quan tâm chú trọng tới 
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công tác điều động, biệt phái cán bộ, công chức và đội ngũ trí thức trẻ đên công 
tác ở các vùng dân tộc, miền núi. Khi đên địa phương, họ đà làm tôt nhiệm vụ, 
công tác được giao, tham mưu cho các cấp chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xà hội, từng bước nâng cao đời sông vật chât, tinh thân của 
nhàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuy 
nhiên, da số cán bộ, công chức khi đến công tác ở vùng dân tộc, miền núi còn 
gặp không ít khó khăn trong công tác cũng như trong sinh hoạt, mà một trong 
những nguyên nhân là không biết tiếng dân tộc thiểu số và chưa am hiểu phong 
tục tập quán, truyền thống vãn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hạn chế 
này đà ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục 
đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, một trong những yêu cầu cấp bách 
của công tác quàn lý và phát triển kinh tế - xã hội, giừ gìn an ninh, quốc phòng 
đòi hỏi dội ngũ cán bộ, công chức công tác ở các vùng có đồng bào dàn tộc thiểu 
sổ phải biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử dụng trong công tác.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, căn cứ Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 
09-11-2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng 
dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi, Bộ 
Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai Chì thị số 
38/2004/CT-TTg, cụ thể:

- Phối hợp với các tình nghiên cứu, khảo sát đánh giá tình hình thực tế và 
nhu cầu dào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm 
vụ công tác ờ địa phương có dồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế nhu cầu và nguyện vọng của 
cán bộ, công chức ở các địa phương, phổi hợp với Uỷ ban Dân tộc, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, lựa chọn các tỉnh biên soạn và chỉnh sửa tiếng dân tộc giảng 
dạy cho cán bộ, công chức.

- Hướng dẫn các địa phương quy trình, phương pháp biên soạn và thẩm 
định tiếng dân tộc tại các dịa phương biên soạn tài liệu tiếng dân tộc thiểu số.

- Đe nghị Bộ Tài chính cấp ngân sách cho các địa phương dược lựa chọn 
biên soạn tiếng dân tộc thiểu số giảng dạy cho cán bộ, công chức công tác tại địa 
phương mình.

Trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, 
công chức công tác ở vùng dân tộc thu dược nhiều kết quà. Các Bộ, ngành liên 
quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương ban hành những quyêt định liên 
quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị sổ 38/2004/CT-TTg, cụ thê:

Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Ban hành Quyết định số 02/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24-01-2006 vê 

Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiêng dân tộc thiêu sô;
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- Ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24-01-2006 về 
Chương trình khung dào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, 
công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi;

- Ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày ỉ 0-7-2008 về ban 
hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trong đó có mẫu chứng chỉ 
tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn xây dựng và ban hành 8 chương trình 
dạy tiếng dân tộc cho giáo viên và cán bộ, công chức học tiếng dân tộc thiểu số 
Chăm, Giarai, Khmer, Mông.

Bộ Tài chỉnh:
Ban hành Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16-6-2008, hướng dẫn và sử 

dụng kinh phí dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước (trong đó bao gồm 
kinh phí đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc 
thiểu sổ). Văn bàn này là khung pháp lý để các địa phương triển khai và bô trí 
kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Hàng năm, căn cứ vào đề nghị của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã xây dựng kê 
hoạch trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để biên soạn tài liệu dạy tiếng dân 
tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi trong dự 
toán chi ngân sách cùa Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ:
Ban hành Quyết định số 981/QĐ-BNV ngày 29-6-2006 và Quyết định số 

355/QĐ-BNV ngày 24-4-2007 về việc lựa chọn 12 tình biên soạn 12 bộ tài liệu 
tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miên núi.

Các bộ tài liệu tiêng dân tộc thiêu sô đên nay đã được các địa phương thâm 
dịnh, ban hành và đưa vào sử dụng giảng dạy; bao gồm các tỉnh: Quảng Trị 
(tiếng Bru - Vân Kiều), Ninh Thuận (tiếng dân tộc Chăm), Thái Nguyên (tiếng 
dân tộc Tày), Lào Cai (tiếng dân tộc Mông), An Giang (tiếng dân tộc Khmer), 
Quảng Ngãi (tiếng dân tộc Hrê), Yên Bái (tiếng dân tộc Thái), Lạng Sơn (tiêng 
dân tộc Nùng), Bình Phước (tiếng dân tộc Xtiêng), Quàng Ninh (tiếng dân tộc 
Dao), Thanh Hoá (tiếng dân tộc Mông).

Để việc biên soạn tài liệu tiếng dân tộc thiểu sổ trong toàn quốc tiết kiệm 
được ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ dã chỉ đạo các địa phương có cùng dân tộc 
dùng các bộ tài liệu đã được biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với đặc 
điểm ngôn ngữ ở địa phương. Bộ Nội vụ ban hành Quyết định sổ 110/QĐ-BNV 
ngày 15-02-2008 lựa chọn 15 tỉnh (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tây Ninh, 
Cần Thơ, Cà Mau, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hoà Bình, Nghệ An, Lai 
Châu, Quàng Bình, Thanh Hoá, Thái Nguyên) chỉnh sửa 19 bộ tài liệu tiếng 
dân tộc thiểu số đào tạo cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền 
núi; Quyết định số 991/QĐ-BNV ngày 25-6-2009 lựa chọn 6 tỉnh biên soạn và
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chỉnh sửa bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Băc Kạn, Điện Biên, Yên Bai, Binh Đinh, 

Bình Thuận. ' A '
Đến nay, đã có 33 tỉnh biên soạn xong 37 bộ tài liệu tiếng dân tộc thiêu số 

phục vụ công tác giảng dạy tiếng dân tộc thiêu sô cho cán bộ, công chức công tác 

tại địa phương.
Ngoài ra, 5 tỉnh Tây Nguyên đã biên soạn bộ tài liệu dạy tiêng dân tộc thực 

hiện theo Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 05-3-2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp củng cổ, kiện toàn chính quyền cơ sở 
vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002-2010". Sau khi có Chỉ thị sô 38/2004/CT-TTg, 
9 bộ tài liệu trên đã được chỉnh sửa theo chương trình khung dạy tiêng dân tộc thiêu 
sổ cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư sổ 07/2007/TT-BNV ngày 04-7-2007 
hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 09/2007/NĐ-CP ngày 15-01-2007 của Chính 
phủ. Đối với người dự tuyển vào làm việc ở các vùng, địa phương có nhu càu 
sử dụng tiếng dân tộc thiểu sổ thì có thể thay the môn ngoại ngừ bằng tiếng dân 
tộc thiểu số; việc,‘hi nàng ngạch công chức có thê thay thế chứng chì ngoại ngữ 
bàng chứng chỉ tiếng dân tộc và miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch 
công chức.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg về việc đẩy mạnh 
đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở 
vùng dân tộc, miền núi là hết sức cần thiết. Các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài 
chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc và các địa phương có đồng bào 
dân tộc thiểu số đã quan tâm và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, xây dựng và 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình triển khai Chỉ thị số 
38/2004/CT-TTg, vì vậy đã thu được những kết quả tốt.

Các dịa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức được 
học tiếng dân tộc; ý thức học tập của cán bộ, công chức nghiêm túc, trình độ dọc, 
hiểu, giao tiếp bàng tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ công tác được nâng cao rõ 
rệt, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Cán bộ, công chức công tác ở 
vùng dân tộc thiểu số đã từng bước hiểu được văn hoá, phong tục, tập quán của 
đồng bào dân tộc, góp phàn xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc, sử dụng ngôn 
ngữ dân tộc tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự bất đồng trong công 
tác và trong quan hệ giao tiếp do các cán bộ, công chức không hiểu tiếng dân tộc.

Theo báo cáo của 36 tỉnh tập trung đồng bào dân tộc, qua 5 năm triển khai 
thực hiện có 11.462 lượt cán bộ, công chức công tác ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số dược học tiếng dân tộc.

Việc tổ chức triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị sổ 38/2004/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ đã dem lại ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn. Đồng bào các dân 

88

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tộc rất phấn khởi, tăng thêm lòng tin đối với Đảng và Chính phủ khi thấy Chính phủ 
quan tâm đến việc gìn giữ, bào tồn và phát huy tiếng nói và chừ viết - một yếu tố 

quan trọng của văn hoá các dân lộc Việt Nam.
Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác điều động, biệt phái 

cán bộ, công chức, thu hút trí thức trẻ đen công tác tại khu vực có đông đồng bào 
là người dán tộc thieu so ngày càng được quan tâm chú trọng.

Trong nhiều nãm gần đây, để góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - 
xã hội, giảm nghèo ở nhùng khu vực vùng sâu, vùng xa, Đảng và Nhà nước dã ban 
hành nhiều chính sách để khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, trí thức trẻ 
về vùng sâu, vùng xa công tác. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án "Tăng 
cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai 
đoạn 2010-2020" với mục tiêu cụ thể là gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng co 
quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn chiến 
lược. Đồng thời, tạo việc làm và môi trường để trí thức trẻ phát huy những kiến thức 
đã được học Vcận dụng vào thực tế, qua dó tự khẳng định bản thân, tích luỹ những 
kinh nghiệm công tác, rèn luyện đội ngũ trí thức trẻ gan bó với nhân dân nơi khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa. Các trí thức trẻ sẽ tham gia các hoạt động góp phân phát 
triển kinh te - xã hội; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; tập hợp các thanh thiếu niên trên địa 
bàn và tham gia xây dựng đơn vị, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, đã có rất nhiều trí thức trẻ 
tình nguyện về công tác tại 125 xã đặc biệt khó khăn của các tình Lạng Sơn, Hoà 
Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Sóc 
Trăng, Cà Mau để giúp các địa phương xóa nạn mù chữ, phát triển nông - lâm 
nghiệp, xây dựng đời sống vãn hoá... Tính đến cuối năm 2009, tỉnh Bình Phước 
có 27.668 lượt thanh niên tham gia các hoạt dộng tình nguyện, triển khai 5 dự án 
trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, xây dựng cơ sờ 
xã, phường thu hút các trí thức trẻ.

Sự hiện diện của các trí thức trè góp phần quan trọng giúp đồng bào vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và thực hiện các chủ trương, 
đường lối của Đàng, pháp luật của Nhà nước, tiếp thu những thành tựu của khoa 
học kỹ thuật, áp dụng vào phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, giúp đồng 
bào sớm thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Mặt khác, dây cũng là một việc làm góp 
phần tăng cường tình doàn kết giữa các dân tộc.

Các trí thức trẻ đều được hưởng những chính sách hỗ trợ, các khoản phụ 
cấp, công tác phí; đặc biệt, nêu thi tuyển vào công chức, viên chức thì được cộng 
điểm ưu tiên và sau khi bổ nhiệm vào ngạch dược nâng lương lần đầu sớm hơn 
quy định 12 tháng. Những đôi tượng này cũng sẽ dược ưu tiên khi xét tuyển đại 
học, sau dại học và nghiên cứu sinh ờ nước ngoài.
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Thực hiện chỉnh sách đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công 
chức người dàn tộc công tác tại vùng có đông đông bào là người dân tộc thiêu 
sổ là một trong những mồi quan tâm hàng đầu trong công tác cán bộ ở các 

địa phương.
Quan tâm tới chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, những người tình 

nguyện làm việc tại vùng sâu, vùng xa và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sổng đà trở thành mối quan tâm thường xuyên của Đảng và các cấp chính quyền 
từ Trung ương tới địa phương. Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy các địa phương 
đã thực hiện công tác này khá đồng bộ và tương đối tốt, đặc biệt trong việc ưu 
tiên xét tuyển, bố trí sử dụng, trong đảo tạo, bồi dường dối với những người sẽ về 
các huyện, các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa công tác.

Đối với công tác dự nguồn cán bộ, nhiều địa phương dã quan tâm và rà soát 
tuyển chọn cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường dân 
tộc nội trú của tỉnh dể cử di học chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Những đối tượng được dự kiến bố trí ở các cơ 
quan hành chính nhà nước còn được học lý luận chính trị, quản lý nhà nước để 
đáp ứng tiêu chuẩn chức danh.

Các địa phương đã cổ gang bố trí sắp xếp công việc cho số cán bộ, công 
chức đã được đi đào tạo và so cán bộ, công chức đã dược bồi dưỡng nhưng chưa 
qua đào tạo (do không đủ chuẩn đầu vào).

Trong quá trình được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các cán bộ, công chức cấp 
xã người dân tộc ở các địa phương đều được trợ cấp thêm tiền học phí; tài liệu, 
sách, vờ; tiền ăn, ở; tàu xe đi lại theo khả năng ngân sách từng địa phương.

Tuy nhiên do dặc điểm khó khăn về địa lý, kinh tế - xã hội và nhận thức 
chung của đồng bào dân tộc còn hạn chế nên tỷ lệ cán bộ, công chức của mỗi dân 
tộc khác nhau, cơ cấu trình độ cũng khác nhau nên mặc dù các địa phương đã rất 
quan tâm nhưng việc bố trí sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số còn 
chưa hợp lý, có nhiều điều bất cập vẫn đang tồn tại. Ví dụ: nhiều cán bộ, công 
chức cấp xã chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, hoặc chưa tốt nghiệp tiểu học...

Theo số liệu thống kê trong Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác 
đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn dội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng 
Tây Bắc giai đoạn 2007-2010" ban hành kèm theo Quyết dịnh số 106/2007/QĐ-TTg 
ngày 13-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, trình độ học vấn trong tổng 
số 27.822 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã như sau:

Trình độ văn hoá tốt nghiệp tiểu học chiếm 12,2%; trình dộ văn hoá tốt 
nghiệp trung học cơ sở chiếm 44,2%; trình dộ văn hoá tốt nghiệp trung học phô 
thông chiếm 43,5%; chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 0,14%.

Từ ví dụ trên cho thấy, nhiều địa phương đã rất quan tâm dến chính sách về 
đào tạo, bồi dưỡng nhưng trình độ văn hóa của một sô không nhỏ cán bộ, công 
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chức người dân tộc thiểu số nói chung và cán bộ, công chức người dân tộc thiểu 
số cấp xã nói riêng chưa đủ điều kiện bồi dưỡng theo chuẩn chức danh; hoặc 
ngược lại, một số địa phương do nguồn nhân lực, ngân sách của tỉnh vùng dân 
tộc, miền núi có nhiều hạn chế nên nhiều cơ quan, địa phương dù quan tâm 
nhưng chính sách ưu tiên đối với các cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc 
còn khiêm tốn chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dường cho cán bộ, công chức.

Để giải quyết vấn đề trên cần huy động sức mạnh của Nhà nước và toàn xã 
hội trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tể - xã hội vùng dân tộc, miền núi, có như 
vậy mới có nguồn lực con người để quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chính sách 
đào tạo, dào tạo và sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số hiệu quả.

Tuy nhiên, nhàm chủ dộng tạo nguồn cán bộ, công chức cho vùng dân tộc, 
miền núi còn gặp khó khăn về công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, phải chú 
trọng đến một số vấn đề sau:

Trước hết phải làm tốt công tác cử tuyển, để có nguồn cán bộ, công chức 
là người dân tộc thiểu số sau khi được dào tạo, bồi dưỡng sẽ trở về công tác tại 
địa phương.

Nghiên cứu bổ sung những chế độ, chính sách ưu tiên phù hợp với từng khu 
vực, lừng địa phương nhằm thu hút học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu so 
về địa phương công tác, trong đó có chế độ, chính sách đối với công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu sô.

Chế độ, chính sách ưu tiên trong quá trình luân chuyền đối với cán bộ, 
công chức là người dân tộc Kinh để họ yên tâm công tác tại các tỉnh vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiêu số.

Rà soát, đảnh giá việc triển khai cõng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chícc công tác tại khu vực có dâng đồng bào là người dân tộc thiểu sổ để đưa ra 
một số kiến nghị, giải pháp góp phần làm tắt hơn công tác này trong thời gian tới 
là công việc không thể thiếu, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, 
điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ 
cán bộ, công chức người dân tộc thiểu sổ nói riêng, nhằm xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, dù năng lực thi hành công vụ, 
phục vụ dất nước và nhân dân.

Tuy nhiên, mặt bằng chung của cán bộ, công chức người dân tộc thiểu sỗ, 
đặt biệt là cán bộ, công chức cấp xã, trình độ còn thấp, hầu hết các cán bộ, công 
chức chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định lại tập trung ờ vùng cao, biên giới 
và vùng dặc biệt khó khăn. Vì vậy, để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đât nước cân:

- Thường xuyên rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch 
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đào lạo, bồi dưỡng liên quan tới cán bộ, công chức là người dân tộc thiêu sô; đội 
ngũ những người được điều động, biệt phái tình nguyện đến làm việc tại vùng 
sâu, vùng xa vả vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sông. Kịp thời có những 
sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách cho phù hợp thực tế, động viên công tác 

được tốt.
- Tổ chức điều tra khảo sát nắm vừng thực trạng về số lượng và chất lượng 

cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, 
kiến thức về lý luận chính trị, kiến thức về quản lý nhà nước, kiến thức về 
chuyên môn nghiệp vụ, xác định nhu càu sử dụng, trên cơ sở đó tiếp tục xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể hàng năm. Chủ động tạo nguồn và đào tạo, bồi 
dường đúng đổi tượng để công tác quy hoạch, ke hoạch đào tạo đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng chương trình và nội dung đào lạo, bồi dưỡng phù hợp với dối 
tượng và nhu cầu công việc như: các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận 
chính trị nham trang bị những kiến thức lý luận chính trị phù hợp với yêu cầu của 
từng chức danh, giúp cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số nắm được đường 
lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vận dụng vào thực tế công việc; nội dung 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với đặc diểm quản lý của các địa 
phương vùng đồng bào dàn tộc; do trình độ chung của dội ngũ cán bộ, công chức 
công tác tại khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế vì vậy 
các chương trình, nội dung đào tạo phải tinh gọn, đơn giàn, dễ hiểu vả nên theo 
hướng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng là chính, tránh tình trạng nặng về lý thuyết 
thiếu tình huống thực tế.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ trình độ, năng lực để đảm nhiệm tốt công 
tác đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài lý thuyết, các giảng viên phải có phương pháp sư 
phạm, am hiểu kiến thức thực tế để truyền đạt kiến thức và tạo được cảm hứng 
đối với người học.

- Tùng bước hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở dào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đảm bảo tiện nghi tối thiểu cho các học viên học tập 
và tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho học viên trong thời gian tham dự khóa học;

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức còn thiếu theo tiêu chuẩn 
chức danh cán bộ, công chức cho đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu 
số trong diện quy hoạch bổ sung thay thế cho cán bộ, công chức cấp xã. Đặc biệt 
là công tác dào tạo vãn hoá gắn với dào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu 
chuẩn chức danh cán bộ, công chức quy định cho những người dưới 30 tuổi đã 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong các lực lượng vũ trang, thanh niên xung 
phong, dân tộc thiểu số chưa có người làm cán bộ, công chức xã trong quy hoạch 
chuẩn bị bổ sung, thay thế cho cán bộ, công chức cấp xã.

- Trong dao tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cần 
vận dụng những phương thức đào tạo linh hoạt, tuỳ theo dặc diêm tình hình dê 
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xác định phương thức dào tạo cho phù hợp như đào tạo bán tập trung; đào tạo 
thông qua công việc tại chỗ; đào tạo, bồi dường thông qua các hội thảo, hội nghị.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công 
chức làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống:

+ Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các địa phương chình sửa tài liệu tiếng dân 
tộc giảng dạy cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc; phối hợp với Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lổng hợp và xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào 
tạo, bồi dường tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác ờ vùng dân 
lộc, miền núi để đưa vào chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; 
kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các tỉnh liếp tục thực hiện Chỉ thị sổ 38/2004/CT-TTg.

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và làm các thủ tực câp văn 
bằng, chúng chì cho các địa phương; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dào tạo giáo 
viên dạy tiếng dân tộc.

+ Bộ Tài chính căn cứ dự toán ngân sách do Bộ Nội vụ lập, xem xét trình 
cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí biên soạn tài liệu, từ điển, chỉnh sửa tiếng dân 
tộc giảng dạy cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc.

Các dịa phương có đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục hoàn chỉnh các bộ tài 
liệu dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác ờ vùng dân tộc thiêu sô; 
tiếp tục mở các lớp đào tạo tiếng dân tộc theo yêu cầu công việc của địa phương 
và nguyện vọng của cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miên núi. Tuỳ 
theo đặc điểm từng địa phương, nghiên cứu ban hành chê độ, chính sách đê dộng 
viên, khuyển khích cán bộ, công chức công tác tại địa phương học tiếng dân tộc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các dân tộc đã đoàn kết, nêu cao 
lòng tự hào, tự tôn dân tộc cùng nhau góp sức bào vệ miên Băc, giải phóng miên 
Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, tinh thần đoàn kết, giúp đõ nhau ấy đã 
được thể hiện trên tất cà các lĩnh vực chính trị, kinh tê, văn hoá... tạo nên tảng, 
động lực thúc dẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá; bảo đàm an ninh, trật 
tự và an toàn xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng khó 
khăn. Việc thực hiện tốt chế dộ, chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng đôi 
với cán bộ, công chức công tác tại khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sống trong nhiều năm qua đã có những đóng góp tích cực vào quá trình này. Đây 
là phương hướng đúng, tạo động lực, nền tàng cho sự phát triển bền vững. Trong 
thời gian tới, công tác này cần được đẩy mạnh hơn nữa cà chiều rộng và chiều 
sâu. Việc khai thác hiệu quà vai trò, tác dụng của công tác này sẽ góp phần tích 
cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của dồng bào các 
dân tộc thiểu so đổi với Đàng, Nhà nước, tăng cường tinh thần doàn kết dân tộc. 
Đó là sức mạnh hội tụ làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức 
mạnh ấy giờ đây lại có diều kiện phát huy trong thời kỳ chủ động và tích cực hội 
nhập kinh tế quốc tế.
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XÂY DựNG THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, 
AN NINH NHÂN DÂN Ở VÙNG CAO, BIÊN GIỚI, 

VÙNG ĐÒNG BÀO CÁC DÂN Tộc THIỀU SÓ
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Bộ ĐỘI BIÊN PHÒNG VỚI ĐÒNG BÀO DÂN Tộc THIẾU số 

TRONG Sự NGHIỆP BẢO VỆ BIÊN GIỚI, GIỮ VŨNG BIÊN CƯONG 
VÀ CHỦ QUYÈN QUÓC GIA

Trung tướng VÕ TRỌNG VIỆT 

Chính uỳ Bộ đội Biên phòng

ỉ. Đặc điểm tình hình biên giói

Nước ta có đường biên giới đất liền và trên biển dài gần 8.000 km, tiếp giáp 
với Trung Quốc, Lào, Campuchia và vùng biển tiếp giáp, liên quan 7 nước trong 
khu vực: Trung Quốc, Caiĩipuchia, Thái Lan, Malaixia, Philippin, Inđônêxia và 
Brunây. Trài qua các giai đoạn lịch sử, đường biên giới nước ta từng bước được 
xác định cụ thể, nhưng nhiều đoạn chưa được xác định rõ ràng. Đen nay, Nhà 
nước ta đã ký kết nhiều hiệp định, hiệp ước về lãnh thổ biên giới quốc gia, hoàn 
thành việc phân giới cắm mốc tuyến biên giới: Việt Nam - Trung Quốc, dang 
triển khai phân giới, cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia, thực hiện tôn tạo, 
tăng dày mổc quốc giới tuyến Việt Nam - Lào và từng bước giải quyết các vấn đề 
về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

Khu vực biên giới nước ta có 1.029 xã, phường, thuộc 216 huyện, thị, 44 
tỉnh, thành phố; dân số khoảng 7,2 triệu người, gồm 47 dân tộc cư trú đan xen với 
6 tôn giáo chính, khoảng 1,2 triệu tín đô và hơn 2.000 chức sãc (trong đó tông sô 
tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số là 32/44 tỉnh, thành phố biên giới; tổng số xã có 
dồng bào dân tộc thiểu số cư trú là 465 xã/1.029 xã biên giới; có 388 xã đặc biệt 
khó khăn trên tổng sổ 1.644 xã của cả nước theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg 
ngày 11-7-2006 - Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006-2010)).

Đời sống nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn so với 
các vùng khác trong cà nước, cơ sờ hạ tầng thấp kém, tỳ lệ đói nghèo còn cao, 
trình dộ dân trí thấp, còn nhiều tập tục lạc hậu chưa được xóa bò, tình trạng di cư, 
dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp. Hệ thống chính trị cơ 
sở còn nhiều bất cập, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố gây 
mất ổn định. Các thế lực thù dịch vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa 
bình", triệt dể lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chủ 
quyền lãnh thổ dể xuyên tạc kích động lôi kéo quần chúng chống đổi Đàng, Nhà 
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nước ta. Chúng tăng cường nuôi dường và chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài 
nước móc nối, tổ chức đưa người, vũ khí và tài 1'T‘U phàn động qua biên giới đê tô 
chức hoạt động chống phá Việt Nam. ờ Tây Nguyên, chúng tích cực tuyên truyên 
kích động thành lập Nhà nước Đề ga độc lập, phát triên Tin Lành Đê ga. ơ Tây 
Bắc, chúng tăng cường phát triển Tin Lành Vàng Chứ trong người Mông, kích 
động lôi kéo quàn chúng đòi thành lập Nhà nước Mông tự trị gây nhiêu phức tạp 
trên biên giới vùng Tây Bắc và đặc biệt là địa bàn biên giới của tỉnh Điện Biên, 
Lai Châu, Som La, Thanh Hoá, Nghệ An.

Hoạt dộng của các loại tội phạm diễn biến phức tạp và gia tăng, nổi lên là 
buôn bán, vận chuyển các chat ma tuý trên biên giới và vùng biển. Hoạt dộng 
buôn lậu với quy mô lớn, bọn tội phạm đã lôi kéo một bộ phận quần chúng tham 
gia vận chuyển hàng hóa, tạo thành nhiều đường dâý buôn lậu qua biên giới, khi 
bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giừ chúng chống dổi quyết liệt. Trong 
những năm qua, trên các tuyến biên giới nước ta diễn ra nhiều hoạt động phức 
tạp của các thế lực thù dịch và các loại đối tượng như: hoạt động trộm cắp tài 
nguyên quốc gia, làn phá môi trường, buôn bán tiền giả, buôn bán phụ nừ và trẻ 
em, hoạt động trấn cướp có vũ trang...

II. Ket quả thực hiện công tác dân tộc của Bộ đội Biên phòng
Trải qua 51 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thảnh, Bộ đội Biên phòng 

luôn dựa vào nhân dân, đặc biệt là dồng bào các dân tộc trên biên giới, nên đã tạo 
được thê và lực trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia trong mọi tình huống; cán bộ, chiến sĩ Bộ dội Biên phòng luôn 
coi "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dãn tộc là anh em ruột 
thịt". Sự giúp đỡ tận tình và gắn bó mật thiết của Bộ đội Biên phòng đối với đồng 
bào các dân tộc thể hiện trên các mặt sau:

- Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các lực 
lượng và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo (lục pháp luật:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân 
dân các dân tộc khu vực biên giới, biển đào về dường lối, chủ trương của Đàng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Biên 
giới quắc gia và tập trung tuyên truyền 5 nội dung cơ bản cùa Quyết định số 
16/HĐBT ngày 22-02-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc 
tổ chức ngày biên phòng 3-3 hàng năm là: Nâng cao ý thức cành giác, tinh thần 
trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn 
thể ờ biên giới; tăng cường đoàn kết hợp đồng chiến dấu và giúp đỡ lẫn nhau 
giữa lực lượng biên phòng với nhân dân và các lực lượng khác; không ngừng 
củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới 
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chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tồ quốc Việt Nam xà hội chủ nghĩa; 
đầy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất cùa địa phương; khen 
thường các xã và dồng bào có công trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ biên giới 

bằng các hình thức thích hợp.
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Uỷ ban Dân tộc biên soạn 

nhiều tài liệu bàng tiếng dân tộc tuyên truyền cho nhân dân các lỉnh Tây Nguyên 
vạch trần âm mưu, thù doạn hoạt dộng của các the lực phàn dộng lợi dụng các van 
đồ dân lộc, tôn gicáo dể xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, 
kích dộng chia rẽ khối dại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo dồng bào vượt biên trái 
phép gây mát ổn dịnh chính trị; vạch rõ thủ doạn lợi dụng tín ngưỡng, quan hệ thân 
tộc. đồng tộc đe kích động xưng vua, nôi phỉ, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do 
ở các tỉnh Tây Bắc; biên soạn cuốn sách Lược sừ vừng đắt Nam Bộ - Việt Nam dê 
chống lại luận diệu tuyên truyền xuyên lạc của các tổ chức phàn dộng. Bộ Văn hoá - 
Thể thao và Du lịch đà xây dựng dề án về "Công lác thông tin tuyên truyên vùng 
dân tộc thiêu sổ" với những nội dung cụ the phù hợp với từng vùng dân lộc. Phôi 
hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẩy mạnh công tác tuyên 
truyền vận động và tổ chức cho đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", giữ gìn và 
phát huy truyền thống văn hoá dân tộc; xây dựng làng, bản, gia dinh, dòng họ văn 
hoá. Các mô hình "Gia dinh người Mông văn hoá", "Dòng họ gương mầu". "Thôn 
bàn không có hoạt dộng tôn giáo trái pháp luật" ở các tình Cao Băng, Hà Giang. 
Điện Biên. Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Quàng Nam, Kon Turn, Đắk Lắk... dã và 
dang dược phát huy tích cực.

Bộ dội Biên phòng phôi hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyên 
thông thực hiện tổt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ. chiên 
sĩ Bộ dội Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới, biển dào; dã xây dựng 43 tủ 
sách pháp luật và 500 ngăn sách, ô sách pháp luật ở các đơn vị Bộ dội Biên 
phòng và thường xuyên luân chuyển sách với các thư viện lỉnh, huyện, xã và các 
diem bưu điện văn hoá xã biên giới phục vụ việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân địa phương. Năm 2007, thực hiện Đe án "Nâng cao hiểu biết 
pháp luật cho dồng bào dân lộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới" do Uỳ ban Dân 
tộc chủ trì, Bộ dội Biên phòng đã biên soạn hơn 200 bộ de cương. 40.000 tờ gấp 
tuyên iruycn VC Luậl Biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bào vệ môi 
trường và Luật Phòng, chổng ma tuý; tổ chức tốt cuộc thi Tìm hiểu Luật Biên giới 
quốc gia cho nhân dân khu vực biên giới. Các tổ, dội vận dộng quần chúng ở các 
dồn, trạm biên phòng dã tăng cường xuống địa bàn thực hiện ”3 cùng. 4 bám"; 
trực liếp tham gia cùng quần chúng lao dộng, sản xuất, sinh hoạt văn hoá, lễ hội 
và phối hợp với các ngành, đoàn the tổ chức các hoạt dộng tuyên truyền, hội thi. 
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giao lưu biểu diễn vãn hoá, vãn nghệ để phổ biến cho quân chúng nhân dân năm 
chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ 
trọng tâm của địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi 
người dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Qua đó, 
góp phần nâng cao hiểu biết cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới về 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, 
vãn hóa, xã hội; nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, 
kích động của các phần tử phản động; động viên, cổ vũ kịp thời phong trào quần 
chúng tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Quẩn chúng tin tưởng 
đà phát hiện và cung cấp cho Bộ đội Biên phòng và các lực lượng hàng ngàn 
nguồn tin có giá trị, giúp các đơn vị đấu tranh có hiệu quà với hoạt động của các 
loại tội phạm ở khu vực biên giới.

- Thực hiện chương trình phối hợp:
Bộ đội Biên phòng dà phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các Bộ, ban, ngành ở Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
của minh chủ động triển khai các chương trình hành động hướng về biên giới, hải 
đào, nhằm ưu tiên lập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh vùng biên giới, hải đào. Đồng thời, nhiều 
ngành, đoàn thê đã có chương trinh phối hợp với Bộ đội Biên phòng nâng cao 
chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác dân tộc thông qua việc thực hiện tốt 
các chương trình như: Chương trình kết hợp quân dân y của Bộ Y tế; Chương 
trình phối hợp vận dộng phụ nữ các dân tộc vùng biên giới, hải đào của Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chương trình chống mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình đẩy mạnh hoạt dộng 
văn hoá - thông tin ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới 
của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Chương trình tăng cường vận động đồng 
bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
của Ưỷ ban Dân tộc; Chương trình vận dộng nông dân các dân tộc vùng biên 
giới, ven biển, hải đảo dẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh te, văn hoá, xã hội, bảo 
vệ biên giới Tổ quốc của Hội Nông dân Việt Nam và các chương trình phối hợp 
của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thuỷ sản, Tổng cục 
Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiêng 
nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam... 
về phòng chống tội phạm, chống buôn bán ma tuý, tiên giả, phụ nữ và trẻ em qua 
biên giới, cứu hộ, cứu nạn, giài quyết việc làm, phủ sóng phát thanh truyền hình, 
bảo vệ tài nguyên môi trường trên biên giới, vùng biên. Các chương trình yới 
những chủ trương, biện pháp thiết thực dã huy động và phát huy sức mạnh tông 
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hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng trong cả 
nước tham gia phát triền kinh tế - xã hội găn với củng cố quốc phòng - an ninh ở 
vùng biên giới, biển đảo.

Bộ đội Biên phòng dã tham mưu cho các tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển 
có đồng bào dân tộc thiểu số đề ra nghị quyết, chỉ thị, xây dựng các chương trình, 
kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Triển khai các 
hoạt động của tuyến sau hướng về tuyến trước, nhận đỡ đầu, kết nghĩa với các 
xã, phường biên giới, hải dào và các đồn biên phòng. Nhiều địa phương có nội 
dung hoạt động phong phú như: ủng hộ kinh phí, vật tư trang thiết bị; đầu tư xây 
dựng các công trình phòng thủ, hệ thống hầm hào, xây dựng nhà truyền thống, 
nơi ăn ờ cho các đồn, trạm biên phòng đứng chân ở nơi khó khăn gian khổ và tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà quân dàn biên giới nhân các dịp lễ, Têt...

- Xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh:
Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp uỳ, chính quyền địa 

phương xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở các 

xã, bàn biên giới, hải đảo. Các địa phương luôn chú trọng dên công tác xây dựng, 
củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cùa các tổ chức đảng, chính quyền và các 

đoàn thê ở cơ sở; thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bôi dường đội ngũ cán 
bộ xã, bản, tạo nguồn cán bộ dân tộc. Bộ đội Biên phòng đã tuyên chọn 7.000 
thanh niên là con em các dân tộc thiêu sô vào lực lượng biên phòng; tô chức 
giáo dục, rèn luyện một số đồng chí phát triển phục vụ lâu dài trong lực lượng 
Bộ dội Biên phòng; số đông được bôi dưỡng phát triên đảng, khi hêt hạn nghĩa 
vụ trở về làm cán bộ nòng cốt tại địa phương; đông thời, tăng cường cán bộ vê 
cơ sở, triển khai xây dựng và thực hiện tốt Quy chê dân chù ở cơ sở. Đà tô 
chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp công tác cho 
đội ngũ cán bộ xã, phường, thôn, bản.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về củng cố hệ thông 
chính trị cơ sở và thực hiện Quyết định số 42/1999/QĐ-TTg ngày 10-3-1999 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ, các địa phương đã tích cực lựa chọn hơn 900 cán bộ các 
sở, ban, ngành của tinh, huyện có trình độ, kinh nghiệm xuống tăng cường cho 
các xã. Từ năm 1998 den nay, Bộ đội Biên phòng đã thường xuyên tăng cường 
cán bộ, sĩ quan cho các xã biên giới dặc biệt khó khăn tham mưu cho địa phương 
trong việc củng cổ cơ sở chính trị, nhiều đồng chí được phân công giữ các chức 
danh trong Đàng uỷ, Hội dồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân và các đoàn thể của 
xã, phường biên giới; dồng thời giới thiệu dàng viên là sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, bản để trực tiếp củng 
cổ chi bộ yếu kém, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở dàng ờ các 
thôn, bàn biên giới. Qua đó, vừa trực tiếp tham mưu, dề xuất nội dung cần quan 
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tâm lành dạo. chỉ dạo; vừa hướng dẫn duy trì các chế dộ công tác của câp uỷ, 
chính quyền xà. xây dựng hệ thống sổ sách, các quy chế, quy định hoạt dộng, duy 
trì ncn nếp sinh hoạt của các tổ chức dàng, Hội đông nhân dân, Mặt trận Tô quôc 
và các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh; dẩy mạnh công tác phát 
triển Đàng, xóa các thôn, bàn trắng về đảng viên và về tổ chức đảng, xây dựng 

đội ngũ cán bộ tại chô, củng cô kiện loàn bộ máy dàng, chính quyên và đoàn thè 
quần chúng.

Nhờ vậy. đội ngũ cán bộ dàng, chính quyền, các đoàn the ở các xã, phường 
biên giới, hài dào thường xuyên dược củng cố, kiện toàn cà về số lượng và chai 
lượng, vai Irò lành dạo của tổ chức dàng cùng như hiệu lực quản lý điều hành của 
chính quyền thôn, xã biên giới không ngừng dược nâng lên; các đoàn thổ hoạt 
động có nên nếp. Môi quan hệ giữa Đàng, chính quyền và dồng bào các dân tộc 
thiêu sô thường xuyên dược củng cố. Nhiều tổ chức đàng từ yếu kém vươn lên 
khá và trong sạch, vững mạnh, xóa hàng trăm thôn, bàn trắng về dảng viên; cùng 
cổ kiện toàn hàng nghìn lổ chức đoàn thể. Qua dánh giá, phân loại hàng năm, tỷ lệ 
xã, phường trong sạch, vững mạnh ngày càng tăng rõ rệt.

- Nâng cao đời sổng vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiển 
sổ, dẩy mạnh phát triển kinh tế - vãn hóa - xã hội gắn vỏì quốc phòng - an 
ninh khu vực biên giới:

Nhận rõ vị trí, vai trò chiến lược dặc biệt quan trọng của vùng biên giới, hài 
đào, những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách 
trong xây dựng và phát tricn các lĩnh vực đối với vùng biên giới. Tại Đại hội VIII, 
Đảng ta chì rõ: "... Tăng cường cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, 
đặc biệt quan tâm den đời sống đồng bào vùng cao biên giới, vùng sâu, vùng xa, 
vùng căn cứ cách mạng, nham phát huy thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc, 
tạo nên sức mạnh tổng họp của cộng đồng các dân tộc, của nước ta trong sự 
nghiệp xây dựng và bào vệ dấl nước". Tiếp dó, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, 
Quyết định sổ 72 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) tiếp tục đề ra những 
chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Đặc biệt ngày 
28-3-1998, Thù tướng Chính phủ dã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng 
cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an 
ninh ở các xã, phường bicn giới, hải dào cùng với các Quyết định 133, 135 về 
Chương trình mục tiêu quốc gia xỏa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, Quyết 
dinh số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16-9-2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách di dân, thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2002-2010, Quyết dịnh số 
120/2003/QĐ-TTg ngày 1 1-6-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tuyên biên giới Việt - Trung dên năm 2010, 
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngay 27-12-2008 của Chính phủ về chương trình 
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hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo trong cả nước. Các chủ 
trương đó đều tập trung ưu tiên cho xây dựng cơ sở hạ tầng và giải quyết những 
nhu cầu thiết yếu của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đào...

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính 
sách về dầu tư phát triển kinh tế, xã hội như Chương trình 133, 135, Chương 
trình xây dựng trung tâm cụm xã triển khai ở các xã biên giới, hải đảo với số vốn 
hàng nghìn tỷ dồng đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần 
nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc, 
đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, hải đảo.

Từ thực trạng đời sống và sức khoẻ của đồng bào các dân tộc thiểu số và 
các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng đã xây dựng 
và đang hoàn chỉnh đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống quân, dân y 
bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ quân và dân khu vực biên giới giai đoạn 2010-2025", 
nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên 
giới và các lực lượng đứng chân ở khu vực biên phòng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, Bộ đội 
Biên phòng đã phối hợp với Ưỷ ban Dân tộc tổ chức nhiều lớp tập huấn cho 
đội ngũ cán bộ vận động quần chúng, cán bộ tăng cường xã của Bộ đội Biên 
phòng và cán bộ xã, bản biên giới ở 10 tỉnh biên giới phía Bẳc và 8 tinh biên 
giới miền Trung, Tây Nguyên những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, 
phát triển kinh tế, xã hội và công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; 
Ban Dân tộc và Bộ đội Biên phòng các tình đã phối hợp tổ chức hàng trăm lớp 
tập huấn cho cán bộ xã, phường, thôn, bản biên giới về kiến thức quản lý nhà 

nước, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ.
Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam tổ chức 5 lớp đào tạo cho 480 giảng viên là cán bộ vận động quần 
chúng của Bộ đội Biên phòng, cán bộ xã, bản và thanh niên các xã biên giới về 
kiến thức khởi sự doanh nghiệp nhỏ. Trên cơ sở đó, Bộ dội Biên phòng đã tổ 
chức hàng chục lớp tập huấn kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình cho hàng 
nghìn hộ gia đình ở khu vực biên giới, do đó nhiều hộ gia đình đồng bào các dân 
tộc thiểu số vùng biên giới đã thoát nghèo, hình thành các doanh nghiệp nhỏ và 
sản xuất kinh doanh có hiệu quà ở khu vực biên giới.

Phối hợp với các dịa phương có biên giới, biển đào, tổ chức tập huấn cho 
hơn 71.000 cán bộ cấp tinh, huyện, xã và bố trí gần 4.000 cán bộ, nhân viên 
khuyến nông, khuyển lâm cho các xã biên giới; từ đỏ các địa phương đã tập trung 
lãnh dạo, chỉ dạo có hiệu quà các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển 
đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn đồi, 
chăn nuôi gia súc, gia cầm...; đẩy mạnh các phong trào thi đua sàn xuất, kinh 
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doanh giỏi gẳn với xóa đói, giàiĩi nghèo. Tỷ lệ hộ đói nghèo hàng năm giảm dân, 
cơ bản xóa được đói, góp phần duy trì tốc độ giảm nghèo chung của cả nước.

Quán triệt Nghị quyết 150 cùa Đàng uỷ Quân sự Trung ương vê quân đội 
tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh trên 
các địa bàn chiến lược, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị quân đội tích cực 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; Bộ Tư lệnh Bộ dội Biên 
phòng phổi hợp với các quân khu chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng 21 khu 
kinh tế kết hợp với quốc phòng, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, sắp xếp ổn định cho 
gần 100.000 hộ dân khu vực biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện 
Biên, Lai Châu, Quảng Trị và các tỉnh Tây Nguyên, hình thành các cụm làng-xã 
biên giới, làm cơ sở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững 
mạnh. Các Binh đoàn 15, 16 đã khai hoang hàng nghìn hécta cao su, cà phê, điều 
cao sản, lúa giống mới, hàng năm thu lợi 150 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 
trên 30 nghìn lao dộng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình tăng dần; xây dựng được hàng 
nghìn làng, bản văn hoá, gia đình văn hoá, nâng cao mức sinh hoạt, hưởng thụ 
văn hoá của nhân dân các dân tộc thiểu số, từng bước dẩy lùi các tệ nạn mê tín, dị 
đoan, các hủ tục lạc hậu, thay vào đó là nếp sống mới, văn minh phát triển. Hệ 
thông trường học ở các xã được cùng cổ, đầu tư xây dựng cơ bản, xóa được các 
thôn, bản trắng về giáo dục, đảm bảo tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường dạt 
trên 97%, đội ngũ giáo viên được bổ trí tăng cường dến các thôn, bản; chất lượng 
đào tạo học sinh ngày một cao, nhiều trường trung học phổ thông, trường dân tộc 
nội trú có học sinh giỏi cấp tình, thành phố; công tác cử tuyển được thực hiện 
đúng chính sách quy định, đảm bảo đối tượng. Tỷ lệ người mù chữ giảm dần, các 
xã biên giới đêu đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, 
nhiêu nơi đang triên khai phổ cập trung học cơ sở và hình thành các trung tâm 
giáo dục cộng dồng chống tái mù chữ, mở mang kiến thức, phát triển dân trí. Các 
cơ sờ y tế xã, thôn, bản được củng cố xây dựng, tăng cường dội ngũ y bác sĩ, 
trang bị thêm dụng cụ y tê, thuốc chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách miễn giảm 
phí chữa bệnh cho người nghèo, vùng núi, vùng sâu; thực hiện các chương trình 
kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh; thực hiện 
tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 
cùng các hoạt dộng xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 
chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, tham gia phòng chổng thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn...

Đặc biệt, chương trình "Mái ấm cho người nghèo biên giới, hải dào" do Bộ 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp vói Uỷ ban Trung ưorng Mặt trận Tô quốc 
Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân triên khai thực hiện từ ngày 15-10-2008 
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đến 22-12-2009 đà thu được những kết quả đáng phấn khởi, vận dộng quyên góp 

dược hàng chục tỳ đồng, huy động hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến 
sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, xây 
dựng được 3.669 ngôi nhà đại doàn kết và 150 công trình dân sinh với tồng kinh’ 
phí thực hiện trên 150 tỷ đồng, đà góp phần quan trọng trong thực hiện ke hoạch 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng biên giới, cài thiện dáng kể dời song 
khó khăn, thiếu thốn của đồng bào các dân tộc thiểu số biên giới, hải dảo.

Bộ đội Biên phòng đà thường xuyên tham mưu đề xuất cho cap Liỷ, chính 
quyền địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch vả các công trình phòng thủ 
biên giới; tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án tác chiến bảo vệ các mục liêu 
quan trọng ở địa bàn; tim kiếm cứu hộ cứu nạn; lổ chức khảo sát và tham mưu dưa 
dân ra sát biên giói, hải dào xây dựng phòng luyến nhân dân làm chù biên giới. 
Trong lĩnh vực dấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các dịa phương, dơn 
vị bám sát phương châm vừa hợp tác, vừa dấu tranh, phát huy sức mạnh cùa quần 
chúng tại chỗ, đay lùi nhiều hoạt động lan chiếm biên giới, xâm canh, xâm cư, 
xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra đối dầu, căng thẳng trên biên giới, 
thực hiện tốt hiệp định, quy chế biên giới, góp phàn thúc đẩy nhanh tiến trình phân 
giói cam mốc tuyến biên giới Việt - Trung, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia 
và tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới tuyến Việt Nam - Lào. Đấu tranh ngăn chặn có 
hiệu quà nhiều vụ vượt biên xâm nhập trái phép qua biên giới; xử lý hàng nghìn 
tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển nước ta; giải quyết kịp thời 
các diêm nóng, các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân góp phần giữ vững ổn 
định chính trị khu vực biên giới, vùng biển.

Trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biên, đào; Bộ đội 
Biên phòng đã thông qua công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân để 
duy trì thực hiện nghiêm chình các hiệp dịnh, quy chế biên giới dã được ký kết 
giữa nước ta với các nước láng giềng. Mọi vấn đe phức lạp xảy ra ờ vùng biên 
giới đều được bàn bạc giải quyết có tình, có lý. Việc duy trì thực hiện hiệp định, 
quy chế biên giới và phối hợp dấu tranh với các loại tội phạm, các hoạt động vi 
phạm chủ quyền lãnh thổ dược phối hợp giải quyết đúng nguyên tắc; góp phần 
xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng, huy động 
dược sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lực lượng tham gia xây dựng, quàn 
lý và bảo vệ chù quyền an ninh biêivgiới, biển đào.

- Tổ chức tốt các phong trào quần chúng tham gia quản lý, bão vệ chủ 
quyền an ninh biên giói:

Ở các địa phương đã xuất hiện nhiều phong trào quần chúng tiêu biểu trong 
quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới như: phong trào "Quần 
chúng tham gia tự quàn đường biên, môc quôc giới và an ninh trật tự xóm, bàn 
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khu vực biên giới" ở Cao Băng, Thanh Hoá, Hà Giang, Quang Trự, phong trao 
"Tàu thuyền, bến bãi an toàn" ở Hải Phòng, Đà Năng, Phú Yen, Binh Thuạn, 
Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu; phong trào "Thanh niên xung kích bảo vệ đường 
biên" ờ Lào Cai, Hà Tĩnh, An Giang; phong trào "Người phụ nữ vì biên giới" ở 
Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Turn; phong trào "Thôn xóm bình yen, gia đinh 
hòa thuận" ờ Lai Châu, Sơn La; phong trào "Già làng trưởng bản gương mẫu" ở 
Quảng Ninh, Thanh Hoá, Đắk Nông...

Phong trào toàn dân hướng vê biên giới, hải đảo đã được các câp, các 
ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nhân rộng bằng các chủ 
trương, biện pháp cụ thể như đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện hoạt động, xây 
dựng các đồn trạm và các hoạt động giao lưu kết nghĩa, đỡ đầu của tuyên sau với 
các xã biên giới, hải đảo.

Hàng năm vào dịp "Ngày Biên phòng toàn dân" ngày 3-3 và dịp lễ, Tết, các 
Bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm, giao 
lưu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới, hài đào. Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam có chương trình "Áo ấm chiến sĩ", Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh có phong trào "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", phát động chị em phụ 
nữ, các cháu học sinh viết thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ biên giới. Hội 
Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Kon Turn lập 
trạm đón tiếp các chiến sĩ biên phòng, tạo điều kiện cho anh em trên dường đi 
công tác dừng chân nghỉ ngơi được thuận lợi.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ đội Biên phòng đã phát huy sức 
mạnh tổng hợp, dặc biệt là dựa vào đồng bào các dân tộc thiểu sổ khu vực biên 
giới cùng nhau bảo vệ vững chẳc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên 
phòng toàn dân vững mạnh. Gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số 
trên biên giới là một trong những nguyên nhân chủ yếu dể Bộ đội Biên phòng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn được 
Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ở Trung ương và dịa phương ghi nhận; 2 lần 
được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân.

III. Đánh giá
Qua 51 năm thực hiện công tác dân tộc gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, nhận thức vê trách nhiệm của 
các cấp, các ngành, các địa phương và quần chúng nhân dân dối với công tác xây 
dựng và bảo vệ biên giới ngày càng được nâng cao; dặc biệt là ý thức quốc gia, 
quốc giới, ý thức chấp hành luật pháp và các quy chế, quy định vê chủ quyền an 
ninh biên giới của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới dược nâng lên rõ rệt. 
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Nhờ cỏ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đi đôi với 
đầu tư đúng hướng, có hiệu quả nên đời sống nhân dấn vùng biên giới đã được cải 
thiện về nhiều mặt, đồng bào yên tâm làm ăn sản xuất, tuyệt đối tin tưởng vào sự 
lành đạo của Đảng và khắc phục khó khăn, gian khổ, kiên trì bám trụ trên biên 
giới, giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, Tổ quốc.

Trong quá trình tổ chức các phong trào, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và cấp uỷ, chính quyền địa phương, 
các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Các cấp, các ngành và nhân dân cà nước 
thường xuyên quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân các 
dân tộc thiểu số biên giới. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
cơ sở chính trị, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới 
được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào các dân tộc thiểu số 
biên giới. Phong trào cả nước tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới phát triển 
sâu rộng với các nội dung, hình thức phong phú, sinh động. Qua đó, đã huy động 
được sức mạnh tổng hợp tạo chuyển biến toàn diện đời sống của nhân dân biên 
giới và công tác biên phòng; củng cố giữ vững lòng tin của đồng bào các dân tộc 
thiểu số với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng 
the trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng, tăng cường nền quốc phòng toàn 
•dân, an ninh nhân dân trên biên giới, vùng biển của Tổ quốc. Xây dựng biên giới 
hoà bình hữu nghị, tạo điều kiện cho đất nước hội nhập quốc tế, góp phẩn vào sự 
nghiệp dổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Việc giúp dân của Bộ đội Biên phòng thể hiện quan điểm quần chúng của 
Đàng với phương châm dựa vào dân mới hoàn thành tốt nhiệm vụ; việc giúp dân 
của Bộ đội Biên phòng đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số, cùng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đàng, Nhà 
nước, quân đội và Bộ đội Biên phòng... góp phần xây dựng khối đoàn kết đại đoàn 
kết toàn dân tộc tạo thế và lực trên biên giới Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu trên, còn bộc lộ một sô hạn chê:
- Việc quán triệt, phổ biến và triền khai thực hiện chì thị của Chính phủ 

chưa sâu rộng, chủ yếu mới chỉ ở các ngành có liên quan trực tiếp và ở địa 
phương có biên giới, bờ biển và ở khu vực biên giới. Do đó, nhận thức về trách 
nhiệm tham gia xây dựng, quàn lý, bào vệ chù quyền an ninh biên giới của một 
sổ ngành, dịa phương còn chung chung, các hoạt động tham gia xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội vùng biên giới chưa sâu rộng, thường xuyên.

- Nhiều chương trình, dự án dầu tư chưa toàn diện, đồng bộ, chưa sát hợp 
với từng vùng ở khu vực biên giới, hài đảo, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó 
khăn. Do đó, các chủ trương, chính sách đầu tư cho vùng biên giới, vùng dân tộc 
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thiểu số chưa mang tính chiến lược, vừng chắc. Một số nơi chưa găn chặt giữa 
kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tê.

- Có nơi, có lúc, lực lượng Bộ đội Biên phòng chưa phôi hợp chặt chẽ trong 
công tác bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế - văn hóa - xã 
hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới.

IV. Bài học kinh nghiệm

Qua thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng trong vận 
động dồng bào các dân tộc thiểu số tham gia bào vệ chủ quyền lãnh thô, an ninh 
biên giới, cỏ thể rút ra một sổ kinh nghiệm sau:

Một là, phải quán triệt trong các cấp, các ngành và quẩn chúng nhân dân 
hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của vấn đề dân tộc và công tác dân 
tộc, từ đỏ xác định vai trò, trách nhiệm của từng cấp, từng ngậnh, từng địa 
phương, đơn vị đối với đời sổng nhân dân các dàn tộc biên giới, những người 
thường xuyên "Đứng mũi, chịu sào" nơi "Phên dậu, cửa ngõ" của Tổ quốc, dể 
nêu cao trách nhiệm đối với công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn 
dân và góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, các ngành, các đoàn thể và cấp uỳ, chính quyền các địa phương phải 
cụ thẻ hoá các chủ trương, chính sách về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, 
xây dựng và bào vệ biên giới, vùng biển thành các nội dung, chương trình cụ thể 
và cỏ giải pháp bước di sát hợp. Đồng thời, phải phát huy được vai trò trách 
nhiệm của toàn xã hội, của tuyến sau hướng về biên giới trong việc thực hiện 

công tác dân tộc với các phong trào chính trị, xã hội sâu rộng, sinh động; qua đó 
nâng cao tinh thẩn yêu nước, trách nhiệm công dân trong xây dựng và bào vệ dất 
nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân.

Ba ỉà, trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội ở khu vực biên giới, hải đảo phải đàu tư dồng bộ, toàn diện, có trọng điểm, 
phải kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với lợi ích chính trị - xã hội và phục vụ 
nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Bổn là, tăng cường sự lãnh dạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền, 
vai trò tham mưu đề xuất của lực lượng nòng cốt chuyên trách và sự phối kết hợp 
chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và các lực lượng, sự đồng thuận của toàn dân, 
nhất là trong tầng lớp đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển dào 
trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới.

V. Phu’O'ng hu’O’ng công tác dân tộc trong thòi gian tói
Trong những nãm lới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. 

Tuy nhiên, tình hình chính trị thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diên biến 
phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung dột vũ trang, xung đột săc tộc và tôn giáo; 
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hoạt động can thiệp, lật đồ, ly khai, khủng bố... vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Đối với 
nước ta, các thế lực thù dịch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu "Diễn biến 
hòa bình", bạo loạn lật đổ bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết 
liệt hơn. Biên giới, lãnh thồ, biển đảo là vấn đề lâu dài, nhạy cảm mà các thế lực 
thù địch tiếp tục lợi dụng đan xen với các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân 
quyền để chống phá ta.

Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập quốc tế, những thành lựu đạt 
dược của công cuộc đổi mới, làm cho Ihế và lực cùa đất nước ngày càng lớn 
mạnh, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao. Củng cố 
quốc phòng, bào vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chù quyền an ninh biên giới Tô 
quốc trong Ihời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế có vị trí hết 
sức quan trọng với những yêu cầu và nội dung mới rất toàn diện và nặng nề đòi 
hỏi chúng ta phải phát huy được sức mạnh toàn dân, của cả hệ thống chính trị, 
dưới sự lãnh đạo quản lý tập trung thống nhất của Đảng và Nhà nước. Do đó, xây 
dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở vùng cao biên giới, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu sổ trong thời gian tới cần tập trung vào một sô nội 
dung cơ bản sau đây:

Một là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và chính quyền địa 
phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nâng cao nhận 
thức về nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa trong thời kỳ mới theo đường lối Đại hội X của Đảng đã đề ra. Trọng 
tâm là tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, đại 
đoàn kết của Đàng, Nhà nước, vận động quàn chúng nhân dân chấp hành tôt Luật 
Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới. Đồng thời, giáo dục cho 
nhân dân’ nêu cao tinh thần cành giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của 
các thế lực thù địch và các loại dổi tượng, qua đó xây dựng lòng yêu nước, ý thức 
trách nhiệm của người dân tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng 
và bảo vệ biên giới, thực hiện tốt chủ trương nhân dân tham gia quản lý đường 
biên, mốc quốc giới, gắn với giao đất, giao rừng cho nhân dân ờ biên giới quản 
lý, bào vệ và sàn xuất, từng bước tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân dân 
thực sự là chủ thể bào vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hai là, tiếp tục dổi mới và tăng cường hơn nữa sự lãnh dạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh nói chung và bảo 
vệ biên giới quốc gia nói riêng. Các Bộ, ngành Trung ương cần tham mưu cho 
Đảng, Chính phủ cỏ các chủ trương, chính sách đẩy mạnh các chương trình phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giàm nghèo, từng bước nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới, nhằm xây dựng 
địa bàn xã, phường biên giới vững mạnh toàn diện. Xây dựng và triển khai các 
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dự án di dân, dãn dân ra biên giới sinh sống lâu dài, ổn định trên các trục đường 
Hồ Chí Minh, đường tuần tra biên giới, khép kín vùng trắng không dân trên các 
luyến biên giới. Thông qua hoạt dộng "Ngày Biên phòng toàn dân" để động viên 
súc người, sức của, cả vật chất và tinh thần của các cấp, các ngành, các địa 
phương tập trung phát triển kinh tế - xà hội, củng cố cơ sở chính trị, tăng cường 
sức mạnh quốc phòng - an ninh cho khu vực biên giới.

Ba là, tập trung chì đạo xây dựng cơ sở chính trị xà, phường biên giới 
vừng mạnh đủ sức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. Tham mưu cho Đảng, 
Nhà nước thực hiện các chính sách ưu đài, chính sách đào tạo bồi dưỡng tạo 
nguồn cán bộ là người địa phương tại chỗ, chính sách cử tuyển vào các trường 
đại học, cao đẳng và trung học nghề. Đề xuất chính sách hỗ trợ dối với các 
trường, các lớp học phổ thông bán trủ dân nuôi để đáp ứng yêu cầu chiến lược 
xây dựng hệ thống chính trị cơ sờ ở các xã, phường biên giới.

Bon là, tăng cường các chương trình phối hợp hoạt dộng trong phát triển 
kinh tế, xã hội vùng biên giới giừa các ngành, các lực lượng với nội dung, 
chương trình, mục tiêu cụ thể, thiết thực, quy chế phối hợp chặt chẽ. Đồng thời 
huy động các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính, doanh 
nghiệp phía sau có các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện "Ngày Biên 
phòng toàii dân" hướng về biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đỡ 
đầu của các cấp, các ngành và địa phương tuyến sau đối với các xã, phường biên 
giới, hải đảo, các đơn vị lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng để cổ vũ, dộng 
viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dàn các dân tộc thiểu số vùng biên giới hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao.

VI. Kiến nghị, đề xuất
Qua thực tiễn 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, gắn bó mật 

thiêt với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới; để thực hiện tốt công tác 
dân tộc theo tinh thần đổi mới của Đảng và phát huy tốt vai trò của đồng bào các 
dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, xin kiến nghị, đề xuất một số 
nội dung sau:

1. Đảng, Nhà nước cẩn nghiên cứu xây dựng chiến lược quàn lý, bảo vệ 
biên giới toàn diện và dồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng, 
quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. Hàng 
năm, Chính phủ càn có ngân sách hỗ trợ cho các tỉnh biên giới, nhất là tuyến biên 
giới Việt - Lào và Việt Nam - Campuchia dể phục vụ công tác đôi ngoại, xây 
dựng biên giới hoà bình, hữu nghị.

2. Đề nghị Chính phủ xây dựng và hoàn thiện chê độ, chính sách ưu đãi cho 
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các lực lượng và nhân dân trực tiêp tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới quôc gia.

3. Chính phủ, các Bộ, ngành cần có các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng, đường tuần tra biên giới; phát triền kinh te - xã hội gắn với quy hoạch 

dân cư và bảo vệ khoáng sàn, tài nguyên rừng khu vực biên giới.
4. Các tỉnh có biên giới, biển đảo cần tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt 

động kinh doanh, liên doanh, liên kết đầu tư của nước ngoài vào địa bàn biên 
giới, thực hiện nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với quốc 
phòng - an ninh khu vực biên giới.

PHỤ LỤC THAM LUẬN

1. Tình hình dân cư khu vực biên giói, biển đảo
- Bình quân cả nước có trên 30% hộ nghèo, khu vực đồng bào Khmer ở Tây 

Nam Bộ trên 40%, vùng Tây Bắc trên 70%. Còn 24 xã biên giới, xã đảo chưa có 
điện lưới quốc gia, 68% hộ dân khu vực biên giới đất liền chưa được sử dụng 
điện lưới quốc gia; còn 17 xã chưa có đường ôtô vào trung tâm; hơn 4.000 căn 
nhà rách nát cần phải xây dựng; trên 400 thôn, bản vùng sâu chưa có lớp học, còn 
1.700 phòng học tranh tre; vùng Tây Bắc còn 10-20% số hộ chưa được nghe 
sóng phát thanh, truyền hình.

- Hiện- nay, ở khu vực biên giới còn gần 300 thôn, bản chưa có đảng viên, 
hơn 1.000 thôn, bàn chưa đủ đảng viên để lập chi bộ.

- Khu vực biên giới, biển đảo có 1.029 xã, phường, thuộc 216 huyện, thị, 
với 44 tỉnh, thành phổ; có 427 đồn biên phòng.

2. Xây dựng co- sở chính trị
- Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các linh mục và chức sắc tôn giáo khu vực 

biên giới; tỉnh Quảng Ninh, Kon Turn tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng 
bản tiêu biểu.

- Các dịa phương đã xây dựng được 526 thư viện xã; 2.655 buôn, làng, 
thôn, bàn vãn hoá; 419 khú dân cư tiên tiến, 508.205 gia đình văn hoá ở khu vực 
biên giới.

- 100% dồn biên phòng có tù sách, trong đó có ngàn sách pháp luật (mỗi 
ngăn sách, ô sách pháp luật ờ đồn biên phòng có 14 đầu sách, trên 100 cuốn về 
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp 
luật về quảri lý, bào vệ biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng).
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Các ngành, các địa phương luycn truyền tập trung 56.534 buổi cho 2.354.739 
lượt người; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã khắc phục khó khăn, liên tục 
bám địa bàn phối hợp với chính quyền xã, bàn biên giới tuyên truyên cho nhân 
dân được 1.030.166 buồi với 18.203.479 lượt người.

- Nghệ An vận động được 247 hộ, 1.502 người bỏ ý định di cư trái phép 
sang Lào, phá nhổ gần 5 ha cây thuốc phiện, xử lý 2 vụ truyền đạo trái pháp luật 
trong đọng bào dân tộc thiểu số.

- Bộ đội Biên phòng đã bố trí 427 đồng chí tăng cường cho 362 xã biên giới 
và 2 xã nội địa giáp xà biên giới (Quảng Trị); có 217 đồng chí giữ các chức danh 
chủ chốt ở địa phương: Huyện uỷ viên 1, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 1, Bí 
thư Đảng uỷ xã 7, Phó Bí thư Đảng uỷ xã 118, Bí thư chi bộ 3, Đảng uỷ viên xã 
16, Thư ký Đảng uỷ 1, đại biểu Hội đồng nhân dân xã 25, Chủ tịch Ưỷ ban nhân 
dân xã 1, Phó Chù tịch Uỳ ban nhân dân xã 13, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã 1, 
Xã đội trưởng 7, Xã đội phó 8, Phó ban công an xã 10, Chánh văn phòng Uỷ ban 
nhân dân xà 1, Trưởng ban thanh tra xà 1.

- Có 301 đồng chí là chì huy đồn biên phòng được bầu vào Hội đồng nhân 
dân xã nhiệm kỳ 2004-2009, Bộ dội Biên phòng Điện Biên và Lai Châu đã bổ trí 
39 tổ, đội với 109 dồng chí trên các địa bàn trọng điểm. Bộ đội Biên phòng Nghệ 
An, Cao Bằng giới thiệu 61 đảng viên thuộc các dồn biên phòng về sinh hoạt 
đảng tại các chi bộ thôn, bàn biên giới.

- Xỏa 117 thôn, bản trắng về đảng viên; kết nạp 21.271 đảng viên mới 
(trong đó 3.250 là người dân tộc thiểu số).

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng

- Chương trình 135 đã xây dựng và đưa vào sử dụng trên 8.000 công trình 
thiết yếu ở khu vực biên giới, 232 cầu, làm 2.368 km đường giao thông; 102 
công trình điện, 725 công trình thuỷ lợi, nước sạch cụm dân cư, giúp 50 xã 
thoát nghèo.

- Thời kỳ 1998-2008 làm 1.145,7 km đường giao thông, 80 cầu bê tông và 
cầu treo; 37 trạm xá quân dân y kết hợp với diện tích hơn 20.000 m ; 104 lớp 
học, 29 nhà trẻ; 6 trạm thuỷ điện, 36 công trình cấp điện sinh hoạt, 150 công 
trình cấp nước sạch; hơn 20 trạm trại sản xuất cây, con giống; 30 ha diện tích 
nuôi trồng thuỷ sản; 143 công trình thuỷ lợi...

2

- Trồng được 26.000 ha cao su, 3.850 ha cà phê, 10.000 ha điều cao sản, 
khai hoang gàn 300 ha ruộng lúa nước.

- Các địa phương đầu lư cho Bộ dội Biên phòng xây dựng cơ bản 670,55 tỷ 
đồng; mua sắm phương tiện 12.502,2 tỳ đông; hô trợ kinh phí 29,1 tỷ đông; hô 
trợ nhà ở cho 575 cán bộ, chiến sĩ, trị giá 1,5 tỷ đông.
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- Có 37.839 đoàn den thăm hòi, tặng quà các đơn vị Bộ đội Biên phòng, trị 
giá gần 27,7 tỷ đồng.

4. Xóa đói giảm nghèo
- Vụ Chính sách Dân tộc và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp 

xây dựng mô hình xóa bỏ trồng cây thuốc phiện ở 6 xã biên giới thuộc 2 tỉnh Sơn 
La và Nghệ An. Sau đó nhân rộng trên toàn tuyến biên giới.

- Ngành y tể địa phương và lực lượng quân y đà triển khai gần 2.000 đợt 
phòng chống dịch bệnh; Quân y Bộ đội Biên phòng vận động 72.257 người thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình, tổ chức cai nghiện cho 3.671 người, khám chừa bệnh 
cho trên 2,3 triệu lượt người.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN CÁC DÂN Tộc, 
XÂY DỰNG VỮNG CHẮC THỂ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN

VÙNG DÂN TỘC THIẾU só TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trung tướng NÔNG VĂN Lưu

Bộ Cồng an

Thế trận an ninh nhân dân là hình thái tổ chức và bố trí lực lượng, phương 
tiện triển khai các biện pháp công tác một cách chủ động đồng bộ, liên hoàn theo 
một ý đồ chiến lược nhằm phát huy hiệu quả cao nhất sức mạnh tổng hợp của các 
cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể quần chúng, các lực lượng vũ trang dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh 
quốc gia.

Nen tảng cơ bản của thế trận an ninh nhân dân chính là nhân dân, là phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực chất đây là cuộc vận động phong trào 
cách mạng của nhân dân tự giác đứng lên bào vệ an ninh trật tự.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng của 
nước ta, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp 
to lớn: trực tiếp đấu tranh, góp phần làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống 
phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác, bào vệ thành quả cách mạng 
và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Điển hình là các phong trào 
phòng gian, bảo mật, bảo vệ an toàn căn cứ địa kháng chiến ở các vùng dân tộc; 
phong trào nhân dân tham gia đấu tranh chống bạo loạn, xưng vua, nổi phỉ của 
bọn phản động ở miền núi phía Bắc sau năm 1954, tiếp dó là cuộc đấu tranh 
chống gián điệp, biệt kích của Mỹ, ngụy tung xuống các địa bàn này, góp phần 
bảo vệ vững chắc hậu phương lớn của cả nước trong cuộc kháng chiến giải 
phóng miền Nam. Sau giải phóng năm 1975, nhân dân các dân tộc thiểu số đã 
tích cực tham gia đấu tranh chống bọn phản dộng FULRO ở Tây Nguyên và Nam 
Trung Bộ, đập tan các vụ bạo loạn do bọn phàn dộng gây ra ở vùng Tây Nam Bộ. 
Kết-quà đó đã trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh ở các địa bàn xung yêu, giữ 
vững ổn định chính trị, xã hội, tạo diều kiện cho đất nước ta thực hiện thành công 
hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vừng bước vào công 
cuộc đổi mới dất nước. Trong bối cảnh quốc tế, xung đột dân tộc, tôn giáo tiêp 
diễn phức tạp tạo ra nhiều diểm nóng gây mất ổn định ở nhiều quôc gia, khu vực 
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thì kết quà đảm bảo an ninh ồn định ờ các vùng dồng bào dân tộc thiều số nước 

ta là thành tựu đáng tự hào, có ý nghĩa to lớn vê nhiêu mặt.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu của 

chúng mà tiếp tục chống phá ta quyết liệt từ nhiều hướng, trên nhiêu mặt, băng 
nhiều phương thức thủ đoạn. Trong đó, vấn đề dân tộc và nhiêu vùng đông bào 
dân tộc thiểu số là trọng điểm tập trung chống phá của chúng. Nôi lên là: các 
hoạt động kích động ly khai, chia rẽ dân tộc ở Tây Bắc, Tấy Nguyên, Tây Nam 
Bộ và Nam Trung Bộ; các hoạt động lợi dụng vấn đê dân tộc, tôn giáo đê chông 
phá Đảng và Nhà nước ta về dân chú, nhân quyền; lợi dụng những khó khãn, 
thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng dân 
tộc thiêu sô dê kích động chia rẽ, xói mòn lòng tin của nhân dân với chê độ; quôc 
tế hóa các vấn đề phức tạp trong dân tộc để can thiệp chủ quyền, công việc nội 
bộ của nước ta... Hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm khác cùng 
với tác động của quá trình toàn cầu hóa và công cuộc đổi mới của đât nước ta 
đang đặt công tác vận động nhân dân các dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân 
dân ở các vùng dân tộc thiểu số trước những yêu cầu, thách thức mới đòi hỏi phải 
tăng cường và đổi mới phù hợp.

Đe phát huy được vai trò của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực 
hiện thế trận an ninh nhân dân ờ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình 
mới, cần giải quyết tốt những vấn đề sau:

1. Các lực lượng làm công tác vận động nhân dân phải thực sự có niêm 
tin sâu sắc vào nhân dân các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đảm bảo an ninh 
Tổ quốc.

Để có được niềm tin đó, đi đôi với thấm nhuần quan điểm quẩn chúng của 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối công tác của Đảng 
ta, cần phải nhận thức sâu sắc truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm bảo vệ 
Tổ quốc và truyền thống cách mạng của đồng bào các dân tộc từ khi có Đảng, 
Bác Hồ dẫn dắt; thấy rõ mỗi thắng lợi của cuộc đấu tranh chống bọn phản động 
ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với kết quà phát huy được vai trò 
của nhân dân các dân tộc. An ninh trật tự ờ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
chỉ có thể đảm bào vững chắc khi nhân dân các dân tộc thực sự tự giác tham gia 
cuộc dấu tranh chống lại bọn tội phạm, loại trừ cơ sở, chỗ dựa của chúng trong 
nhân dân.

2. Thực hiện đúng đắn chính sách dân tộc, làm cho nhân dân các dân tộc 
thực sự hiểu và tin vào sự lãnh đạo của Đàng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cốt lõi tạo nên sức mạnh của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, của thế 
trận an ninh nhân dân chính là lòng dân, trước hết là sự tin tưởng và ủng hộ 
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của nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo cùa Đảng và dôi với đoàn kêt toàn 

dân tộc.
Đẻ tạo được niềm tin đó, vấn dề then chốt là Đảng, Nhà nước, câp ủy, chính 

quyền các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thê hiện sự quan tâm thật sự dên đời 
sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách dân tộc, 

chính sách tôn giáo và các chính sách liên quan đên đời sông vật chât và tinh 
thần của đồng bào các dân tộc. Trong tình hình hiện nay, cần tập trung giài quyết 
tốt những vấn đề sau:

- Tập trung xỏa dói, giảm nghèo, định canh, định cư cho dồng bào các dân 
tộc thiểu số, đặc biệt là vùng cao, vùng sâu, biên giới. Nghèo dói không chi là 
một yếu tố thường trực làm cho lòng dân không yên mà còn là một trong nhùng 
nguy cơ tiềm tàng dễ dẫn tới tình hình mất ổn định về an ninh trật tự. Nghèo dói 
là nguyên nhân chủ yếu của tình hình di cư, dịch cư tự phát, trong dó có một bộ 
phận di cư qua biên giới. Di cư tự phát còn là một trong nhừng nguyên nhân cùa 
tình trạng phá rừng, tình trạng tranh châp đất dai, lợi ích giữa người tại chỗ và 
người di cư đen. Không ít trường hợp, bọn tội phạm đã lợi dụng dòng người di 
cư để lẩn trốn, vận chuyển buôn bán ma túy. Ổn định dân cư còn là một diều kiện 
để làm tổt công tác quàn lý xã hội, chủ động phòng ngừa hoạt động tội phạm 
cũng như các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân. Có thể nói, chừng nào 
và ở dâu chưa giải quyết được vấn đề di cư tự phát thì ở dó chưa thể xây dựng 
được thế trận an ninh nhân dân ổn dinh, vững chắc.

- Đặc biệt chú trọng chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những 
thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện các chính sách, giải quyết những mâu 
thuẫn, tranh chấp, nhất là vấn đề đất đai, nguồn lợi trong nhân dân ở các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. Những mâu thuẫn đó trực tiếp tác dộng tiêu cực dến 
quan hệ dân tộc, đến niềm tin của nhân dân đối với Đàng, chính quyền các cấp 
đồng thời là diều kiện mà các thế lực thù dịch và phần tử xấu dang triệt dể lợi 
dụng dể kích động chia rẽ dân tộc, chia rẽ nhân dân với chính quyền và các cơ 
quan, doanh nghiệp. Chúng ta đã phát hiện một số tổ chức phàn động lưu vong 
chì dạo và cấp tiền, phương tiện cho cơ sở của chủng ở các vùng dân tộc thu thập 
tin tức, tài liệu về tình hình tranh chấp khiếu kiện cung cấp cho bên ngoài dể 
chống phá ta. Do vậy, các cấp, các ngành có liên quan phải thực sự coi việc giải 
quyết vấn đề này không chỉ là việc giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 
mà còn là một nhiệm vụ cấp-bách để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vô hiệu 
hóa ý dồ và thủ đoạn lợi dụng kích động chống phá của kẻ thù. Phải đặc biệt coi 
trọng việc giải quyết khiếu tại tố cáo của nhân dân. Tuy nhiên, cân lưu ý ở nhiêu 
vùng dồng bào dân lộc thiểu số do trình độ dân trí thâp hoặc do thiêu niêm tin ở 
chính quyền, nên việc quần chúng khiếu kiện bàng dơn thư ít, đòi hỏi các câp, 
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các ngành chức năng phải tăng cường công tác nắm tình hình để chủ động phát 
hiện và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

- Tập trung giải quyết lot đời sống văn hóa, tinh than của nhàn dân các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở giữ gìn, phát huy dược bản sắc vãn hóa tốt 
đẹp của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa vàn hóa của nhân loại.

Cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động cùa các thế lực thù dịch đối với 
các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay hơn lúc nào hết dòi 
hỏi phải củng cố tăng cường sức đề kháng trên lĩnh vực lư tưởng văn hóa. Giữ 
gìn và phát huy bản sac vãn hóa dân lộc là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, 
dân tộc, là nền tảng của thế trận an ninh nhân dân trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. 
Nhiệm vụ bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc dang dứng trước những thách thức 
do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của 
toàn cầu hóa và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và cà sự thờ ơ của 
một bộ phận cán bộ và nhàn dân. Đáng chú ý cả những hủ tục mê tín lạc hậu của 
tập quán cũ dang là gánh nặng đối với chính đồng bào các dân tộc làm cho họ 
hoài nghi vào chính nền văn hóa truyền thống của mình, tạo ra khoảng trống về 
tư tưởng văn hóa là cơ hội cho tư tưởng và các trào lưu tiêu cực trong văn hóa 
xâm nhập. Việc liếp thu nền văn hóa tiên tiến, mang tính thời đại là nhu cẩu tất 
yếu của mọi dân tộc, nhất là trong điều kiện toàn càu hóa, nhưng nêu tiêp thu một 
cách thụ dộng, không chọn lọc sẽ tạo ra nguy cơ mới.

- Thực hiện tốt chính sách tôn giáo ở các vùng dân tộc. Đó là điêu kiện để 
vận động tổ chức, phát huy vai trò tích cực của đồng bào có dạo trong sự nghiệp 
dảm bào an ninh. Các cap, các ngành liên quan phải bằng lời nói và việc làm 
thiết thực thể hiện cho đồng bào cỏ đạo và chức sắc các tôn giáo thây rõ: Nhà 
nước tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Nhà nước không 
ngăn cấm tôn giáo mà chỉ ngăn cấm lợi dụng tôn giáo hoạt động vi phạm pháp 
luật. Các tín đồ và chức sắc tôn giáo chỉ có thể yên tâm theo Đảng, đồng hành 
cùng dàn tộc một khi nhu cầu tôn giáo của họ dược đàm bào và họ nhận thức 
được đấu tranh chổng các thế lực thù địch và các đối tượng lợi dụng tôn giáo là 
vì sự ổn dịnh của đất nước, sự bình yên trong cuộc sổng vật chất và tinh thần của 
nhân dân, góp phần bào vệ sự trong sáng, tính hướng thiện và hoạt dộng bình 
thường của tôn giáo theo pháp luật.

3. Phải có nội dung, biện pháp vận dộng, to chức quần chúng phù hợp với 
dặc diem và trình độ của từng vùng, từng dân tộc.

Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách 
dân tộc và phàn bác mọi luận điệu phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. 
Đây là công tác cỏ ý nghĩa trực tiếp ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động 
chống phá cùa các đổi tượng trên lĩnh vực tư tưởng. Thời gian qua, đã có một bộ 
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phận quân chủng bị các đôi tượng lừa bịp, lôi kéo chủ yêu băng tác động tư 
tưởng. Qua đó đã bộc lộ nhiều hạn chế, sơ hở của ta trên mặt trận này từ nhận 
thức đến tổ chức thực hiện, từ huy dộng lực lượng đến trang bị bồi dưỡng kiến 

thức cho cán bộ vận động quần chúng nhân dân chưa tương xứng với vị trí, vai 

trò của công tác này.
Công tác vận động nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phải 

làm cho cán bộ và nhân dân các dân tộc nhận thức sâu sắc sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với sự phát triển của các 
dân tộc thiểu số và các chính sách cụ thể, sự cần thiết tất yếu phải đoàn kết toàn 
dân tộc để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Mặt khác thấy rõ bản chất phản động 
của bọn phản động lợi dụng chiêu bài dân tộc, ly khai tự trị, lên án mưu đồ của 
các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng những phần tử phản dộng trong dân tộc 
thiểu số phá hoại khôi đại doàn kết toàn dân tộc, phản lại chính lợi ích chân 
chính của dân tộc mình. Trong tình hình hiện nay, để dấu tranh chống âm mưu 
"Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, công tác tuyên truyền vận động 
phải làm cho cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc nhận diện và cảnh giác 
đầy đủ với âm mưu, thủ đoạn mới cùa các thế lực thù địch, nhất là các thủ đoạn 
lợi dụng chiêu bài "tự do tôn giáo", "dân chủ", "nhân quyền", lợi dụng danh 
nghĩa nghiên cứu văn hoá, hoạt động viện trợ, từ thiện để thâm nhập, tác động 
chuyển hóa tư tưởng.

Cần có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong phú, thích hợp 

với từng vùng, từng dân tộc, từng nơi, từng lúc phù hợp với từng giới, lứa tuổi 
(thanh niên, phụ nữ, các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo); kết hợp giữa vận động 
tập trung (họp dân, tọa đàm) với vận động cá biệt, tiếp cận trực tiếp từng cá nhân, 
gia đình, dòng họ; kết hợp giữa vận động thường xuyên với vận động "nóng" để 
giải quyết các tình huống đột xuất.

Trong điều kiện hiện nay, trước sự phát triển cùa các phương tiện thông tin 
truyền thông với kỹ thuật mới hiện đại, công tác tuyên truyền vận động ở vùng 
đổng bào dân tộc thiểu số vừa phải chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn hoạt dộng 
phá hoại tư tưởng cùa các thế lực thù dịch thông qua các kênh này, vừa phải 
mạnh dạn, kịp thời khai thác lợi thế của các phương tiện này thông qua sử dụng 
báo chí, đài phát thanh, truyền hình, Internet bằng ngôn ngữ dân tộc, vừa phải 
dặc biệt chú ý duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền miệng, công tác vận 
động cá biệt. Cần tập trung khắc phục cho được tình trạng phổ biến ở nhiều nơi 
đồng bào các dân tộc thiểu số thường xuyên bị tác động bởi các chương trình 
truyền thông của dài nước ngoài, các văn hoá phẩm (băng, đĩa, tài liệu) "ngoài 
luồng", trong khi đó trận địa văn hóa tư tường của ta bị bỏ trông.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc thiêu sô trong phong 
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trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải hướng lới mọi thành phần, tầng lớp 

nhân dân, đúng với nghĩa "toàn dân". Trong dó, đặc biệt chú trọng công tác vận 
động tồ chức thanh niên và phát huy vai trò cùa những người có uy tín trong dân 
tộc lả những lực lượng có vai trò rất quan trọng trong cộng dồng các dân tộc. 
Công tác vận dộng tầng lớp này trong những năm qua tuy dà có nhiều nỗ lực 
nhưng sự quan tâm và kết quả đạt dược chưa lương xứng.

Thanh niên là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
nói chung và trong phong trào toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc ở vùng dông bào 
các dân tộc thiểu số nói riêng. Trong phong trào đó đã xuất hiện nhiêu tâm gương 
thanh niên dũng cảm, mưu trí, lập công xuất sắc. Tuy nhiên, van có một bộ phận 
thanh niên còn dứng ngoài cuộc đấu tranh này, thậm chí có không ít người bị lôi 
kéo tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc liêu cực xà hội. Công tác vận 
động, tổ chức thanh niên tham gia phòng chống tội phạm ở nhiều vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số đang là khâu yếu cần được tập trung quan tâm.

Người có uy tín trong dân lộc là những người được nhân dân tín nhiệm, tin 
nghe; tiếng nói, việc làm của họ có tác dụng chi phối đối với cộng dông dòng họ, 
làng bản hoặc phạm vi rộng hơn. Trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở vùng 
dân lộc thiểu số, nhiều người có uy tín dã phát huy vai trò tích cực, hiệu quả 
trong công tác vận dộng tổ chức dồng bào tham gia phòng ngừa, đẩu tranh chông 
tội phạm, quản lý, giáo dục đổi tượng tại cộng đồng, bài trừ tệ nạn xã hội. Nhiêu 
người có uy tín đã cảm hóa, thuyết phục dược các đối tượng lầm đường, vi phạm 
pháp luật lẩn trốn ra đầu hàng, đầu thú, trờ về làm ăn lương thiện. Người có uy 
tín còn là hạt nhân doàn kết cộng đồng, là người hòa giải có hiệu quà những mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân, là người có tiếng nói thuyết phục cộng đông đông 
thuận và tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở, trong đó có chủ 
trương xử lý, quàn lý giáo dục các đổi tượng phạm tội. Người có uy tín còn là 
người có vai trò rất quan trọng trong việc bào tồn văn hoá, tập quán tốt dẹp của 
dàn tộc, chống lại sự xâm nhập tác động tiêu cực của văn hóa ngoại lai... Do đó, 
người có uy tín là một lực lượng rất quan trọng cần dược các cấp, các ngành 
thường xuyên quan tâm và có chính sách động viên, tạo diều kiện dể phát huy vai 
trò tích cực trong phong trào toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc ở các vùng dân tộc 
thiểu số.

4. Tập trung củng cổ, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, tổ chức 
nhân dân các dân tộc trong công tác đàm bào an ninh trật tự:

Xây dựng hệ thống chính trị là một trong những nội dung cốt lõi của xây 
dưng thế trận an ninh nhân dân, là yếu tố quyết định việc tổ chức, phát huy vai 
trò của nhân dân trong phòng ngừa, dâu tranh chông tội phạm và quản lý, giáo 
dục dổi tượng lại cộng dồng. Đặc biệt, các tổ chức dàng, chính quyền, đoàn thể 
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xà hội và đội ngũ cán bộ. cốt cán tại xã, thôn, bản làng là chò dựa trực tiêp của 
nhân dân, trực tiếp quàn lý xã hội, vận động, tổ chức nhân dân các dân tộc, đưa 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sông; là lực 
lượng trực tiếp bào vệ nhân dân trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của 
bọn tội phạm nhàm tác động, lôi kéo hoặc đe dọa, khống chế; trực tiếp tạo cho 
nhân dân khả năng tự đề kháng và tấn công tội phạm; là yếu tố trực tiếp quyết 
định an ninh cơ sở. Thực tiễn cho thấy, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an 
ninh trật lự ở các vùng dân tộc thiểu số trong thời gian qua dêu là những nơi tô 
chức cơ sở của ta yểu kém, bị vô hiệu hóa, tê liệt trước hoạt động của các loại tội 
phạm, thậm chí có một bộ phận bị các dối tượng lôi kéo, lũng đoạn. Do đó vấn đề 
củng cố hệ thống chính trị cơ sờ có vị trí đặc biệt quan trọng.

Công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở hiện nay cần tập trung vào việc 
chăm lo xây dựng các tổ chức dàng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở thực sự trong 
sạch vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc lại chỗ cả về 
chất lượng và sổ lượng, chú trọng giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng, an 
ninh cho cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số. Tăng 
cường xây dựng lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ thôn, buôn, làng đủ sức 
làm nòng côt cho phong trào quần chúng bào vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi 
mới cơ chê, phong cách làm việc để cán bộ gắn bó sâu sát với quần chúng, chú 
trọng củng cô mối liên hệ với người có uy tín trong dân tộc.

Phải lập trung củng cố từ điểm dân cư, lấy bàn làng là đơn vị củng cố. Ờ 
các vùng dân lộc thiểu số, hoạt động của các loại tội phạm chủ yếu từ bàn làng, 
các đổi tượng ẩn nấp, hoạt dộng chủ yếu từ bàn làng. Do đó, trong đấu tranh 
chống tội phạm, đàm bảo an ninh trật tự thì mặt trận chính là ở bản, làng, dồng 
thời bản, làng cũng là nơi bộc lộ rõ nét những yếu kém, sơ hở của ta. Thực tế cho 
thấy ở nhiều địa phương, chúng ta có bộ máy và đội ngũ cán bộ mạnh nhưng các 
loại'.tội phạm vẫn bám được dân, phát triển dược mạng lưới cơ sở của chúng. 
Nguyên nhân chủ yếu do cán bộ thôn, bản thiếu hoặc yếu, cán bộ cấp trên có kiến 
thức, năng lực nhưng lại không bám sát dân. Vì vậy, để xây dựng cho được thế 
trận an ninh nhân dân, phải chuyển mạnh hoạt động và lực lượng xuống cơ sở, 
tập trung tạo chuyển biến cho được tương quan thế và lực tại chỗ giữa ta với dịch 
và các loại tội phạm theo hướng tích cực. Việc tăng cường cán bộ cấp trên xuống 
các thôn, làng trọng điểm phức tạp là cần thiết nhưng là giải pháp tình thế. vấn 
đề cơ bản, lâu dài là xây dựng cho dược côt cán cơ sở tại chô làm nòng côt tô 
chức quần chúng ở bàn, làng tham gia phòng ngừa và đâu tranh chông tội phạm. 
Xây dựng cốt cán tại chỗ còn là điều kiện để làm tôt công tác quản lý, giáo dục 
cải tạo các đối tượng tại cộng đồng, tạo điều kiện cho các đôi tượng tái hòa nhập 
với cộng đồng, trở về con đường lương thiện.
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5. Xây dựng đi đôi với bảo vệ, kết hợp động viên tinh thần với bồi dường 
vật chất tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc tham gia đấu tranh phòng, chống 
hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác.

Giải quyết vấn đề an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số phải lấy vận động 
nhân dân làm chính nhưng đối với những phần tử ngoan cố, lừa bịp, khống chế 
quần chúng về tư tưởng hoặc bang vũ lực phải kiên quyết tran áp kịp thời đê giải 
tỏa sự khống che, tạo diều kiện cho đồng bào thoát khỏi sự ràng buộc của đôi 
tượng, mạnh dạn tham gia đấu tranh. Thực tiễn cho thấy ở nhiều nơi, chỉ sau khi 
ta trấn áp được tội phạm, nhất là những đối tượng cầm đầu, mới phát động được 
nhân dân, hoặc khi ta đưa lực lượng xuống buôn, làng vừa vận dộng, vừa làm chỗ 
dựa cho nhân dân thì bọn tội phạm co lại, tinh thần của nhân dân và cán bộ côt 
cán cơ sở dược nâng lên nhưng khi lực lượng tăng cường rút di thì các dối tượng 
tái hoạt động, làm cho tình hình phức tạp trở lại. Do đó, để củng cố được phong 
trào một cách bền vững, trước hết phải củng cố dược các tổ chức đàng, chính 
quyền, đoàn thể cơ sờ, phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, cốt cán, lực 
lượng công an, dân quân lại chỗ đủ sức làm nòng cốt và chỗ dựa cho nhân dân.

Đe huy dộng và duy trì được phong trào của nhân dân tham gia công tác an 
ninh trật tự trong tình hình hiện nay, đi dôi với động viên về tinh thần cần chú ý 
đến dộng lực lợi ích. Đi đôi với việc làm cho nhân dân thấy được đàm bào an 
ninh trật lự chính là vì lợi ích của cộng đồng và mỗi cá nhân, cần phải quan tâm 
thích đáng việc tạo diều kiện vật chất cho hoạt dộng của cốt cán cơ sở như hỗ trợ 
kinh phí đi lại hoặc bù đắp phần nào cho thời gian phải bỏ lao động sàn xuất để 
làm nhiệm vụ... cần thực hiện tốt các chính sách đã có và tiếp tục nghiên cứu, bổ 
sung chính sách dộng viên đối với cán bộ, cốt cán và các lực lượng trong hệ 
thống chính trị cơ sở, các nhân tổ tích cực, có thành tích trong nhân dân.
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